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Quyển NHỮNG BÀI VĂN MẪU 7 này 

được biên soạn nhàm giúp các em học tốt 
môn Tập làm văn lớp 7 . 

Mỗi thể loại chủng tôi có bổ sung phần 
gợi ý, nhắc lại các kiến thức cơ bản. Một sô' 
đề bài có Dàn bài gợi ý nhàm giúp các em 
tìm và sắp xếp ý tưởng. Bài tham khảo 
nhằm giúp các em học tập cách sắp xếp 
các câu thành đoạn văn, các đoạn thành bài 
vàn và từ đó biết cách làm một bài vân 
đúng theo yêu cầu của thể loại. Bài tham 
khảo không phải là bài làm để các em sao 
chép lại mà chỉ là bài gợi ý để các em vận 
dụng thực hành theo cách riêng của mình. 

Mong nhận được ý kiến xây dựng từ phía 
quỷ bạn dọc. 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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ổ%á«' I. 

ÔN LUYỆN VĂN Tự sự VÀ MIÊU TẢ 


1. Để bài: Em hãy kể cho bố, mẹ nghe rnột chuyện lí thú (hoặc cảm 
động hoặc ấn tượng nhất...) mà em gặp ỏ trường. 

BÀI THAM KHẢO 

1. Một buổi chiều, tôi cho con đi dạo chơi. Nó ké: 

- Ba! Có bao giờ ba thấy có một bài văn nào không điểm không ba? Con 
sô không cô cho bự bằng quả trứng gà. 

- Bài văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị không điểm? 

- Bài văn cô cho: ‘Trò hãy tả buổi làm việc ban dêm của bố”. 

- Con dược mấy diêm? 

- Con dược sáu điểm. 

- Con tả ba như thô nào? 

- Thì ba làm việc sao con tá vậy. 

Thằng con tôi như chợt nhớ, nó liến thoắng: 

- À! Có một thằng, ba nó không hề làm việc ban đôm mà nó cùng được 
sáu điểm đó ba. 

- Đêm ba nó làm gì? 

- Nó nói, dêm ba nó toàn đi nhậu. 

- Nó tả ba nó di nhậu à? 

- Dạ không phải. Ba nó làm viộc ban ngày nhưng khi nó tả thì nó tả ba 
nó làm viộc ban đêm, ba hiểu chưa? 

Tôi thở dài và hỏi tiôp: 

- Còn thằng bạn bị không diổm, nó tả như thế nào? 

- Nó không tả, không viết gì hết, nó nộp giấy trắng cho cô. 

- Sao vậy? 

- Hôm trả bài cho lớp, cô gọi nó lên, cô giận lắm. Cô hỏi gay gắt: “Sao 
trò khỏng làm bài?”. Nó cứ làm thinh. Mãi sau nó mới nói: “Thưa cô, con 
không có ba”. Nghe nó nói, hai mắt cô con mở tròn như hai cái tô. Cô đứng 
sữag như trời trồng vậy, ba! 

Tôi bỗng nhập vai cô giáo. Tôi thấy mình ngã quỵ xuống trước đứa học 
trc> không có ba. 
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Sau đó cô và cả lớp mới dược biết, em mồ côi cha khi vừa mới kt lòng 
mẹ. Ba em hi sinh trên chiến trường biên giới. Từ ấy, má em ờ vậy tầm tỏo 
nuôi con... Có người hỏi em: “Sao mày không tả ba cùa dứa khác*’”. Em 
không đáp, cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má. 

Chuyện của em học trò bị bài văn không điểm dã dể lại trong tôi ruột nồi 
đau. Em bị không điểm nhưng với tôi, là một bài học, bài học trung thíc 

(Theo Nguyễn Quan$ s>áng) 

2. Đờ-rô-xi là người học giỏi nhất lớp. Nhưng Vô-ti-ni thường ghen ti với 
Đờ-rô-xi. 

Sáng hôm nay, thầy giáo vào lớp học và dọc diểm thi: 

- Đờ-rô-xi mười diểm, được thương huy chương vàng. 

Vô-ti-ni nghe thây thô, hắt hơi rát mạnh. Thầy giáo nhìn và hiểu n*ay: 

- Vô-ti-ni, tính ghen tị là một con rắn dộc gậm mòn khối óc và hty ỉhoại 
trái tim con người dấy! 

Tất cả học sinh, trừ Dờ-rô-xi, dều nhìn Vô-ti-ni. Nó muốn trả lời nhưng 
không nói dược, ngồi sững sờ, mặt tái mét. Sau đó nó viết bằng nét chỉữ to 
vào một tờ giây: “Tôi không ghen tị với những ai dược thưởng huy thương 
vàng nhờ sự che chơ vả sự bất công”. 

Vô-ti-ni định chuyển tờ giấy ấy cho Đờ-rô-xi. Cũng lúc ấy mấy bạn ngồi bên 
cạnh Đờ-rô-xi võ một chiếc huy chương trên giấy trong dó có hình cm rắn 
den. Thừa dịp thầy giáo ra ngoài lớp, một bạn dứng dậy làm ra vẻ trịnh tirọng 
định mang chiếc huy chương giấy tặng con người ghen tị kia. Cả lớp chiấìn bị 
xem một màn kịch thú vị, Vô-ti-ni lúc ấy run lên. Chợt Đờ-rô-xi nói to 

- Háy đưa dây cho tôi! 

- Thô' càng tốt, Đờ-rô-xi, chính cậu phải mang tặng mới dúng. 

DỜ-rô‘Xằ cầm cái huy chương giấy xé vụn ra. Vừa lúc ây, thầy giáo \ào> lớp 
và tiếp tục giảng bài. Tôi không ngớt nhìn Vô-ti-ni, thấy nó thẹn, ttặit đỏ 
nhừ lên. Nó từ từ lâ'y mảnh giấy đã viết và như người dàng trí, vê vẻ tirong 
Jòng bàn tay rồi xó vụn, thả dưới ghê' ngồi. 

(Theo A Mĩi-xi) 

2. Đề bài: Em hãy kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong mịt toài 
thd có tính chất tự sự (như Lượm hoặc Đèm nay Bác không ngủ) 
theo những ngôi kể khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

“Hồi Cách mạng Tháng Tám mới thành công, ở thành phô' Huế có rrột chú 
bé con nhà nghèo. Chú khoảng 13, M tuổi nhưng do vật lộn kiếm sốig mà 
vần không đủ ân nen người bé loát choắt. Tuy thế chú râ't vui tính. Cìúi giừ 
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chán liên lạc cho Cách mạng. Suốt ngày bước chản chú thoăn thoát trên 
đường Một cái mù ca lỏ dội lệch, một cái sác doo chéo bôn người, cứ như thế 
chủ di khắp nơi dưa công vàn, truyền tin tức, mệnh lệnh. Bộ đội, cán bộ ai cũng 
mến yêu Lượm. Còn Lượm vẫn hồn nhiên, vô tư. Cái dầu chú lúc nào cùng 
nghênh nghênh, chủ luôn miệng huýt sáo những bài ca Cách mạng. Trông chú 
như con chim chích nhảy trên đường vàng nắng của mùa thu Cách mạng. 

Một lần tôi dả gặp chú. Chú vẩn như ngày nào, vẫn loắt choắt, ca lộ đội 
lệch, rái sắc xinh xinh bên hông. Chú khoe: 

- Cháu đi liôn lạc. Bây giờ cháu thành người của Cách mạng rồi, cháu ờ 
luôn trong trụ sớ Cách mạng dóng ở đồn Mang Cá. 

Chú hồn nhiên: “Vui lắm chú ạ! Thích hơn ở nhà nhiều!”. Chủ cười híp cà 
mắt, má chú dỏ bồ quân. Chú tinh nghịch đứng nghiêm giơ tay lên vành mù 
ca lò chào tôi: 

- Chào dồng chí! 

Hồi chủ từ biệt tôi di làm nhiệm vụ. Nhừng bước di của chú vẫn thoăn 
thoât, với cái dầu nghênh nghênh. Chú dà di xa, tôi còn nghe thấy tiếng 
huýt sáo của chú vọng lại. 

Thê mà mấy tháng sau, tỏi đã nghe tin chú hi sinh. Bấy giờ tôi dang ớ 
Việt Bắc. Biết ở Huế chiến sự ác liệt xảy ra, mặt trận vờ, quân ta phải rút 
ra chiến khu, tôi càng sôi, ruột nôn gặp một dồng chí vừa từ Huế ra tôi vội 
hói tin ngay. Dồng chí ấy nói với tôi nhiều chuyện, trong dó có chuyện 
Lượm. Tôi hỏi “Lượm hi sinh như thế nào?”. Dồng chí ấy kể lại: “Hôm ây 
chiên sự xảy ra thật ác liột, có một công văn thượng khẩn cần chuyển gấp 
mà các đồng chí liên lạc dày dạn kinh nghiệm thì lại dã ra trận cả rồi. 
Lượm liền dề nghị dể cháu di. Ban đầu chúng tôi ngần ngại vì cháu bé và 
non quá. Nhưng Lượm rất thiết tha. Viộc cần, củng bởi rất tin Lượm nên 
chúng tôi dả giao nhiệm vụ này cho cháu. Cháu cười tươi, còn nói “Các chú 
cú tin tưởng, cháu bó càng dỗ tránh dạn”. Ai ngờ khi trao xong công văn, 
trên dường trở về giừa một cánh dồng lúa dang trổ dòng dòng, chú bị đạn 
giặc giết hại. Lúc chúng tôi biết tin, đến nơi thì chú nằm như ngủ, tay còn 
nám chặt bông lúa. Chúng tôi dã chôn cất chú ngay trôn mảnh dất ấy. Để 
hổn chủ dược tận hưởng mùi sừa thơm của lúa và bay lượn trên cánh dồng 
quê ta như chú vẫn bay lượn di làm Cách Mạng, đi kháng chiến”. 

Dồng chí cán bộ người Huế dà ngừng ké mà lòng tôi vẫn bồi hồi. Tôi nhớ 
đến ngày tôi gặp cháu, khè gọi “Lượm ơi”. Và trước mát tôi hiện rõ ra hình 
ảnh Lượm: “Ca lô dội lệch, miệng huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy 
trên dường vàng”. 

Mấy ngày sau có lò do cảm xúc dâng trào, tôi dà làm xong một bài thơ về chú. 

Dỏ NGỌC DƯNG 
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3. Để bàỉ: Hãy miêu tả mộỉ cảnh đẹp mà em đẵ gặp trong mây tháng 
nghỉ hè (có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đổng 
hay rừng núl quê em). 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nhân dịp nghỉ hè về thăm ngoại, em được thưởng thức một buổi bình 
minh rực rờ và tràn đầy sức sông trên quê hương Đồng Tháp thân yêu. 

Trời còn sớm, nhưng em đâ thức dậy ra sân. Khí trời se lạnh. Gió thoảng, 
khè lay động cành lá dể lộ những giọt sương mai trắng trong. Cả làng xóm 
dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. về phía Đông mặt trời tròn 
xoe, ửng hồng còn e ấp nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như 
hình rẻ quạt nhiều màu rực rờ. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với 
các hình thù kì lạ dang nhò nhẹ trôi, bỗng ánh dèn jtừ trong ngôi nhà thức 
sớm đã vội tắt. Khói bếp lại bay lên quyện vào sương mai tạo nên nhừng dải 
lụa mềm uốn lượn trên bầu trời rộng rồi lan tỏa nhanh cả cánh dồng. Ớ đ*!y 
lúa đang mơn mởn đương thì con gái ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. 
Nhìn xa, đồng lúa trông giống như một tâ'm thảm xanh rờn, nhấp nhô theo 
làn gió sớm. Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh sương tan, ánh 
nắng chói lòa, cánh dồng lúa quê em như một bức tranh tuyệt đẹp. Em say 
sưa ngắm nhìn và hít thở không khí trong lành mà bây lâu em chưa được 
thưởng thức ở thành phố Hồ Chí Minh nơi em ở. 

Đến khi vầng hồng thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh 
sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả làng xóm như bừng lên dưới ánh bình 
minh. Cánh đồng lúa tràn ngập ánh nắng và rộn ràng mọi âm thanh, tiếng 
động. Đàng xa, em dã thấy thấp thoáng những chiếc áo màu tươi tán của tổ 
làm cỏ lúa trên đê. Tiêng kẽo kẹt của chiếc xe bò chở phân và dụng cụ ra 
đồng bón lúa hòa cùng tiếng lội nước bì bõm của các cồ, chú xã viên tranh 
thủ làm sớm, càng làm cho cánh động nhộn nhịp hẳn lên. 

Em khoan khoái bước nhẹ dọc bờ kênh nhỏ. Ảnh sáng chiếu xuống dòng 
nước bạc lấp lánh như bạn nào dó tinh nghịch chơi trò chiếu gương. Thỉnh 
thoảng một vài chú cá lòng tong, cá trắm cỏ nhảy lên khỏi mặt nước đớp 
mồi rồi vội lặn xuống mất tăm để lại những vòng tròn lan xa. Trong không 
khí yên ắng ấy bỗng dột ngột vang lên tiếng rao hàng trên sông hòa cùng 
tiếng khua mái chèo của ai dó. Đàn chó ùa ra bờ sông cất tiếng sủa ăng ẳng 
với theo. Em bước vội vào khu vườn nhà tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. 
Bên luống rau xanh, mái dầu bạc thân yêu của bà em đang lúi hủi nhổ cỏ 
bắt sâu. 

Một ngày mới dang bắt dầu trên quê hương em. 
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Được thướng thức buổi bình minh đẹp vào ngày hè trôn quô ngoại thán 
yêu, em thêm vui khỏe, lạc quan và thêm yêu cuộc sống. Em hứa sè cô gắng 
học giòi., rèn luyện tốt đế mai sau góp phần làm cho quê hương ngày càng 
thêm tươi đẹp, ấm no hơn nữa. 

PHẠM THỊ NGỌC THƠ (Giải nhất học sinh giỏi văn TP. Hồ Chí Minh) 


ịý. Để bài: Hãy miêu tả chân dung một người bạn của em. J 

BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

I Anlh Tư không sung sướng bao giờ. Chính anh ấy nói. 

Anh <có thể nói dôi, nhưng ai cũng tin rằng thật, vì người ta thấy đúng 
như lời của anh. 

II. Hà tất phải tả người anh Tư; nên biết qua rằng mắt anh nhỏ, cái ấy trời 
sinh, và sâu hoắm vào, cái này là dấu tích những đêm thức suốt sáng. Dầu 
anh họp. Cả người anh: thấp bó và gầy, gầy như trong câu “mình gầy xác ve”. 

Anh iấy di học chi dế mà đứng đầu. Bởi vì Tư cày chớ không học. Anh 
thấy Tư học cũng phải sợ. Anh yêu sách, mê sách, nếu chỉ ké ràng tay anh 
không hiổ rời nhừng vật dóng bàng giấy và in dầy bằng chừ. Chàng học 
thuộc bà i nhão, nhão như người ta quết chả; chàng làm bài trắng nõn, khòng 
một thoang mực, không một nơi giấy mỏng vì gôm. 

Chí khí lớn lao, ý muốn cương quyôt đã thắng được sự ốm yếu, đè nổi tính 
cà lồm. r Tư hay nói lắp, nên phải học gấp bội, phải nhớ cho thật nhiều, phải 
thốt trừ hao, dể câu này vì miệng cứng mà nói không ra dược thì câu khác ra 
hộ. Nhừmg kì thi lục cá nguyệt, phần thưởng nhát đều về tay của anh hết. 
Em của anh Tư bây giờ thừa hưởng bao nhiêu sách, cả một dồng hồ đánh 
thức, cả một đồng hồ deo tay. Tư nền nếp thùy mị, không hề ganh gổ với ai. 
Đứng dầ u luôn trong bốn năm, nghĩa là bốn chục lần. 

Tư khiông sướng. Tư khổ. Năm nào anh chàng cũng dược học bổng, nên sợ 
mít. Nhiưng bù lại, là nhà chàng khỏi lo tiền. Nhà chàng không nghèo chút 
nào, tráii lại. Thô' mà Tư chưa phỉ chứ lo láng mãi, lo vì trời đen hay chim 
không h(ót? Lo chuyện gì không biết, tưởng như không lo thì phải chết liền. 
Lo khônỊg, lúc nào cung kì lường, tươm tâ't chăm lo. 

UI. Hỉọc với hai mắt, học với hai tai, học với một dầu, học với một miệng. 
Thấy Tư làm việc mô man sốt sắng như vậy, ai nấy dều chắc chán rằng bấy 
nhiêu nhiệt huyết se xây dựng một vĩ nhân hay một kì nhân cho tương lai. 
Tám li ctủa Tư có lẽ là tâm lí một vì Thánh. 

XUÂN DIỆU (Người học trò tốt) 
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^Ẵẩhy II. 

KIỂU BÀI PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ 

(Vãn biểu cảm) 


ĐÔI ĐIẾU LƯU Ý 

Phát biểu cảm nghĩ là trinh bày những cảm xúc, những suy nghĩ sâu sác 
nhất của minh về một tác phẩm văn học đã học, về một bức tranh, một bộ 
phim hay, một buổi biểu diễn văn nghệ dã xem. 

Khi phát biểu cảm nghĩ, cần chú ý mấy điều sau: 

1. Phải đọc kĩ tác phẩm, quan sát tìm hiểu kĩ đối tượng để xác định cảm 
nghĩ chung nhất, khái quát nhất của mình: yêu mến, tự hào, xót thương, kính 
trọng, khâm phục. 

2. Đặc biệt chú ý tìm hiểu những chi tiết, những hình ảnh, những dường 
nét, những sự việc, những cảnh vật,... gây ấn tượng mạnh mẽ nhất dối với 
mình để tìm ra câu trả lởi vi sao chúng lại tác dộng sâu sắc gây được xúc 
động cho mình như thế? 

Chỉ nên chọn những chi tiết hình ảnh, đường nét,... dặc sắc nhất dể vừa 
bộc lộ cảm nghĩ vừa phân tích cái hay, cái đẹp của chi tiết, hình ảnh, đường 
nét,... dộ. 

3. Cảm nghĩ phải chân thành, mạch lạc, hợp lí, hợp tinh. 

DÀN Ý CHUNG CỦA MỘT BÀI PHÁT BIÊU CẢM NGHĨ 

I. Mở bài 

Giới thiệu tác phẩm (hoặc đối tượng) mà ta tim hiểu. 

Nêu cảm xúc suy nghĩ khái quát. 

II. Thân bài 

Trình bày cảm xúc suy nghĩ về tác phẩm (hoặc dối tượng) theo một trinh tự 
hợp lí. 

Vi dụ: Phát biểu cảm nghĩ về “Sự tích bánh chưng bánh giày” có thể lấn 
lượt trình bày cảm nghĩ của minh thành các ý lớn như sau: 

1. “Bánh chưng bánh giày” là một cách giải thích khá thú vị về một tục lệ: 

- Có từ đời Hùng Vương thứ VI cách dây mấy ngàn năm. 

- Hai thứ bánh bằng một vật liệu phong phú, quý nhưng aí cũng có thể có: 
nếp, dậu xanh, thịt, hành, lá dong. 

- Có ý nghĩa cao quý: Tượng trưng Trời và Đất (Vũ trụ). 
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Thể hiên quan niệm của cổ nhân: 

- Ca ngợi người lao đông đó là người đáng quý, đặc biêt hơn nữa là người 
biể' sáng tạo trong lao động. 

- oế cao nông nghiệp: Bánh chưng, bánh giày là vât phẩm được tạo ra từ 
lua được ca ngợi và người sáng tạo ra chúng được nối ngôi Vua. 

- Cách nhìn của cổ nhân: trời tròn, đất vuỏng. Trời chỉ một màu, đất có cỏ 
cây muông thú. 

Cac cám nghĩ luôn luôn phải bộc lộ qua việc phân xét những chi tiêt, 
nhùng hình ảnh cụ thể, những từ ngử sinh động. 

III. Kết luận 

Khẳng định lại cảm xúc suy nghĩ của mình ở mức độ mạnh hơn, sâu hơn. 
Từ đó có thể nêu tác động của tác phẩm (đối tượng) dối với bản thân mình 
trong đời sông thưởng nhật. 


1. Đề bài: Hãy nêu cảm nghĩ của em về dòng sông (dây núi, cánh 
đổng, vườn cây,...) quẽ hương. 

BÀI THAM KHẢO 

Tôi dà đi dọc con sông bao quanh làng tôi vào ban dem và ban ngày. 
Dường như tôi không nghĩ dấy là một dòng sòng dầy nước. Trong trí nhớ cua 
tỏi, dỏ là một dòng trời màu xanh diổm một vài dám mây trắng, đó là một 
dòng sao luôn nhấp nháy dưới dáy sảu, dó là một dòng thời gian mài măi 
chảy vào vô tận. Những con thuyền, nhừng mảng bò, lá cây và rác rưởi... 
không phải chúng được dòng nước cuôn di mà chính chúng đả trượt trôn nền 
trời, trên sao sáng và thời gian. Chỉ khi nháy từ trôn bờ xuống dòng sông, 
tôi mới thực sự nhận thấy ràng đấy là một dòng nước buốt nhức. Tôi thả 
mình vào khoái cảm do dòng nước mát trong và cuộn xiết mang lại. Nhưng 
tồi luôn phải chống lại chúng de mình khỏi bị cuốn trôi ra biển làm mồi cho 
cá mập. Nghla là tôi phải trụ lại như những ngôi sao dưới lòng sông, như 
bầu trời trong xanh dưới lòng sông. 

Tôi nhìn lẽn phía thượng nguồn dòng sông, lèn Hai Vai vần dứng nguyên 
chỗ cũ, vững chác đôn nỗi bóng của nó dưới lòng sông, dòng nước không 
mang di dược. Tôi nhìn xuống hạ lưu, chiếc cầu mang tôn dòng sông - cầu 
Bùng - vần uốn cong mình nối dôi bờ phù sa trù phú. Vậy mà có những cây 
gồ quý dà bị dòng sông cuốn phăng ra biến. Dòng sông cuốn di tất cả những 
gì không tháng sức chảy của nó. Tôi đà nghe những câu hát của dòng sông 
trong dêm tối trời. Có thể ai dó trôn con thuyền xuôi ngược dòng sông dã cất 
lên cáu hát, nhưng tôi không muốn tin đấy là cảu hát của con người. Tôi 
không trông thây gì cả trong những dỏm tối như bưng lây mắt, và bơi vậy 
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đối với tôi, dòng sông dã hát lên. Cả nhừng lúc tĩnh mịch dăng đầy dòng 
sông, tôi vẫn nghe dòng sông hát tận dáy sâu. 

NGUYỀN TRỌNG TẠO (Mảnh hồn làng) 


2« Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ về loài cây em yêu. 

BÀI THAM KHẢO 

Trước ngõ nhà tôi có một cái giếng làng. Bên giếng có một cây bàng già. 
Cây bàng bao nhiêu tuổi, tôi không biết. Khi tôi trông thấy cây bàng lần đầu 
tiên, thì thân nó dả có nhừng chiếc bướu, trơn nhẵn, bởi sự leo trèo của con 
người, có lè nhiều nhất là trẻ con trong làng. Tôi đã cùng lũ trẻ trèo lên cây 
bàng những đêm trăng trong, gió mát. Khi ấy, người lớn trò chuyện, cười 
đùa chung quanh giếng nước cùng với tiếng gàu va chạm vào thành giếng. 
Còn ở trên cao, lũ trẻ chúng tôi ngồi lẫn trong lá bàng sum suê, nô đùa hoặc 
kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích. Có lúc vì quá nghịch ngợm, 
chúng tôi đã làm cho cành bàng nhún nhảy. Và một lần, chúng tồi đá nhún 
quá đà, cành bàng không thể chịu được, phát ra tiếng kêu răng rắc, rồi lìa 
khỏi thân cây. Chúng tôi cùng cành bàng rơi từ từ xuồng mặt dất nhự một 
chiếc dù. Khi cành bàng vừa chạm đất, không ai bảo ai, chúng tôi ù té chạy 
thoát khỏi cây bàng. Một lúc sau đó, khi đã trấn tĩnh lại được, chúng tỏi 
quay về cây bàng. Nhưng không thấy cành bàng gãy đâu nừa. Một bà già 
khó tính, hay quát nạt trẻ con ở gần dấy, dã kéo cành bàng về sân nhà 
mình. Việc làm của bà chắc là không vô ích. Khi cành bàng khô, bà sẽ cho 
nó vào bếp. 

Đứng từ xa, trông cây bàng giống một cái tháp. Sau khi bị gãy một cành, 
cây bàng giống cái tháp bị vờ một mảng lớn. Mùa đông, lá bàng chuyển inàu 
sẫm nâu. Rồi một buổi sáng, tôi bỗng thấy cây bàng rực lôn màu dỏ như lửa. 
Ngọn lửa khổng lồ ấy cháy dỏ suốt mấy tuần. Ngoài dường trời rét hơn 
trong nhà. Tôi dứng dưới gốc bàng, thấy mình được sưởi ấm. Có lè cây bàng 
đã tự đốt mình lên để chống lại giá rét mùa dông? Nhưng rồi gió bấc thổi 
qua, làm rụng xuống những mảnh lá màu lửa. Lá bàng rơi xuống, lật tung 
trong gió như lưu luyến vĩnh biệt cành cây nơi nó đã sống trọn một đời làm 
lá. Khi chiếc lá cuôi cùng rụng xuống, cây bàng như một người cởi trần đứng 
giữa gió mưa lạnh giá. Cây bàng cứ đứng vậy chống dỡ cả mùa dông. Mùa 
xuân về, thời tiết trở nôn ấm áp, và cây bàng nhú ra muôn vàn lộc non. Hầu 
như suốt mùa đông cây bàng đả giấu trong nó tiềm tàng màu xanh non của 
sự sông. Đến mùa hò, lá bàng to Iđn và cứng cáp, chúng kết giao với nhau 
như một mái nhà được lợp toàn lá cây. Những ngày nắng như đổ lửa, cáy 
bàng đứng đội nắng trời. Còn vòm bóng mát của nó thì sẻ chia cho bao 
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người ghé gốc bàng tránh nắng. Chim chóc rủ nhau về ngọn bàng họp chợ. 
Tiêng chim nghe thơm mùa lúa chín dồng quê. 

Tôi đả gặp nhiều cây bàng ở nhiều vùng quê khác nhau, nhưng mỗi lần 
gặp gỡ như vậy, tôi lại nhớ cây bàng trước ngỏ nhà tôi, bên cạnh cái giếng 
làng. Không có cây bàng nào giống cây bàng của tôi: cây bàng bị lủ trẻ 
chúng tôi làm gảy mất một cành. Tôi nhớ nó như nhớ người bạn tốt của tôi 
đã bị chiến tranh cướp mất một cánh tay. 

NGUYỀN TRỌNG TẠO (Mảnh hồn làng) 


3 . Để bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ về mộỉ bộ phim mà em yêu thích. 

BÀI LÀM THAM KHÂO 

Bộ phim “Mẹ vắng nhà” là bộ phim để lại trong em nhiều ấn tượng nhất. 

Bộ phim đã mở đầu bằng hình ảnh chị em Bé trên chiếc xuồng chở lúa. 
Chiếc xuồng nhò ngá nghiêng trên dòng nước. Bé cầm chèo cho xuồng rẽ vào 
một con rạch nhỏ rồi dừng lại. Mẹ Bé dã vắng nhà mây hôm rồi. Mẹ đi 
đánh giặc. Bé hiểu điều -dó. Bé vác bao lúa lên bờ thở phì phì. Lát sau, một 
nồi khoai bôc khói, chị em Bé tranh nhau rổ khoai còn nóng hổi. Thằng 
Hiển tham ăn cầm ngay củ khoai to nhát. Cái mặt nó phè phè nhe răng cười 
hành diện. Nhưng niềm vui ây của cu Hiển chẳng được bao lâu, nó bỗng 
chuyển vui thành buồn, vì củ khoai nó chọn bị sùng. 

Quả thật, cái hay của cu Hiển ở đây là diễn xuất rất đạt. Cu cậu hiếu 
động, loắt choắt lại còn thêm giọng nói ngọng líu. Nhân vật Hiển dã gây cho 
em một mối thiện cảm. 

Còn Bé, sau khi công việc xong xuôi lại dỗ cho em út ngủ. Bỗng trên đầu 
máy bay phản lực gầm rú. Bé vừa lo cho mẹ vừa lo dưa các em xuống hầm 
trú ẩn. Bé đứng dậy, một tay bế em lít, một tay kéo cu Hiển chạy nhanh 
xuông hầm. Bé thật can đảm và bình tĩnh. Khi máy bay giặc bay sát ngọn 
dừa, thì cũng là lúc Bé đã lo cho các em ngồi an toàn trong hầm. Bé thật 
bình tĩnh. Hành dộng của Bé khiến em hết sức khâm phục. Bé không chỉ 
bình tĩnh trước hiểm nguy mà Bé cồn rất thông minh, dí dỏm. Bé tập cho 
các em biết tư thê ngồi để tránh sức ép của bom. Sau tiếng bom đạn Bé lại 
nhíinh nhẹn đưa các em ra khỏi hầm và bày trò dạy học. Bé làm cồ giáo, còn 
mấy đứa em làm học trò. Thằng cu Hiển giọng ngọng líu đọc thơ làm cho 
người xem cười chảy nước mắt. Còn Bé thì như một cô giáo thực thụ... Phải 
chàng hình ảnh này thể hiện ước mơ thanh bình của tuổi thơ Việt Nam? 

Rồi ngày hôm sau - một ngày rực nắng, Bé leo lên cây nhìn về phía súng 
nổ, khói bùng lên một góc trời. Bé kế lại trận dánh cho các em nghe còn cu 
Hiển và út chơi trò lấy bẹ chuối làm súng bắn giông mẹ. Rồi chúng còn lấy 
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nhừng cục đất to làm lựu dạn ném xuông rạch. Lại củng là hình ảnh chỉ có ở 
tuổi thơ Việt Nam anh hùng chông xâm lược. 

Bộ phim kết thúc trong tiếng cười giòn tan của chị om Bé khi mọ về. Mẹ 
của Bé là chị út Tịch, tay ẵm con, tay bồng súng, nét mặt vui tươi. Chi từ 
mặt trận trở về. vắng chị, các con chị vẫn bình yên vì đả có Bé - đứa con 
lớn thay chị mọi việc khi “Mẹ vắng nhà”. 

Với cách diễn xuất hồn nhiên, chân thực và cảm động, bộ phim “Mẹ váng 
nhà” đã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc, ấn tượng sâu sắc nhôt đòi 
với em vẫn là nhân vật Bé. Cùng tuổi với em mà Bé thật đàm dang, tháo 
vát, dũng cảm thông minh. Trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ xâm 
lược ở miền Nam nước ta trước đây có lè có không ít nhừng bạn như Bé, Và 
các bạn ấy đều không nhận ra rằng mình cũng góp phần làm nên chiến 
thắng của dân tộc ta, không những thế còn cho thế giới nhận ra chiều sâu 
sức mạnh của chiến thắng ấy. 


4 « Để bài: Trong các bài thơ của Bác Hổ mà em đã học, em thích nhất 
bài thơ nào? Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Hồ Chủ tịch không những là vị lảnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc 
Việt Nam mà còn là một thi sĩ nổi tiếng. 

Đọc bài thơ Cảnh khuya em cảm nhận được tâm hồn thi sĩ và tấm lòng 
của người chiến sĩ trong Bác, vì vậy em rất thích bài thơ này. Em thấy say 
mê cảnh đẹp hùng vĩ nôn thơ của núi rừng Việt Bắc - cái nôi của cách 
mạng. Em cũng rất khâm phục, kính yêu lòng yêu nước vĩ đại của Báe: 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa 
Cảnh khuya như vè người chưa ngủ 
Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà 

Bức tranh thiôn nhiên đẹp của rừng Việt Bắc thể hiện ờ ngay hai câu thơ đầu: 
Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa 

Cảnh thiên nhiên núi rừng Việt Bắc bỗng trở nên thơ mộng hơn, tươi đẹp 
hơn nhờ biện pháp so sánh tài tình và độc đáo: 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 

Âm thanh mới trong trẻo, du dương, ngân nga làm sao. Âm “a” ở cuối câu 
gợi nên cung bậc của tiếng suối, tiếng suối đều đặn, miên man, mang lại cho 
tâm hồn em một âm hưởng thiết tha, ngọt ngào mà sâu lắng. 
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Nghệ thuật so sánh còn tạo ra một vẻ đẹp mới cho hình ảnh thơ: Bác 
biên dòng suối thành một con người có tâm hồn, có tình cảm, biến tiêng suối 
thành tiếng hát, một âm thanh rất trong trẻo, trẻ trung. Tiếng suối như có 
hồn cua người nghệ sì. Bác dứng dưới rừng Viột Bác thưởng thức tiếng suối, 
thướng thức cảnh thiên nhiên của núi rừng khi dà về khuya. Phải rất say 
mê, chan hòa với thiên nhiên, hòa hợp thân thiết với thiên nhiên Bác mới 
nhìn thấy vé dẹp của thiên nhiên như thế. Thién nhiên tạo ra vẻ đẹp trong 
tâm hồn Bác. Dọc đến dây dầu không phải là một người nghệ sì, không thân 
thiết dược với thiên nhiên như Bác, em cùng thấy lòng mình rung đông 
mãnh liệt. Em thấy vô cùng sung sướng, xúc dộng và em như thây con suối 
hiện ra trước mát mình thật lung linh, huyền ảo. 

Nếu như tiếng suối làm cho cảnh vật tĩnh lặng, sâu lắng thì ánh trăng 
làm cho cảnh vật thơ mộng hơn: 

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa 

Tràng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng xuống trần gian. Những lùm cây rậm 
rạp dược trăng chiếu xuông trông như những sợi kim tuyến lấp lánh trang 
điểm trên mái tóc bồng bềnh của nàng thiếu nừ. Trăng soi qua kè lá, chiếu 
xuống dất tạo thành muôn vàn nhừng đốm trắng nhỏ li ti trên mặt đất lấm 
tâm như hoa gấm. Trăng, cây cổ thụ, bóng hoa tuy ở ba tầng bậc khác nhau 
nhưng chúng không cách biệt mà gắn bó, dan xen vào nhau, lồng vào nhau, 
tôn thèm vẻ đẹp cho nhau. Chúng củng sống động lên nhờ từ “lồng”. Trước 
mát em là một bức tranh tươi dẹp, các nét cảnh hòa quyện đan xen khiến cho bức 
tranh càng lung linh, huyền ảo hơn. Bức tranh dó làm em say mê, ngây ngất. 

Cảnh rừng Việt Bắc rất phong phú nhưng Bác chỉ khắc họa một vài nét: 
ánh trăng, tiếng suối. Tuy nhiên em vẫn hình dung thấy một bức tranh 
thiên nhiên tươi dẹp trong tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của Người. 

Phải chăng Bác thao thức, chưa ngủ vì cảnh thiên nhiên quá dẹp? 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 

Nghệ thuật so sánh này gây dược ấn tượng mạnh mò cho người đọc. Cảnh 
rừng Việt Bắc như một bức tranh - “như vẽ” một bức tranh tươi dẹp nhưng 
củng hết sức hoàn hảo, có trăng, có suối, có bóng hoa, có cây cồ thụ. Hai lần 
tác giả dùng biện pháp so sánh trong bài nhưng mỗi lần so sánh, mang đến 
mỏt vẻ dẹp tươi khác nhau. Nhờ dó cảnh rừng Việt Bắc hiện ra cụ thể hơn. 
Háy trở lại với tâm hồn của Bác. Bác muôn vàn kính yêu của chúng ta quả 
là một người có tâm hồn yêu thiên nhiên và yêu nước sâu sắc. Khác với 
người xưa, Bác không những yêu thiên nhiên mà Bác còn lo lắng cho nước 
nhà, lo cho giang sơn tươi đẹp: 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà 

Cảm xúc khâm phục Bác càng dâng lên trong em. Câu thơ đã lí giải toàn 
bộ nguyên do vì sao Bác không ngủ: vì lo cho nước nhà. 
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Nhờ câu thơ này em hiểu ra hoàn cảnh của Bác lúc đó. Có lè đả ba) đêm 
Bác thao thức không ngủ như thô này vì Bác lo cho dân, cho nước. Rci đêm 
nay, giữa núi rừng Việt Bắc, bất chợt gặp khung cảnh thiên nhiên vi cùng 
tươi đẹp, lòng Bác tràn trề cảm xúc và đả bật ra nhừng vần thơ chứ thông 
phải Bác ngắm cảnh dể làm thơ. Điều ấy càng khiến em xúc động. En càng 
kính yêu, khâm phục vô bờ đối với tâm hồn, trái tim vĩ dại của Bác. 

Đọc Cảnh khuya em vừa say mê với cảnh vừa khâm phục phẩm cầâlt và 
tâm hồn của Bác. Đọc bài thơ em bắt gặp tâm hồn của người thi sỉ và tấm 
lòng của người chiến sĩ. Tâm hồn ấy, tấm lòng ấy kết hợp hài hòa troig con 
người Bác làm nên cái vĩ dại của Bác. Bác không bao giờ xao nhảng việc 
nước, xao nhãng việc quân dù chỉ trong một chút thư giãn với thiên nhiAn 
hay một thoáng mơ màng sau một ngày làm việc vất vả. Từ đó em cầĩìỊ thấy 
kính trọng, tôn kính Người. 

(LÊ THỊ THƯ TRANG - HS trường THCS Trần Đăng Ninh, Nan Đ>ịnh) 


5• Để bài: Phát biểu cảm nghĩ của em vể năm khổ thơ đẩu tron] toài 
“Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Minh Huệ là nhà thơ quê ở Nghệ An. Có lẽ vì thế, ông viết rất ka y về 
Bác Hồ “Người Cha mái tóc bạc” của đất nước quê hương. Bài thơ Đèn nay 
Bác không ngủ được ông viết vào năm 1951, giữa lúc cuộc kháng clhiến 
chống thực dân Pháp của quân và dân ta dang diễn ra vô cùng ác li4t. Bài 
thơ để lại những ấn tượng đẹp đẽ, sâu sắc về Bác Hồ muôn vàn kính yêu. 
Bài thơ mang cảm hứng trữ tình ghi lại cảnh Bác Hồ cùng chiến sĩ đi clhiến 
dịch, một đêm đông giừa núi rừng Việt Bắc, mưa gió lạnh lùng. 

Năm khổ thơ dầu diễn tả tâm trạng và suy nghĩ của anh đội viên V5 Hãnh 
tụ. Anh còn trẻ lắm như muôn ngàn chiến sĩ khác “quyết tử cho Tổ quố< qiuyết 
sinh”. Trong gian khổ, anh vẫn ngủ rất say, chợt anh thức dậy giữt (đêm 
khuya. Những câu thơ đầu gợi lên một không khí thiêng liêng như cổ tchi: 

Anh đội viên thức dậy 

Thấy trời khuya lắm rồi 

Xúc động và ngạc nhiên nhìn Bác qua ánh lửa, anh tự hỏi mình: “Mà sao 
Bác vẫn ngồi, Đêm nay Bác không ngủ?”. Anh băn khoăn và quan sít Bác 
giữa đêm khuya, dưới “mái lều tranh xơ xác”, trong cảnh “trời mia lảm 
thâm”, hình ảnh Bác được nhà thơ khắc họa với bao khám phá diệu kì 

Lặng yên bên bếp lửa 
Vẻ mặt Bác trầm ngâm 
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Đọc câu thơ, em thấy thương Bác vô cùng. Tuổi cao sức yếu, Bác vần cùng 
các chiến sĩ ra trận, cùng “nếm mật nằm gai”. Con người luôn luôn dem đến 
cho dồng bào chiến sĩ nụ cười rạng rỡ, vậy mà giờ đây, nụ cười ấy biến đi 
đâu, nhường chỗ cho sự trầm ngâm, đăm chiêu, lặng lẽ... Bác đang thao thức 
và b,ln khoăn với bao ý tường nung nấu trong lòng, nhừng lo toan gánh vác 
việc nước, việc quân... 

Cái hay của bài thơ là nói đến mối quan hệ chan hòa yêu thương giừa 
lãnh tụ và chiên sĩ trong khói lửa. Dó là tình cha con, tình bác cháu vô cùng 
thám thiết. Anh đội viên xúc động bồi hồi. Tình cảm chân thành của người 
lính trổ cùng là của mỗi chúng ta, của em, của chị... 

Anh đội viên nhìn Bác 
Càng nhìn lại càng thương 

“Càng nhìn” vì ngạc nhiên xúc động. “Càng thương” vì đã khuya mà Bác 
vẫn không ngủ. “Càng thương” vì tấm lòng nhân ái bao la của Bác. Trong 
đêm đỏng lạnh lẽo, người dội viôn khám phá bao điều kì diệu: bên cạnh 
phẩm chất lảnh tụ vĩ dại, ở Bác còn rực sáng lên nhân phẩm cao quý của 
một con người giàu tình thương: 

Người Cha mái tóc bạc 
Đốt lửa cho anh nằm 

Rồi Bác đi dém chăn 
Từng người từng người một 
Sợ cháu mình giật thột 
Bác nhón chân nhẹ nhàng... 

Vần thư như đoạn phim cận cảnh. Ánh lửa rừng chờn vờn “mái tóc bạc” 
của người Cha vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Cử chỉ của Bác: “dốt lửa”, “dém 
chăn”, “nhón chân nhẹ nhàng”... dều chứa đựng bao tình yêu thương mênh 
mông Tinh cha con ruột thịt, tình bác cháu ruột rà được nhà thơ ghi lại một 
cách chấn thực làm rung dộng lòng người. Bác dốt lửa, dém chăn cho chiến 
sĩ ngù ngon để ngày mai ra trận hay chính Bác dang dốt ngọn lửa yêu 
thương nơi dáy lòng mình? Bác “dém chăn” cho từng chiến sĩ hay Bác dang 
truyền hơi ấm tình thương cho con cháu? Điệp ngữ “từng người từng người 
một” diốn tả rất sâu sắc tình thương yêu bao la của Bác. Người lính nào 
cung được Bác săn sóc, cùng dược Bác chia cho phần yêu thương bởi lẽ 
“Người là Cha, là Bác, là Anh” (Tố Hữu). Bác gần gũi với mọi con người Việt 
Nam, bởi một lò rât dơn giản “Bác là Hồ Chí Minh” như Minh Huệ dã ca ngợi. 

Anh đội viên di từ ngạc nhiôn này đến ngạc nhiên nọ, từ suy nghỉ này 
đến cồm xúc khác mà lòng bâng khuâng tự hào. Anh mơ màng chập chờn 
“như nằm trong mộng”. Tầm vóc lớn lao của lãnh tụ vượt ra ngoài trí tưởng 
tượng của anh. Cảnh xụfc,4»ns |òng. Niềm kính yêu gắn 

TRUNG TÂM THÔNG TIN ì Hự VIỆN 
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liền với sự khâm phục và biết ơn Bác. Nhà thơ dã sử dụng nhưng ngôn từ 
dẹp nhất, kết hợp với hình ảnh so sánh diộu kì nhất dế ngợi ca tâm hồn và 
tình thương của lảnh tụ dối với dân tộc. Cáu thơ như một nét vô mang màu 
sắc thần thoại làm chân dộng hồn em: 

Bóng Bác cao lồng lộng 
Ảm hơn ngọn lửa hồng 

Sống bên Bác, ai cùng cảm thây tự hào, ai cũng thấy mình dược truyền 
thêm niềm tin và sức mạnh dể di tới ngày mai. Đúng như nhà thơ Tô Iỉừu 
dả viết: 

Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta 
Ta bổng lớn ở bcn Người một chút 

(Sáng tháng Nâm) 

Bài thơ hay chẳng khác nào một dóa hoa thơm và đẹp tô thắm cuộc dời. 
Đọc thơ của Minh Huệ, em có cảm nhận như vậy. Bài thơ Dẽm nay Bác 
không ngủ dậm dà âm diộu dân ca Nghệ Tĩnh. Tác giả dã sử dụng thế thơ 
năm tiếng bình dị, mộc mạc, giàu sức truyền cảm dổ nói về Bác Hồ kính 
yêu. Giọng thơ hồn nhiên như tiếng nói tâm tình của anh dội viên nên có 
sức lan tỏa rộng và sâu lắng trong tám hồn người dọc. Đọc bài thơ, em thây 
Bác gần gùi mà thiêng liêng. Kính yêu Bác, em xin hứa học giỏi, mãi mãi 
xứng dáng là cháu ngoan Bác IIỒ, di tiếp con dường cách mạng mà Bác đâ 
vạch ra. 

(NGUYỄN THỊ THƯ HẰNG - HS trường THCS Minh Đức, Hái Phòng) 


6. Để bài: Phát biểu cảm nghĩ của em vé truyện “Sự tích trấu cau 

DÀN BÀI 


I. Mở bài 

Sự tích trầu cau cắt nghĩa cho tục ăn trẩu của dân tộc Việt Nam ta. 

II. Thân bài 

1. Để cao tinh anh em ruột thịt: 

- Anh em họ Cao biết kinh trên nhường dưới. 

- Em tủi thân vi thấy tình anh em phai nhạt nên bỏ nhà ra đi. 

- Anh đi tìm em quyết tìm dược nếu không tim dược thì không về. 

2. Đề cao tình vợ chổng keo sơn gắn bó thủy chung: 

- Vợ tìm chổng vì quá nhớ thương. 

- Không tìm thấy chổng người vợ dã hóa thành dây leo quấn quýt. 
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3. Tuc ăn trầu: 

Đạo lí của ỏng cha: anh em hòa thuân thương yêu nhau, vợ chổng thủy 
chtng gắn bó. 

V nghĩa tuc ân trẩu: nhác nhở nhau giữ vững lòng yêu thương cuộc sồng 
hòa thuận trong gia đinh. 

III Kết luận 

^gày nay, tuc ăn trấu có thể lạc hâu nhưng bài học đạo lí nghìn năm của 
che' ỏng vẫn khỏny chut nhạt phai. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

■Vong kho tàng truyện cồ dân gian nước ta, “Sự tỉeh trầu cau” là một câu 
chtvện dầy xúc dộng, ai dọc cùng thây thú vị. Bới vì câu chuyện này không 
nhrng cắt nghĩa nguồn gốc ản trầu cùa dân ta mà còn thế hiộn dạo lí tốt 
đọI tù nghìn dời cua ông cha ta còn lưu truyền mãi cho con cháu dời sau. 

' rước hết, ai cùng nhậiPra dây là một câu chuyện lay dộng lòng người về 
tìnl anh om ruột thịt. Xưa nay dán ta quan niệm: “Anh om như thể chân 
tay 'lình chân tay khó thố chia lìa ấy dặc biệt càng dậm dà sâu sắc hưn 
khi chang may gặp cành sớm mồ cỏi phải nương tựa chở che nhau đế sống. 
Đó là diều thường thấy trong dời. Tuy nhiên anh em mồ côi mà thương yêu 
nha* thíim thiết dến dược như anh om họ Cao trong truyện thì thật là hiếm. 
Thé mà tình yêu thương của họ dáng là bài học quý cho người dời. Xúc dộng 
trưcc tình anh em dó, cỏ gái họ Lưu dà quyết dịnh chọn người anh làm chồng. 
Nhtng hai anh em giống nhau như hai giọt nước khó thê phân biột. Vì vậy cô 
gái lùng một mẹo nhó: dọn ra một mâm cháo mà chi có một dôi dùa. Mẹo ấy 
khôig nhừng giúp cô biết ai là anh, nhưng dồng thời cũng cho cô thấy anh em 
nhà này “Kính trên nhường dưới” thuận thảo hết lòng với nhau. 

Põi theo truyện này, đâu ai tránh khỏi xúc dộng khi hình dung ra cảnh 
ngư/i em thua buồn, tui phận mình mà ra di. Di mãi, gặp một dòng suối 
rộnf chắn dường, một mỏi, bơ vơ, chàng ngồi bôn dòng suối mà khóc rồi 
thiè) di. Tinh câm thương nhớ anh mình của người om, đọng lại thành một 
khô nin chắc trong phiến dá mà chàng hóa thân. Trong khi dó, người anh 
tuy lết lòng yêu thương vợ nhưng vần bỏ nhà đi tìm em. Chàng di về phía 
rừnf trước mật rồi cùng đến bôn bờ suôi, thương nhớ em, chàng ngồi gục bôn 
tảnf dá mà khóc. Khóc mãi, thiếp di mà chốt, chàng hóa thành một cái cây 
cao 'út, thẳng táp không cành nhánh, vươn mải lên cao như ngóng cồ kiếm 
tìm ỉm. 

ròi tiếp phần cuôi, ai lại không xót thương cho người vợ, trọn lòng chỉ 
biết có chồng, ơ nhà không thấy chồng về, cô vừa di vừa gọi vừa khóc. Cho 
đôn khi gặp dòng suối rộng cách ngăn. Thấy một thân cây thẳng tắp, mọc 
bôn một tảng dá to, cô gục xuống bôn cây. Dau buồn một mòi, cô thiếp di rồi 
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chết, hóa thành một cây dây leo quân quýt. Đúng là đến chêt cô vẫn khỏng 
rời chồng mình. 

Truyện thật hấp dẫn. Bằng óc tưởng tượng phong phú tài hoa ông cha ta 
đã thể hiện dạo lí của dân tộc mình là anh em thương yêu lẫn nh?u, vợ 
chồng chung thủy với nhau. Miếng trầu đỏ thắm là hình ảnh đẹp biết bao, là 
sự kết hợp của lá trầu, miếng cau, vệt vôi hòa quện. Phải chăng cho thấy 
tình anh em thắm thiết, nghĩa vợ chồng keo sơn là hai nguồn tình cảm 
chẳng hề cản trở nhau mà trái lại, còn hòa hợp, bổ sung nhau làm nên mái 
ấm tình nồng trăm năm thấm đượm. 

Ngoài ra, “Sự tích trầu cau” còn giải thích tục ăn trầu một phong tục liu đời 
của dân tộc ta. Ngày nay, tục này không còn thông dụng nhưng tấm ^ương 
sáng về tình anh em, nghĩa vợ chồng kia hẳn là mải măi sè không mờ phai. 


7. Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về truyện "Thánh Gióng". 

. .""' - ■ .. . . . — —.. . . " "" " """ 1 ' —— ~ ~ ■ 

DÀN BÀI 

I. Mở bài 

Truyện Thánh Gióng để lại một ấn tượng đặc biệt cho em. 

II. Thân bài 

1. Là hình ảnh hào hùng tiêu biểu của dàn tộc: 

- Lớn mau như thổi, trở thành khổng lồ, vô địch. 

- Dãn tộc Việt Nam mau chóng trưởng thành dể đánh giặc thù, giữ đất nước. 

2. Và người hùng được nhân dân nuôi lớn: 

- Lớn lên nhờ cơm, cà của nhân dân. 

- Là người hùng tử nhân dân mà ra, nhờ nhân dân mà trưởng thành. 

3. Đánh giặc bằng vũ khí tối tân lẫn vũ khí thô sơ: 

- Với roi sát nhưng khi cần một bụi tre cũng là vũ khí. 

- Tạo nên truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

4. Là hlnh ảnh tiêu biểu của thiếu nhi Việt Nam: 

- Mở dầu cho những thế hệ thiếu nhi anh hùng. 

- Là người anh hùng hồn nhiên vô tư. 

III. Kết luận 

Hình ảnh Gióng lên trời sống mãi trong lòng mọi thế hệ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong các truyộn cổ dân gian nước ta mà em đã dược nghe kể hoặc (tược 
đọc qua, truyện Thánh Gióng là truyện đã tạo cho em một ấn tượng sâu dậm 
đặc biệt. 
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Dục hoặc nghe kế truyện này chắc là các bạn củng như em, đều tự hòi 
chồng biết, vì sao mà người anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên của dân tộc 
mình hii là một cậu bó mới lên ba tuổi. Phái chăng cậu bé ấy chính là tiêu 
biểu cho hình ánh của dân tộc ta trong thời bình minh lịch sử khi đất nước 
mới hình thành còn nhỏ bổ và yếu đuối biết bao trước một kẻ thù phương 
bắc to ớn và hung bạo dường ấy. Vì thê mà đất nước ta phải nhanh chóng 
trường thành phái trở nôn khổng lồ đê đu sức dương dầu, đánh bại giặc thù 
đê gìn giừ toàn vẹn tấc dất ngọn rau của cha ông, dể bảo vệ dược cuộc sống 
yêu lài.h cho luơng dán trăm họ. Trơ lại hình anh của nước nhà ta khi áy, 
giặc thù xâm lươc đã tràn tới Châu Sơn, đi đến dâu bọn chúng cướp bóc và 
chém gết đến dó gáy cho nhân dân ta xiết bao điêu đứng. Rõ ràng là vận 
nước Iifuy biến. Máu của dân lành tuôn dổ. Do dó mà đất nước, dân tộc phải 
lớn nhanh, lớn mau như thổi, phải rời ngay chiếc nôi tre ấm ôm của lòng mẹ 
mà điírng dậy vươn vai mà trở nên khổng lồ. Lịch sử Việt Nam ta dâu chỉ rièng 
ở buối dầu mà trong suốt cả chiều dài bốn ngàn năm dựng nước và giừ nước 
đều nhi vậy cả. Bao lần quật cường “Châu chấu đá xe” trong ngàn năm đô hộ 
giặc Tàx Mây lần dại thắng Nguyên Mông trôn sông Bạch Đằng lịch sử còn 
ghi dấu Mười năm “nếm mật nằm gai” mới đuổi sạch quân cuồng Minh ra 
khỏi bờ còi, giành lại nền độc lập cho dân tộc. Một cuộc hành quân tốc chiến 
tốc thắng đại phá quân Thanh tiếng tăm còn vang dội. Kê dến Chín năm 
làm một Điện Biên. Nên vành hoa dó nên thiên sử vàng (Tô” Hữu) lừng lẫy 
địa câu Một chiến dịch Hồ Chí Minh nầm 1975 bất tử, tất cả những lần ấy 
dân tộc Việt Nam ta, đất nước Việt Nam ta đều trở thành khống lồ như thế. 

Dể trở thành tráng sĩ mình cao hơn trượng, dũng mảnh oai phong, cậu bé 
làng Giong dả phải nhờ dến thóc gạo, cơm cà của dân làng tự nguyện góp lại 
dưỡng; nuôi. Bới vậy hạ sinh Thánh Gióng là cha mẹ mà nuôi dưỡng Thánh 
Gióng chính là nhân dân. Chính nhân dân dã giảm ăn bớt mặc dể Gióng 
lớn nihanh lên, có ngựa sắt, roi sắt, những phương tiện và vù khí tỏi tản 
nhảt, hiện đại lúc bấy giờ đế Gióng quật ngã tan tành lũ giặc thù hung bạo. 
Tất cãi ước mơ, khát vọng của mình, nhân dân dâ gửi cả vào từng hột gạo, 
chén ccơm gửi đến nuôi Gióng. Ước mơ khát vọng của nhân dân ra sao? Nuôi 
người anh hùng làng Gióng, nhân dân chỉ mong sao người dùng sĩ này sè 
đánh tai giặc dữ để trên đồng, lũ trẻ được thảnh thơi, lưng trâu thổi sáo và 
nhà nôrg yên lòng cuốc bẫm cày sâu đế trong nhà, GÔ thôn nữ an tâm ngồi 
bên klhung cửi và người mẹ yên lòng cất tiếng ru hời bên chiếc nôi tre của 
con tr*ẻ, trên mái nhà ai, sợi khói chiều uốn lượn một cách thanh thản, yên 
bình... Púng là không có nhân dân yêu nước thì làm sao có dược người anh 
hùng <CỨJ nước? Dẹp làm sao hình ảnh người anh hùng trên lưng ngựa sát, 
vung ITO) vun vút vào giặc thù, mỗi bước đi từ miệng ngựa sắt lại phun ra 
ngọn lứt cãm thù của nhân dân muốn thiêu cháy cả bọn giặc. 

Thú \ị biết bao! Thỏa thích biết bao là hình ảnh Gióng bị gãy roi, nhổ cả 
bụi tre* lên dường đê đánh giặc. Người anh hùng làng Gióng không chỉ dùng 
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vũ khí tôi tân hiện dại, mà lúc cồn cũng sử dụng vù khí thô sơ truyền thống 
của dân tộc là tre. Diều kì thú nữa là hóa ra cây tre dã cùng dân tộc ta đánh 
giặc từ buổi bình minh của lịch sứ, chớ phải dâu chi mới ngày một ngày hai 
của thời đánh Tây duối Mĩ gần dây thôi. 

Hình ảnh người anh hùng cứu nước làng Gióng là hình ảnh tiôu hiểu cho 
dân tộc Việt Nam nói chung, cho thiếu nhi Viột Nam ta nói riêng Từ xưa 
đến nay, nối tiếp theo Thánh Gióng dã có bao nhiôu là thế hộ thiếu nhi anh 
hùng đả liên tục tiếp sức với cha anh mình dánh giặc cứu nước giữ von còi 
bờ. Lịch sử vàng son của chúng ta còn ghi lại tên tuổi sáng chói Cia Trần 
Quốc Toản, Kim Đồng, Lô Văn Tám, Vò Thị Sáu... và biết bao anh hing tuổi 
nhỏ khác không kố dược hết ten. 

Đánh giặc một cách hồn nhiên và vô tư hết mực, dẹp yên giặc dữ, Thánh 
Gióng cùng dà ra di một cách hồn nhiên và vô tư như vậy. Hình anh đẹp 
nhất của truyện cố dán gian này chính là hình ánh chàng dũng sìi làng 
Gióng cởi áo bỏ lại bên chân Sóc Sơn, cả người lẫn ngựa cùng bay ôn trời. 
Hình ảnh ấy vượt thời gian sống mái trong trí tương mọi con người, m<ọi thế 
hệ và chắc chắn sè mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam chúnf oa. 


8. Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về truyện “Sơn Tinh ThủyTinh”. 

DÀN BÀI 


I. Mở bài 

Nhận xét chung về truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh”. 

II. Thân bài 

- Tóm tắt truyện: Vua Hùng Vương thứ XVIII kén chổng cho cỏ corgỉái dẹp 
Mị Nương của mình. Sơn Tinh dến trước rước Mị Nương về, Thủy Tinhdến sau 
nổi nóng duổi theo cướp lại. Hai bên đánh nhau. Thủy Tinh thua, hangi năm 
phục hận làm vủng châu thổ sông Hổng thường có lụt lội. 

- Cảm nghĩ: 

4- Cách kén rể dộc dáo của vua Hùng: sính lẻ như thế nào? 

+ Tính cách của Sơn Tinh và Thủy Tinh: 

• Thủy Tinh bộc lộ bộ mặt xấu của con người: nóng nảy, ích kỉ, phépthách. 

• Sơn Tinh binh tĩnh, thận trọng là hình ảnh của nhân dân chốnc b>ão lụt 
đầy gian khổ nhưng vô cùng dũng cảm. 

III. Kết luận 

Người xưa chưa đủ sức chiến thắng thiên nhiên trong cuộc sống h(Ọ phải 
dùng thần thoại để chiến thắng thiên nhiên trong tưởng tượng của mìm. 
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BAI LAM THAM KHAO 


Từ nám lớp hai, om đà dược nghe thầy giáo ké truyện “Sơn Tinh Thủy 
Tỉnh”. Thế mà năm học lớp sáu, dược nghe cô giáo giảng lại truyện ấy trong 
giờ giang văn, em vần theo dõi hứng thú vô cùng. Truyện cổ dân gian này 
tuy là một truyện thần thoại nhưng cũng phán ánh ước mơ chiên tháng bão 
lụt cùa cha ông ta ngày xưa. 

Truyện kê về Vua Hùng thứ 18 có một người con gái tôn là Mị Nương, sắc 
dẹp tuyệt trần. Nhà vua rất mực yêu thương con nen muốn kén cho nàng 
một người chồng thật xứng dáng. 

Một hôm, có hai chàng trai tuấn tú dến xin ra mát Vua dế cầu hôn. Một 
ngươi tên Sơn Tinh ờ núi Ba Vì khôi ngỏ, tài giỏi có thế chuyến cả núi non, 
dơi cá dồng ruộng. Một người tôn là Thủy Tinh ở tận biển Dông có tài gọi 
gió hô mưa. Vua Hùng lúc bây giờ bàn khoăn chẳng biết nên gả Mị Nương 
cho ai nên ra diều kiện: “Ngày mai ai dem lề vật tới dây trước: một trăm 
ván cơm nôp, hai trăm nộp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín 
hổng mao, mỗi thứ một đôi thì dược rước dâu về”. 

Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh dem dủ lỗ vật đến trước và dược rước vợ về. 
Thủy Tinh dến sau không lây dược vợ, dùng dùng nổi giận đuổi theo Sơn 
Tinh dể giành lại Mị Nương. Hai bên dều dốc hết phép thuật đánh nhau dừ 
dội. Cuôi cùng Thúy Tinh thua. Thế nhưng hàng năm, anh cưới vợ hụt này vần 
đem quản lên dánh Sơn Tinh đe phục hận nhưng năm nào cùng thất bại: 

Núi cao sông cũng còn dài 

Năm năm báo oán dời dời dánh ghen 

(Đại Nam quốc sử diễn ca). 

Dọc hay nghe kế chuyện Sơn Tinh xong, hẳn ai cũng thích thú với chi tiết 
các lễ vật mà Sơn Tinh dã dưa đôn để hỏi cưới Mị Nương. Đó “Voi chín ngà, 
ga chín cựa, ngựa chín hồng mao”. Các món này đều là bảo vật riêng của 
miền rừng núi, mà muốn có dược trong một thời gian rất ngắn như thế, rỡ 
ràng là Sơn Tinh cùng phải mất nhiều công sức để mà có dược các món sính 
lề có một không hai này. Điều dó cũng biểu lộ quyết tâm mành liệt của Sơn 
Tinh muốn cưới Mị Nương làm vợ. Tình yêu của một chàng trai miền rừng núi 
bình tĩnh thâm trầm, khác hẳn với Thủy Tinh nóng nảy, thù dai và ích kỉ. 

Thật vậy, khi không rước được Mị Nương, Thủy Tinh dà đùng đùng nổi 
giận, hô mưa, gọi gió, làm dông bão phá phách thẳng tay. Thúy Tinh dùng 
phép thuật dâng nước sông lên cuồn cuộn dìm kinh thành Phong Châu lềnh 
bềnh trong biển nước. Một con người nóng nảy, dữ dằn, vị kỉ lại thù dai. 
“Năm năm báo oán, dời đời đánh ghen” như thế làm sao cho thể xứng đôi 
với người đẹp Mị Nương nết na, dịu dàng được? Trong khi đó Sơn Tinh tỏ ra 
bình tĩnh và thận trọng bốc từng quả dồi, dời từng quả núi làm thế nào để 
nước sông dâng lên bao nhiêu thì núi đồi cao lôn bấy nhiôu. 
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Hình tượng Sơn Tinh phải chăng là thi vị hóa của hình ảnh nhân dân 
chống báo lụt thiên tai đầy gian khổ mà cùng vô cùng dùng cảm ờ vùng 
đồng bằng sông Hồng ngày xưa, nhằm bảo vệ cửa nhà, hoa lợi non sông gấm 
vóc? Hình tượng ấy cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng dầy tính lảng mạn 
của người xưa. 

Tóm lại, tuy là thần thoại đầy tính lảng mạn nhưng truyện “Sơn Tinh 
Thủy Tinh” mà em được học vẫn có nhiều yếu tô' chân thực. Một trong những 
nét chân thật là truyện phản ánh ước mơ chiến tháng được bão lụt thiên tai 
của cha ông ta ngày xưa. Trong thực tế đời sống, bảo lụt thiên tai đã thường 
xuyên phá hoại cuộc sống yên lành nhưng mọi người khi ấy chưa đủ sức để 
thắng dược thiên nhiên. Do đó, họ phải dùng thần thoại đê chiến thắng được 
bão lụt và thiên tai trong trí tưởng tượng đầy lảng mạn của mình. 


9. Để bài: Em hăy phát biểu cảm nghĩ vể truyện 'Ti hẩy bói xem voi”. 

DÀN BÀI 


I. Mở bài 

Nhận xét khái quát về truyện: Năm thầy bói đếu đúng và đều sai cả. 

II. Thân bài 

1. Các thầy đều đúng với cái lí của mình: 

Nhưng chỉ đúng về một bộ phận của con voi: cái vòi, cặp ngà, cái tai, cái 
chân và cái đuôi. 

2. Sai lầm của các thầy bói: 

a) Quan sát một bộ phận lại dẫn đến nhận định toàn bộ. 

- Do mù không thể thấy toàn bộ được. 

- Do ông quản tượng hoặc chơi khăm hoặc sai lầm. 

b) Chủ quan nóng nảy đến nỗi ẩu đả. 

III. Kết bại 

Phải quan sát kĩ càng, toàn diện, binh tĩnh lắng nghe ý kiến người khác. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

“Thầy bói xem voi” là một truyện dân gian về các thầy bói mù thật là đặc 
sắc và đầy thú vị nhưng cùng khó phân xử. Bởi lè năm thầy đều nhân xét 
đúng cả và cũng là sai cả. 

Vì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? 

Theo thầy thứ nhất thì con voi sun sun như con đỉa là đúng thôi vì ôn,g ta 
chỉ được sờ lên cái vòi của nó. Theo ông thứ hai thì con voi chần chần như 
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cái (lòn càn cùng là đúng thôi, bởi vì ông chỉ sờ lên cập ngà của nó. Theo 
ông thứ ba thì con voi bè bò như cái quạt thóc củng dâu phải là sai vì ông 
chì dược sờ lên cái tai cúa nó. Ong thứ tư thì cho con voi sừng sừng như cái 
cột nhà ai báo không dúng dược bởi vì ông chi đưực sờ lên cái chân cùa nó. 
Còn ông thứ nâm thì cho rằng con voi tua tủa như cái chổi xé cùn cũng là 
đúng nốt bởi vì ông cùng chi dược sờ lên cái duôi của nó mà thôi. Bởi vậy ta 
nói các thầy bói mù đều nói đúng cả. 

NlìiAig thật ra là cả năm thầy đều nhận xét sai lầm hết. Bới vì các thầy 
mới chỉ biết một bộ phận của con voi mà không biết dược cá: toàn thề con 
voi Vì vậy, sai lầm của các thầy là đem cái biết về một bộ phận của mình 
mà suy ra toàn bộ sự vật. Nhân dân ta thường bảo: chí biết cây mà không 
biết rừng chính là như thế. 

Chẳng rõ ông quản tượng cắc cớ chi mà cho các thầy bói mù quan sát voi 
theo kiểu ây. Nếu ông vô tình thì đúng là ông thiển cận, sai lầm to khi để 
các thầy biết con voi bằng cách chỉ quan sát một bộ phận của nó. Quan sát 
phiên diện nên các thầy hiểu biết sai lầm và suy nghĩ sai lầm là cũng phải. 

Nhirtìg các thầy còn cái sai lầm nừa là sau khi quan sát con voi xong mà 
các thầy mỗi người nói một cách như vậy thì các thầy chẳng chịu lắng nghe 
nhau, nhẹ nhàng trao đổi với nhau, rồi kết hợp cái hiếu biết của từng người 
lại từ đó mà suy ra thì phái có hơn không. Bàng này, các thầy đã không làm 
như vậy. Ai cũng tự cho là chỉ có mình mới là đúng do đó mà thốt ra là toàn 
những lời đầy chủ quan: “Tưởng nó thế nào” “Không phải” “Đâu có” “Ai bảo 
the ’ “Các thầy đều không đủng cả”. Rồi thì các thầy lời qua tiếng lại nặng 
nề, từ cải vã dẩn đến ẩu đả với nhau đến nỗi người bươu đầu, ke sứt trán... 

Hẳn giờ đây sau kinh nghiệm “xương máu” ấy các thầy mù đã sáng lòng rồi. 

Thật ra, đây đâu chỉ là kinh nghiệm riêng cho các thầy bói mù mà còn là 
kinh nghiệm chung cho cả những người sáng mắt mà chưa sáng lòng như 
chứng tôi nữa. Phải luôn tự nhủ là: Muốn quan sát một vật gì phải quan sát 
kl lường, toàn diện và đốn nơi đến chôn, đừng quá chủ quan, phải vừa tự tin, 
vừa lắng nghe y kiến của người khác. 


10. Để bài: Mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đểu gợi trong em những cảm 
nghĩ riêng. Hãy phát biểu cảm nghĩ của em vể một mùa nào đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nước ta nằm ờ vùng nhiệt đới gió mùa nên một năm có bốn mùa xuân, 
ha, thu, đông tương đôi rò. Mồi mùa đều có những nét hấp dẫn riêng, nhừng 
món quà thiên nhiên ban tặng cho từng mùa. Nhưng em yêu nhất là mùa hạ, 
mùa cua những diều thú vị nhát. 
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về với hò là tiếng vc ra rả hối thúc, là Iĩiàu hoa phượng thắm dó khát 
khao, sôi động. Em nghĩ đến những cuộc tranh tài trong kì thi cuối năm học. 
Học trò ai củng náo nức chuẩn bị cho dịp quan trọng này. Kìa hoa phượng 
theo gió quay tròn cuồng nhiệt cô vù chúng em trong cuộc dua nước rút Rồi 
rộn ràng tống kết, náo nức nhận phần thương. Khi đà về nhà, dược nghỉ 
nhừng ngày dài, nỗi nhđ bạn bè lại dâng lôn trong trái tim mồi người. 

Nắng bắt dầu gay gát và ông mặt trời dậy rất sớm. Em yêu mùa hạ 
không chỉ vì được nghỉ hè, được đi chơi mà còn cả vì mùa hạ có những trận 
mưa rào. Đang nắng gay gắt, oi bức, bỗng trời dổ mưa. Những hôm trời mưa 
to, ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ, ta thấy không gian ngập trong làn nước 
tráng xóa, cây cối dầm nước, hả hè dung dưa trong gió. Mưa tạnh, trời 
quang. Bầu trời như một tấm kính được lau chùi sạch sẽ, trong xanh. Lúc ây 
bước ra ngoài chơi, ta sẽ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Bầu không khí thấm 
hơi nước, mát mè, trong lành. Nếu hôm nào sau cơn mưa có năng, chân trời 
sẽ hiện lên một chiếc cầu vồng tuyệt dẹp. Bất giác nhìn lên ta sè thấy một 
cảm giác mạnh trào dâng trong lòng trước vẻ đẹp của tạo hóa. 

Mùa hạ cùng là mùa của trái cây rất phong phú, thứ nào cùng thơm ngon. 
Nhưng không thế không nhắc dến những thức quà giải khát. Mỗi khi đi dâu 
về trong cái nắng hè gay gắt, có lõ ai cũng khát khao dược một cốc nước giải 
khát. Xin mời bạn háy rè vào hàng sấu đá bên đường. Khi bạn đến, cô bán 
hàng sê don dả chào mời, chỉ trong vòng vài phút, trong tay bạn là một cốc 
nước mát lạnh. Những quả sấu xanh dã gọt vỏ, ngâm vào nước đường hoa 
mai ngọt dậm. Chỉ uống vài ngụm, nhấm nhấp mấy trái sấu chua ngon lành, 
bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. 

Hè cùng là dịp ta dược hòa nhập trong thiên nhiên nhiều hơn. Lên núi 
Tam Đảo, hay Sa Pa,... ta có thô lang thang trong những cánh rừng già. Dưới 
chân đất mát lạnh, trôn cao gió rì rào, thấm dượm hương cây cỏ, hoa lá. 
Trên cây, chim muông ríu rít hót, những chú khỉ chuyển cành như diễn viên 
xiếc tí hon, vui mắt biết bao! Đêm hò trăng sáng, ta trải một cái chiếu ra 
sân thượng nằm tha hồ đón gió mát, ngắm trăng sao mà bay bổng. Anh 
trăng càng về khuya càng lung linh, huyền ỏo. Ánh trăng rọi vào căn phòng, 
in bóng song cửa sổ xuống nền nhà. Khi ta ngủ, trăng vẫn còn soi sáng cho 
giâc ngủ của ta. 

Mùa hè đến với bao niềm vui, bao kỉ niệm dẹp của tuổi thơ... Những trang 
sách lạ của cuộc sống rộng mở trước ta, đầu óc thư giãn mà học dược bao 
điều bổ ích, sức khỏe lại tăng cường, khiến chúng em không ngần ngại bước 
vào năm học mới. 

(Học sinh Dỏ HOÀỈ NAM) 
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Đoạn vãn tham khảo 

Mồi ;ỉợt thu đốn lại đem vồ cho thiẽn nhiên một vò dẹp mới lạ. Không sôi 
dộng, nóng bức như mùa hè, không trám lặng, lạnh lõo như mùa đông. Mùa 
thu là s;ự giao hòa tuyệt diệu của hai mùa này. Vào thu, cây cối có vẻ dằm 
thám hcín. Mầu trời vào thu như cao hơn, trong xanh hơn. Và nồng nàn biết 
mây là hương hoa sữâ dôn dộ khó ai có thô làm ngơ. I lương hoa sữa ngan ngát 
bay trôn Iihừng con dường rợp bỏng cảy dã làm nổi bật lên vó dẹp riêng biệt 
cùa đât, Ilà thành. Không gian trở nôn quyến rù bỡi nắng nhạt, gió nhẹ đi qua 
cánh dồ ng xa, dưa phảng phất cái mùi thơm mốt của lúa nếp non bp.y vồ. 

Mua thu đem về bao niềm vui cho tuổi thơ: ngày Trung thu rộn rã. Những 
hạt cốm xanh mướt cũa các cô làng Vòng nằm ngoan trẽn những chiếc lá sen 
còn dư hương của mùa hạ. Cốm vôn là tuyột phẩm của trời đất, của con 
người. <cốm làng Vòng ăn với chuối trứng cuốc vàng ươm thì không còn gì 
bàng. Cốm còn làm ra những tuyệt phẩm: bánh cốm, chồ côm, và nhất là 
chả cốrm. Vào tầm chiểu tà, khi gió heo may duổi những sợi năng vàng chạy 
dọc the-o nhừng con dường là lúc người ta nghĩ dến chả cốm. Cùng với côm, 
chuôi, ma, hồng là bánh Trung thu, bánh nướng thơm lừng, bánh déo trắng 
nõn. Roi kháp phô phường treo dầy nhừng thứ dồ chơi, nào mặt nạ, trống 
cơm, nao dèn lồng, dèn ồng sao, dòn quay,... Những gian hàng dồ chơi ngày 
thường chỉ thấy dồ chơi ngoại nhập, nay tràn ngập dồ chơi dân gian, truyền 
thống... Vào dêm Trung thu, phài về qué mới có niềm vui trọn vẹn. Cùng với 
dồ chơii, bánh trái, mâm cỗ trông trăng còn dầy những hoa trái Vườn nhà: 
bưừi tnáng, bươi dào, na dai, na bở và nhất là ổi, mùi ổi chín ngào ngạt, lan 
tòa lànn người ta ngây ngât. Trăng ló ra ớ dầu lùy tre làng là trống nổi lên 
rộn rả. Diều làm bọn trẻ thích thú nhất là con sư tử dừ dằn nhưng không 
bao giò làm dau chúng cả; còn ông Dịa, mồm rộng hoác, bụng to bự, phe 
phẩy qiuạt mo, di hù từng dứa trẻ khiến chúng cười khanh khách như bị ai 
cù! Đoàn múa sư tử di trước, trẻ con rước dèn ông sao dài dằng dặc theo sau. 
Ông trăng sáng vàng vặc trôn trời đi theo soi dường, về tới sân đình là lúc 
bọn trè mong dợi nhất: phá cỗ! Ai tìm ra chừ "phá" giỏi thế nhi, không phải 
là an" mà là "phá" mới lột tả hết cái vui nô tung như phá trời! 

(Học sinh TRẨN THANH DƯƠNG) 


11. Đề bài: Em hãy trình bày những điều mình cảm nhận được sau 
k:hi học truyện cổ tích “Sự tích dưa hấu”. 

YẾU CẦU 

1. Đề yêu cẩu phát biểu cảm nghĩvể một truyện cổ dân gian. Người viết 
phải mêu được cảm nhận về ý nghĩa nội dung chung của truyện củng như cảm 
nhận V'ề một vài chi tiết, tinh tiết mà minh thích nhất; nếu có thể, nêu sự thích thú 
vé mặtt nghệ thuật kể chuyện. Tránh lạc sang phát biểu cảm nghĩ về nhân vật. 
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2. Trong bài phát biểu cảm nghĩ, phần thân bài mỗi đoạn văn có thể trinh 
bày những cảm nghĩ khác nhau về truyện. Ví dụ, đối với dế bài này có tĩhế 
nêu cảm xúc về nhân cách của con người: khâm phục hinh ảnh con ngtơời 
Việt Nam trong công cuộc “mở nước” vừa cần cù, kiên nhẫn vừa thông ninh, 
sáng tạo... 

BÀI LÀM 

Đọc truyện cồ tích Sự tích dưa hấu và gặp nhân vật trên trang sácl, <em 
như thây lại cuộc sống của cha ông ta thời xưa, những người lao dộng cin cù 
và dũng cảm. Truyện dà cho em bao nhận biết sâu sắc. 

Gia đình Mai An Tiêm bị đày ra dảo hoang vì câu nói của chảng: ‘Củn 
biếu là của lo, của cho là của nợ”. Câu nói của An Tiêm rất đúng, “cùa biíếu, 
của cho” dù của ai cùng là món nợ phải trả. Qua câu nói ây, ta thấy Mù An 
Tiêm là một con người tự lập, muôn xây dựng cuộc sông không cần nlờ vả 
vào ai. Mai An Tiêm đúng là một chàng trai tài giòi. 

Nhưng câu nói của Mai An Tiêm lại làm cho vua Hùng tức giận. Ỏngngíhí 
rằng: nhờ của cải mới sống dược, vì vậy Mai An Tiêm phải nâng niu, caiụ ng 
của cải vua cho. Ong không hiểu được câu nói của Mai An Tiêm, nhà via <đâ 
đẩy gia dinh chàng ra ngoài đảo hoang. 

Đọc truyện ta vừa lo láng, vừa xót thương cho số phận gia đình An Tiêim. 
Cuộc sống trong hang đá, cuộc sống săn bắn, hái lượm quả thật cực khe. Họ 
bị đẩy khỏi xâ hội loài người, không có đồ dùng cần thiết. IIọ phải sốngtnên 
hòn đảo hoang vu, thức ăn chỉ là mấy cây rau dại, chẳng khác nào thờitiíền 
sử của cha ông ta. Nhưng với ý chí kiên cường, gia đình An Tiêm đã /ư<ơn 
lên không ngừng. Chỉ cần đôi bàn tay lao dộng mà gia đình An Tiêm vẩn 
sống dàng hoàng. Cái quý, cái đẹp ở đâyià cuộc vật lộn với sự khó Ihíăn 
buổi ban đầu của gia dinh An Tiêm. Họ biết làm những công việc thec siức 
lực. Đẹp vô cùng hình ảnh An Tiêm di thăm dò đảo hoang, không chịuđíầu 
hàng trước cuộc sống khó khăn. 

Sự dũng cảm, cần cù của gia đình An Tiêm đá được đền bù: Một hôm A\n 
Tiêm ra ngoài băi thấy miếng dưa đo đỏ mà chim vứt lại. Chàng thật tlômg 
minh khi nghĩ rằng chim ăn dược thì người cùng ăn được. An Tiêm đả giceo 
hạt và chăm sóc chu dáo. Công^lao chăm sóc của gia dinh An Tiêm dã có kiết 
quả: Cây dưa lạ đâ nở hoa, kết trái, quả dưa ăn rất ngon miệng và mát Juộ)t. 
Mặc dù vậy, An Tiêm vẫn nghĩ rằng phải liên lạc vđi đất liền thì cuộc ỉốmg 
gia dinh sè khá hơn. Cứ mỗi lần thu hoạch, An Tiêm lại thả máy quả dui ira 
biển. Chỉ nhờ những ý nghĩ dơn sơ mà An Tiêm dã tìm được cách nuôigiia 
đình mình. Rồi An Tiêm cùng làm cuộc sống khá hơn nhờ sự tin tưởngcủia 
mình, An Tiêm đả đổi dưa lây đồ dùng của một chiếc thuyền buôn. Klômg 
những thế, gia đình An Tiêm còn dược trở về đất liền khi nhà vua ăn (Ưcực 
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trái dưa mà chàng trồng. Cuộc sông quả thật công bằng. An Tiêm quả là một 
chàng trai tài trí. 

Người xưa thật tài tình khi mượn cuộc phiêu lưu của gia đình Mai An 
Tiêm đế giải thích nguồn gốc một loại dưa quý. 

Sự tích quả dưa hâu gắn liền với sự lao dộng cần cù cúa dân tộc ta. Thê 
giới có chàng Rô-bin-sơn, Việt Nam có chàng Mai An Tiêm, truyện Sự tích 
dưa hâu mãi mài không phai mờ trong tâm trí dân Việt Nam. Câu chuyện 
sẻ luôn hâp dẫn và lôi cuốn học sinh Việt Nam và thế giới. 

PHẠM KIM HUỆ - HS trường THCS Trưng Vương, Hà Nội 


12. Để bài: Phát biểu cảm nghĩ vể bài thơ "Bạn đến chơi nhà" của 
Nguyễn Khuyến. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nói về tình bạn, cụ Tam Nguyên Yên Dô viết nhiều thơ: 

Ai lên thăm hỏi bác Châu cầu 

Lụt lội năm nay bác ở dâu? 

(Lụt hỏi thăm bạn) 

Bác Dương thôi đà thôi rồi 

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta 

(Khóc Dương Khuê) 

Có đọc qua các bài thơ ấy, ta mới thấy Bạn dến chơi nhà là bài thơ Nôm 
tiêu biểu nhất của ông thổ hiện một tình bạn dẹp chân thành và xúc động. 

Câu đầu bài thơ mở ra thật tự nhiên như một lời nói mộc mạc. Người đọc 
qua dó tưởng như dang thấy tác giả dang tay cười chào, mời đón người bạn 
rât mực thân thiết của mình với niềm vui mừng khôn xiết: 

Dã bấy lâu nay bác tới nhà 

Sáu câu thơ còn lại bày giải nổi 4)ăn khoăn của ông trong việc tiếp đài 
bạn hiền. Hoàn cảnh mới thực éo le: 

Trẻ thời di vắng chợ thời xa 

Dán ta xưa nay vốn có phong tục khách là bạn mới quen đến thì mời 
trầu, mời nước; khậch là bạn thân ở xa dến thì mời cơm, mời rượu. Ay vậy 
mà cái nan giải trước hốt của tác giả là không có trẻ dể di chợ xa mua sắm 
thức ăn và dể sai nhờ mọi việc. 

Ông nghĩ ngay đến sản vật sẵn có trong nhà nhưng củng không sao thực 
hiện được: 


« 


Ao sâu nước cả khôn chài cá 
Vườn rộng rào thưa khó duối gà 
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Rồi đến cả “cây nhà lá vườn” cùng không thế dùng đến dược nữa: 

Cải chửa ra cây , cà chửa nụ 

Bầu vừa rụng rốn mướp dương hoa 

Vậy là mâm cơm đãi khách dà không có được. Dành thôi. Nhưng cả miếng 
trầu là dầu câu chuyện, sản vật tối thiểu đế tiếp dài nhau cùng không có lốt: 

Dầu trò tiếp khách trầu khổng có. 

Mọi thứ vật chất đều không có, nhưng lại có dầy dủ tinh thần. Dó h tính 
bạn dậm dà chân thành và thám thiết. Có tình bạn là có tất cà. Ngưci dọc 
như hình dung dược nụ cười nhân hậu dầy hóm hỉnh yêu dời của cụ Tam 
Nguyên Yên Dồ qua câu thơ cuối bài: 

Bác dến chơi dây, ta với ta. 

Thật đúng như nhận xét của nhà văn Ngô Tát Tô' trong Thi văn binh 
chú: u Bạn dến chơi nhà nếu không phải là tay văn chương lão luyện thì 
không đặt nổi”. Dú dế thấy Nguyễn Khuyến không những là nhà thí cùa 
làng cánh quê hương Viột Nam mà còn là nhà thơ của tình bạn trong sáng 
cao đẹp thủy chung... 

13 . Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em vể đoạn thơ miêu tả cánh 
chiến đấu hỉ sinh của Lượm trong bài thơ “Lượm" của Tố Hữu. 

BÀI LÀM 

Nhiều nhà thơ dà làm thơ về chú đề thiếu nhi. Dó là một chủ đề )hong 
phú và da dạng. Tố Hữu cùng là nhà thơ như thô'. Viết về thiêu nhi, thí ông 
vui tươi, hồn nhiên, chát giọng mượt mà, tha thiết dầy cảm xúc. Và có lẽ 
Lượm là bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất của ông. Bài thơ dã đê lại rong 
em những ấn tượng sâu sắc. Km vô cùng cám phục, yêu mến và tự hio về 
chú bé Lượm - chú bé liên lạc gan dạ, anh dùng trong doạn thơ: 

Một hôm nào dó 
Như bao hôm nào 

Như con chim chích 
Nhảy trên dường vàng 

Đó là đoạn thơ mà em thích nhát, xúc dộng nhất. Hình ảnh Lượn lâm 
nhiệm vụ hiện dần trong dầu em. Vần như mọi hôm, Lượm bỏ thư vàc b?ao, 
khoác lên vai và bước nhanh trên con dường vàng nắng. Nhưng dường Lượm 
di dâu có vàng nắng mài. Lượm phải vượt qua nơi có chiến sự ác liộtdamg 
diễn ra, bom đạn, khói lứa mịt mù. Dạn bay vòo vòo qua đầu, nhưng lượm 
vẫn gan dạ: 

* Vụt qua mặt trận 
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Cái bỏng nhỏ bó cua Lượm thoăn thoắt qua từng dám lúa cao rì rào như 
muốn che dạn cho chú. Nhiệm vụ và tinh thán chiên dâu gan dạ dã chiến 
tháng dạn bom de dọa. Vì: 

Thư dề “Thượng khấn ” 

củng la lí do chính dáng khiên Lượm không quán khó khăn nguy hiểm dể 
hoàn thành nhiệm vụ 

Em thấy hồi hộp và lo lắng cho Lượm. Chắc lúc dó Lượm không hồ nghĩ 
tớ ì cái chốt dang vây sát bôn mình. Sao chú mạo hiếm thô? Em thầm hoi lại 
lần nữa và càng khâm phục lòng dùng cám của Lượm. Và chính lòng dùng 
cảm ây dà giúp chú hoàn thành nhiệm vụ, chú lại bước đều trôn con dường 
vàng nắng: 

Ca lổ chủ bé 
Nhấp nhô trên dồng 

Nhưng: Bổng lòe chớp dỏ 

Thôi rồi, Lượm ơi! 

Chú dồng chí nhỏ 
Một dòng máu tươi 

Cả đoạn thơ chợt ngưng lại như dòng suối dang chảy bị hòn dá chắn 
ngang. Em bàng hoàng như không tin vào lời tác giâ. Một viên dạn lạc vu vơ 
đà găm trúng ngực Lượm. Chú ngã xuống, dòng máu dỏ tươi trào ra thâm 
dẫm làn áo mỏng. Lượm dã ngà xuống nhưng tay chú vẫn nám chặt bông 
lúa, lúa ôm Lượm vào lòng hát ru vỗ về ôm dịu. 

Lòng em trào dâng một niềm xúc dộng mãnh liệt. Em như cùng chung với 
tác giá một cảm xúc: dau dớn, xót xa tràn ngập trong lòng. Vậy Lượm dã hi 
sinh. Diều dó là sự thực ư? Nhưng em vần nhận ra rằng: Lượm không xa rời 
quê hương, xa rời cánh dồng quô hương nơi chú sinh ra, lớn lên, làm nhiệm 
vụ và hi sinh anh dùng. Lượm nằm như dang chìm vào giấc ngủ say sưa trên 
thảm lúa. Ern tường như Lượm vẫn dế lại trên môi nụ cười màn nguyện, nụ 
cười ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu. 

Tác giá cùng như em, như bao người dều mang trong lòng sự tiếc thương, 
đau xót vô bờ trước sự hi sinh anh dũng của Lượm. 

Tác giá vẫn chưa tin vào sự thật, vẫn tự hỏi: 

Lượm ơi, còn không? 

Và ông cũng tự trá lời mình bằng hình ảnh chủ bé Lượm dược tái hiộn lại 
ở khố thơ cuối: 

Chú bé loắt choắt 
Cái xắc xinh xinh 
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Như con chim chích 
Nhảy trên đường vàng 

Lượm vẩn còn mãi trong lòng dân tộc, trong tác giả và trong lòng em. 
Lượm vẫn còn là một chú bé liên lạc xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, vẩn 
còn là con “chim chích” nhỏ nhảy trên “con đường vàng” tươi đẹp. 

Lượm cũng như bao nhiêu thiếu nhi anh hùng khác: Lê Văn Tám, Kim 
Đồng... vẫn sống mải để là nhừng tấm gương sáng chủng em noi theo. Em 
muốn được mải mãi ở bên Lượm, dược noi gương chú bé anh hùng mà em vô 
cùng yêu quý, cảm phục. Để noi gương Lượm, em phải làm gì đây? Em tự hỏi 
lòng mình và quyết trả lời câu hỏi ấy bằng những kết quả học tập tốt đẹp. 

LÊ THƯ HÀ - (HS trường THCS Trần Đảng Ninh, Nam Định) 


14. Để bài: Phát biểu cảm nghĩ vể bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà 
Huyện Thanh Quan. 

BÀI THAM KHÀO 

Trên một trăm năm mươi năm trước, có thể trong dịp vào Huế nhận chưc 
Cung trung giáo tập, chức nừ quan dạy học cho các cung nữ, Bà Huyện 
Thanh Quan đã sáng tác bài Qua Dèo Ngang , một bài thơ hay, một bức 
tranh tâm trạng “ nhớ nước ”, “tliiừmg nhà n dộc đáo. 

Bốn câu đầu bài thơ tả cảnh: 

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà 
Cỏ cầy chen đá, lá chen hoa 
Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác đác bên sồng chợ mấy nhà. 

Tác giả đến Đèo Ngang vào lúc chiều tà bóng xế, cảnh đẹp nhưng buồn, ở 
đây, cỏ cây hoa lá chen chúc, xô bồ. Lối diệp từ (chen), điộp vần (lá, đá, hoa) 
gợi nét hồn độn hoang vu của một vùng núi non hiếm trở. Bà dưa mát nhìn 
xuống dưới núi, bên sông. Bóng dáng con người thâp thoáng nhỏ bé, thưa 
thớt lác đác, lom khom, tiều vài chú, chợ mấy nhà. 

Cảnh vật ấy đủ để nhà thơ cảm nhận một cách sâu lắng cái buồn váng 
quạnh hiu của một chiều tà ở miền sơn cước. 

Bốn câu sau bài thơ mượn cảnh tả tình, nói lẻn tâm sự của tác giả trước 
cảnh ấy. 

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia 
Dừng chân dứng lại trời non nước 
Một cảnh tình riêng ta với ta 
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Lúc chiểu tà trên dèo vắng, tiếng cuốc kêu khắc khoải, tiếng đa đa vô hồi 
thắt quặn trong lòng nhà thơ càng gợi thêm nỗi niềm vời vợi nhớ thương. 
Bỉ\ nhớ nhà, nhớ quẻ, nhớ một thời vàng son nào dó đả qua trong một nỗi 
niềm cô quạnh buồn thương man mác của tâm hồn. 

Khóp lại bài thơ là hình ảnh bé nhỏ của nữ sĩ trước mặt là “trời non 
nước ” vô tình như mó rộng ra đến vô tận. Chính vì vậy, bà cảm thây cô đơn, 
quạnh quẽ, đành quay về với chính mình, đối diện với chính mình “ta với 
ta". Hai chữ “ta” nhưng vẫn chỉ có “một mảnh tình riêng” nghĩa là vẫn chỉ có 
một người. Điều này dủ thể hiện nỗi cô đơn cùng cực của nữ sĩ khi ấy. 

Về mặt nghệ thuật, Qua Đèo Ngang thuộc thể thất ngôn bát cú Đường 
luật, một thế thơ vốn kiểu cách, sang trọng. Thế nhưng, với ngòi bút tài hoa 
điẽu luyện của tác giả, bài thơ có ngôn ngữ giản dị, trong sáng này dả trở 
nên gần gũi, thân thuộc với tất cả mọi người. Bài thơ khiến ta thêm yêu đất 
nước với bao cảnh dẹp tình sâu và thêm trân trọng những hồn thơ rung 
động diệu kì trước nhừng bức tranh non sông gấm vóc. 


15. Để bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ "Bài ca Côn Sơn 1 ' của 
Nguyễn Trãi. 

BÀI THAM KHẢO 

Là một anh dùng dân tộc, Nguyễn Trãi có công lớn cùng Lê Lợi dấy lên 
khởi nghĩa Lam Sơn, đánh duổi quân xâm lược nhà Minh, giành lại độc lập 
cho nước ta. 

Sau chiến thắng, không được tin dùng, ông lui về quê ngoại làm lều cỏ 
trên núi Côn Sơn ở ẩn. 

Bài ca Côn Sơn , bài thơ ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên và bày tỏ tâm sự 
của mình có lè đà được Nguyễn Trãi sáng tác trong thời khoảng này. Tuy 
phải xa lánh triều đình nhưng ông luôn canh cánh bên lòng hoài bão được 
mang tài trí ra giúp dân, giúp nước. 

Phần trích giảng in trong sách giáo khoa là doạn mở dầu bài thơ chữ 
Han vừa nói đả dược dịch ra thể lục bát. Đoạn này chủ yếu ca ngợi cảnh đẹp 
trèn núi Côn Sơn. 

Bằng lối đặc tả, tám câu thơ đã làm nên một bức tranh thủy mặc đầy 
sảng khoái, biểu hiện sự quan sát đầy tinh tế, sự cảm nhận đầy sâu lắng của 
thi nhân, của tâm hồn một trang hiền sĩ tưởng như không vướng bận bụi trần. 

Nổi lên trên những đường nét chấm phá hữu tình là suối, là đá, là cây. 
Suỏi hiện ra bằng âm thanh róc rách của tiếng đàn trời: 

Côn Sơn suối chảy rì rầm 
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai 
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Đá hiện ra với những trận mưa dội lên dá và nhừng tưởng lớp rêu xanh biếc 
êm ái phủ lên bề mặt, khiến tác giả ngồi lên như ngồi trên thảm chiếu hoa: 

Côn Sơn có đá rêu phơi 

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm. 

Cây hiện lên trong một bức tranh mênh mồng trải rộng ra tít tắp những 
trúc, những thông: 

Trong ghềnh thông mọc như nêm 
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm 
Trong rừng có bóng trúc râm 
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. 

Người đọc tha hồ mà tưởng tượng theo sự gợi mở của tác giả. Cây thông 
đứng reo giữa trời chịu rét là hình ảnh bất khuất của bậc anh hùng. Trúc 
“tiết trực tâm hư” dầu d đâu, lúc nào cũng tươi tốt, là dáng dấp từ ngàn xưa 
của người quân tử. Cây cao tán rợp gợi dáng lọng che. Tiếng đàn suôi nhắc 
nhớ nhã nhạc. Thảm êm, lối trúc nhắc nhớ triều đình. Phải chăng theo 
Nguyễn Trãi, thà làm thảo mộc vô tri còn hơn làm trang tài trí mà phải 
mang thân cúi luồn quân gian nịnh? 

Thấp thoáng trong từng câu chữ của đoạn thơ là bóng dáng dầy tiên cách 
an hưởng thú nhàn của tác giả. Thực ra đó chỉ là bề ngoài. Bên trong tâm 
hồn Nguyễn Trãi lúc nào cũng u đẽm ngày cuồn cuộn nước triều dâng” lo dân 
thương nước. Chính vì vậy, khi Lê Thái Tông thấu hiểu lòng ông, mời ông trở 
lại triều đình, ông lại hăng hái về triều kê vai gánh vác việc dân việc nước. 


16. Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về bài ca dao sau: 

Cày đồng đang buổi ban trưa 
Mổ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 
Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phẩn. 

BÀI THAM KHẢO 

Cuốn mình theo dòng đời vội vã, ta mê mải với những ham muốn, ước 
vọng. Bỗng một tiếng mẹ ru hời đánh thức ta dậy và đưa ta trở về với con 
người đích thực của ta để đối mặt với những điều mà lâu nay ta dã vô tình. 
Lời tâm giao của ca dao, qua lời ru của mẹ dã trao gửi và bồi đắp cho ta cả 
biển trời kiến thức, tình cảm mênh mông, vô tận. Âm điệu êm ru ngọt ngào 
của ca dao đã làm sống dậy trong ta tình nhân ái bao la và khơi gợi lên 
những rung cảm diệu kì. Chính những điều dó đã khiến ta khẳng định rằng: 
Không chỉ trước đây, hôm nay mà mãi mái sau này không một ai có thể 
khép cửa lòng mình được trước áng ca dao: 
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Cày dồng dang buổi ban trưa 
Mồ hồi thánh thót như mưa ruộng cày 
Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt dắng cay muôn phẩn. 

Bài ca dao nói về một vấn đề đơn giản nhưng ý nghĩa thì lớn lao vô cùng. 
Vè ra trước mắt ta là một bức tranh lao động với con người đang miệt mài 
hăng say giữa trưa hè gay gắt. Và thành quả lao động là nhừng hạt cơm 
thơm dẻo mà ta ăn hàng ngày Lời lẽ dung dị đằm thắm, bài ca dao như một 
luồng chảy trừ tình dạt dào mãi trong tâm hồn ta. 

Công việc của người nồng dân vô cùng cực nhọc, vất vả: 

Cày đồng dang buổi ban trưa 

Tự sáng sớm tinh mơ người và trâu đả ra đồng làm việc. Còn sớm, sức 
đang sung, người nông dân cày khỏe, thế nhưng lúc này, trời đã về trưa, 
chÁc chắn bụng đã đói, sức đã kiệt và thâm mệt, tưởng như bao nhiêu thớ 
đất bật lên là bấy nhiêu gian khổ kết đọng, thế mà người nông dân ở đây 
vần đang miệt mài với công việc của mình. Họ làm việc hết mình. Phải 
chílng họ muốn được hiến dâng cho đời chút dẻo thơm của hạt cơm chắt lọc 
ra từ những khó khăn gian khổ? 

Cho nên giữa trưa hè gay gắt mà người nông dân vẫn không quản mệt 
nhọc, vẫn yêu công việc của mình, dầu cho đến lúc này: 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

Cái nắng như đổ lửa soi lên tấm thân đen khỏe của người cày. Mỗi bước 
đi củiị họ, mồ hôi rơi “thánh thót như mưa”. Nắng trưa kết đọng lại tạo nên 
những giọt mồ hôi. Bao nhiêu giọt mồ hôi là bấy nhiêu gian lao vất vả. Thế 
nhưng ta không hề thấy họ trách phận than thân. Đọc câu ca dao lên, ta 
như nghe thấy được cả những âm thanh và nhìn rõ ánh sắc của những giọt 
mồ hôi đang rơi. Không phải một, hai, ba,... mà là hàng ngàn vạn giọt mồ 
hôi rưi như một cơn mưa mùa hạ. Dán gian đã sáng tạo ra được một hình 
ảnh so sánh thật diệu kì. 

Bao nhiêu hạt mồ hôi, bao nhiêu vất vả cực nhọc bỏ ra để đổi lấy được 
thành quả là những hạt cơm thơm dẻo. Dân gian ân tình nhắc nhủ: 

Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt dắng cay muôn phần. 

phải trải qua muôn phần đắng cay người nông dân mới có được lấy một 
hạt cơm thơm dẻo. Một hạt cơm, một chút tinh bột ấy được chắt lọc ra từ 
bao nhiêu khó khăn vất vả, từ bao nhiêu những giọt mồ hôi. Dân gian đã 
dùng phép đối lập làm nổi bật lên biết bao nhiêu những gian nan, vất vả cực 
nhọc mà những người nông dân đă phải từng chịu dựng. Ta nghe tiếng gọi 
“ai ơi* mà như nghe tiếng gọi thiết tha của cả một lớp người từ ngàn xưa 
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vọng đến hôm nay. Tiếng gọi ấy cất lên từ nhừng đáy tâm tư sâu kía, từ 
những tâm hồn lao động chân chất, thật thà, dung dị. Thời gian như một lớp 
bụi dễ phủ lên trí nhớ của ta, dẻ làm ta quên đi những điều bình dị, dơn giổn. 
Có lúc, cầm bát cơm trên tay, ta dằn mạnh xuống, dồi hờn, ta dâu còn nhớ bố 
mẹ ta cùng biết bao nhiêu người lao động khác đã phải một nắng hai sương 
mới có được bát cơm dẻo cho ta ăn? May mà lúc ấy, bài ca dao nọ cùng tiêng 
ru của mẹ đã vang vọng về làm ta kịp bừng tỉnh, ân hận. Lúc đó ta càng thấm 
thìa hơn công lao, nghĩa tình của cha mẹ ta, của những con người lao động. 

Mỗi khi đọc lại bài ca dao, ta lại được lắng nghe từng âm thanh êm dịu 
lời ru của mẹ. Âm điệu nhịp nhàng của thể thơ lục bát đã đưa ta trở về láng 
mình trong tình yêu của mẹ, trong điệu hồn dìu dặt thiết tha của dân tộc ta, 
khiến lòng ta trở nên nhẹ nhàng, trong trẻo hơn. Lúc đó bài ca dao dà là sợi 
dây nôì cho lòng ta gắn với lòng mọi người, khơi gợi trong ta tình nhân ái 
bao la và cuốn hút ta trở về với dạo lí sống truyền thống rất dẹp của dán tộc 
ta: “Uống nước nhớ nguồn”. 

(NGUYỄN NGỌC LAN - Trường THCS chuyên Xuân Thùy) 


17. Để bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ về truyện cổ tích “Stf tích bánh 
chưng bánh giẩy” trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam mà em đã 
dược học. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Hàng ngày khi ăn cơm với các hạt gạo trắng mẩy, nở xốp và nóng hổi, 
em lại nghĩ đến câu chuyện Sự tích bánh chưng bánh giày. 

Chúng ta ai ai cũng biết hạt gạo đáng quý biết bao. Gạo như một người 
mẹ biền nuôi sống hàng trăm đàn con nhỏ, gạo rất giản dị mà quý nhất 
trên đời, chỉ có những người gần gũi và tạo ra hạt gạo, vất vả tối ngày trên 
dồng ruộng bao la, làm cho cây lúa từ xanh non chuyển thành màu vàng óng, 
cho những hạt thóc nặng trĩu bông thì mới được thần linh mách bảo, chỉ dẫn 
như Lang Liêu. 

Các anh của Lang Liêu, tức mười chín ông Lang khác, hì hục ngày đêm 
miệt mài tìm sơn hào hải vị chỉ để mong được lên làm vua, họ đâu biết rằng 
có một thứ rất quen thuộc và nuôi sếng họ hàng ngày chính là hạt gạo, có lẽ 
họ coi cái đó chỉ là sự bình thường vô dụng. Lang Liêu đang lo lắng không 
biết làm món gì để cúng Tiên Vương vì trong nhà chàng chỉ có lúa, gạo, 
khoai sắn thì được thần đến mách bảo: Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên 
Vương. Lang Liêu thấy lời thần thật dứng, ai cũng có thể làm ra lúa gạo 
miễn là cần cù, chịu khó, các thứ của ngon vật lạ kia ăn mãi rồi cũng chán, 
còn lúa gạo thì không bao giờ chúng ta cảm thấy chán. Vua Hùng là người 
yêu nước thương dân, yêu ruộng lúa, dồng khoai nên hiểu sâu sắc ý nghĩa 
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của hạt gạo. Bánh hình vuông tượng đất, có cây cò muông thú, bánh hình 
tròn là biểu tượng của trời. Đó là hai loại bánh, bánh chưng và bánh giày, 
mà ta thường ăn vào dịp Tết ngày nay. Tên của hai loại bánh này giản dị 
nùi chính xác. Đúng, người nối ngôi vua phải nối chí vua và Lang Liêu lên 
làm vua là vô cùng xứng dáng. Nhừng thứ thịt, đậu, gạo tròn mẩy, căng 
tráng rất tươi tôt, ngon thơm còn nói lên một đất nước hùng mạnh, lúc nào 
cũng vui tươi, thơm nồng như vườn cây đầy nhựa sống không bao giờ héo 
tàn, thối rữa. Cũng vì hạt gạo đáng quý nên cả nước ta từ đó chăm nghề trồng 
trọt, cày sâu cuốc bầm và lúa gạo từ dó càng phát triển hơn, càng đep đè hơn 
và càng thơm dẻo hơn. Em thấy một ông vua tốt, hiền thực sự phải một lòng 
vì dán vì nước, coi nước là nhà, coi dân là con như vua Hùng và Lang Liêu. 

Bây giờ, mỗi khi ngồi bên bếp lửa, thưởng thức vị ngon thơm quyến rũ 
của hai loại bánh quý giá này, em lại nghĩ tới câu chuyện Sự tích bánh 
chưng } bánh giày. Em râ't tôn trọng nhừng người lam lũ một nắng hai sương 
để làm nên lúa gạo nuôi sông con người, vì vậy em sè hạn chế làm vãi cơm 
từ hôm nay. 

(LÊ BÍCH ĐÀO - HS trường THCS Minh Khai, Hà Nội) 


18. Để bài: Cảm nhận và suy nghĩ của em vể bài thơ "Cảm nghĩ 
trong đêm thanh tĩnh ”của Lí Bạch. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Nếu cái dặc sắc của bài Xa ngắm thác núi Lư là sự kì vĩ, hoành tráng của 
thiên nhiên dược thể hiện bằng sức tưởng tượng phong phú, phi thường thì 
cái dặc sắc của bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh là ở độ sâu lắng của cảm 
xúc, ở sự bình dị, kín dáo và đầy thi vị của cảnh vật. 

Bài thơ này gồm có bốn câu là sự kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa cảnh và 
tình. Thi nhân từ xưa dến nay hay mượn cảnh dể tả tình, mượn cảnh để tỏ 
bày nỗi niềm tâm sự của mình. Lí Bạch cũng thế. 

ơ hai câu dầu, ông viết: 

Đầu giường ánh trăng rọi 
Ngờ mặt đất phủ sương ... 

Hai câu thơ này tả trăng nhưng không chỉ dể tả trăng. Ánh trăng rọi 
sáng tượng trưng cho dêm thanh tĩnh. Trong đêm ấy, thi nhân không ngủ 
được. Trước ánh trăng lung linh vằng vặc, ông cứ ngỡ là mật đất phủ sương. 
Phải là một tám hồn có sức tưởng tượng phong phú, phi thường, một tấm 
lòng chát chứa bao nhiêu nỗi niềm mới có dược cảm xúc ấy, cái nhìn tuyệt 
vời, thơ mộng ây. 
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Hai câu thơ tiếp theo là: 

Ngẩng dầu nhìn trăng sáng 
Cúi đầu nhớ cố hương ... 

Thời tuổi nhỏ, Lí Bạch thường lên núi Nga Mi. để ngắm trăng. lên 
thành thi sĩ, ông đả có nhiều bài thơ nói đến trăng. Ớ đây Lí Bạch cùng 
không sao dửng dưng dược với trăng. Có thể lòng đang chất chứa bao nồi ưu 
tư nên đêm khuya, thi nhân trằn trọc không sao ngủ được. Thây trăng sáng 
rọi đầu giường, ông mừng như gặp lại cố nhân, ngẩng đầu lên tìm lại vầng 
trăng thân thuộc cũ. vầng trăng đêm nay bất chợt gợi lại hình ảnh vầng 
trăng thời niên thiếu trên núi Nga Mi thuở nào. Vì thế, vừa ngẩng đdu lêĩ, 
thi nhân liền cúi ngay đầu xuống. 

Hai tư thế đối ngược nhau u ngẩng đầu”, “cúi đầu” làm bật ra mạch cảm xúc 
“vọng minh nguyệt, tư cổ hương” dạt dào, lai láng. Khi “ngẩng đầu n lên nhìn 
trăng, lòng vui vẻ phấn khởi và thoải mái bao nhiêu thì khi “cúi đầu” xuống 
tưởng nhớ đến cố hương thì lòng buồn rầu trăn trở bấy nhiêu. “Cố hương” là 
quê xưa, là mảnh đất cắt rốn chôn nhau, là nơi có bao người thân yêu dmig 
sống hay dã gửi vào đất nắm xương tàn. Đối với kẻ lưu lạc nơi quê người đất 
khách, hai chữ cố hương thật quá đỗi thiêng liêng sâu nặng day dút đến khôn cùng. 

Bài thơ Cảm nghĩ trong dèm thanh tĩnh (Tĩnh dạ từ) của Lí Bạch là một 
bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt tuyệt vời. Thật đúng với nhận xét của Trương 
Minh Phi, một nhà phê bình thơ Đường: “Trong loại thơ nhìn trăng mà thổ 
lộ tâm tình nhớ quê, bài có khuôn khổ nhỏ nhất, ngôn từ đơn giản tinh 
khiết nhất là "Tĩnh dạ từ" của Lí Bạch, song bài có ma lực lớn nhất, dược 
truyền tụng rộng rãi nhất cũng là bài "Tĩnh dạ từ ấy”. 


19. Đề bài: Cảm nhộn và suy nghĩ của em vể bài thờ “Bài ca nhà 
tranh bị gió thu p/iá” của Đỗ Phủ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Đọc bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của thi hào Đồ Phủ tự nhiên 
tôi thấy gần gũi, thân thiết. Nhà traiih bị gió thu phá! Một đề tài gần gũi 
quen thuộc với người dân Việt Nam ta biết bao! 

Đỗ Phủ sống vào thế kỉ thứ VIII, cách ngày nay dã 1200 năm, mà cồnh 
gió băo trong thơ chẳng khác gì ngày hôm nay! Ai đâ trải qua nhừng cảnh 
gió bão, đã nhìn thây cảnh tàn phá của gió bão trên màn ảnh nhỏ đều dễ 
dàng nhận thấy sự tàn phá của thiên nhiên xưa nay thật giống nhau. Mà 
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đâu phải chỉ giống nhau! Với nhịp độ phá hoại môi trường, nhất là phá rừng 
diễn ra ngày càng nhanh, càng nhiều như hiện nay, bảo lụt gần đây hoành 
hành càng thất thường, càng dừ dội. 

Đồ Phủ kề đôn chuyện trẻ con thôn Nam khinh ông già yếu, nờ cướp 
tranh mái nhà của ông rồi chạy vào lũy tre! Có lè dó là chuyện thường thây 
của nghìn năm trước ở nơi hẻo lánh, và cuộc sống lúc dó nghèo khổ lắm, một 
tám tranh lợp nhà cùng tranh cướp của ké yếu. Ngày nay, tổ chức cứu trợ, 
quyên góp giúp dờ đỏng bào bị bảo lụt, lá lành dùiĩi lá rách, chắc không ai 
nỡ tầĩì nhẫn như trẻ con thời Đỗ Phủ. 

Cánh nhà dột, chăn ướt, không ngủ được trong bài thơ thật là chân thực. 
Đọc lên như thấy tình cảnh thê thảm hiện lên trước mắt. Chi tiết “Con nằm 
xáu nết đạp lót nát” rất thật. Trẻ con ngủ mê thường dạp lung tung, làm 
rách thêm cái chăn vốn dà cù nát. Sự vô tâm của trẻ thơ cũng làm hư hỏng 
thêm gia sản vốn đã nghèo nàn của nhà thơ! 

Nhưng tâm hồn nhà thơ thật cao thượng và giàu có biết bao. Ong ao ước: 
ước dược nhà rộng muôn ngàn gian 
Che khắp thiền hạ kẻ sĩ nghèo dểu hân hoan! 

Ong thương nhất là kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ, bởi họ chẳng có gì ngoài 
chữ nghía và tâm lòng lương thiện! Tấm lòng nhà thơ càng đáng quý trọng 
gáp bội khi ông nói muốn có nhà ngay trước mắt để ấm lòng mọi kẻ sĩ: 

Than ôi, bao giờ nhà ấy sừng sừng dựng trước mắt 
Iỉiêng lều ta nát, chịu chết rét củng dược. 

Đỗ Phủ quả là nhà thơ lớn. Ồng dã vượt lên tình cảnh bi thảm của riêng 
mình dể nghĩ dến kẻ sĩ trong thiên hạ. 

Ngữ văn 7 (Sách giáo khoa thí điểm) 
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9>Uv III. 

KIỂU BÀI CHỨNG MINH 

ĐÔI ĐIỂU LƯU Ý 

Chứng minh một vấn đế là làm sảng tỏ và xác nhận vấn để đó đúng bằng 
những dẫn chứng xác thực. 

Trong chương trình Tập làm văn cấp trung học cơ sở, vấn dề cần chứng 
minh thường là những vấn đề xã hội, gần gũi và quen thuộc, dôi khi vấn để 
cần chứng minh là vấn đề văn học. 

Để làm một bài văn chứng minh, trước hết, cần phải nắm vững vấn dể chủ 
yếu cần phải chứng minh là vấn để gì? vấn để đó nằm trong câu trích dẫn, 
hoặc trong phần gợi ý của đề bài, dể làm bài dũng, dủ, và không lạc dề. 

DÀN BÀI 

I. Đặt vấn đề 

Nêu vấn đề cần chứng minh, phạm vi, phương hướng cần chứng minh. 

II. Giải quyết vân dề 

- Lần lượt nẻu lên các khía cạnh cần chứng minh theo một trình tự hỢp lí 
(nếu vấn để có nhiều khía cạnh). 

- Sử dụng các dẫn Qhứng và phần lí lẽ để làm sáng tỏ và cụ thể hóa các 
khía cạnh của vấn dề, nhằm xác nhận vấn đề dó đúng hoàn toàn. 

(Các dẫn chứng cẩn dược chinh xác, tiêu biểu, toàn diện sát với vấn dể 
cần phải chứng minh, nhất quán, hệ thống, cân dối và dầy dủ. Ngoài ra, các 
dẫn chứng cũng phải sắp xếp theo một trình tự hợp lí và chặt chẽ.) 

III. Kết thúc vấn dể 

- Khẳng định vấn dể cần chứng minh. 

- Liên hệ với cuộc sống hiện tại hoặc bản thân dể thấy ý nghĩa, tác dụng 
của vấn dề ấy. 


1. Để bài: Trong lời di chúc, Bác Hổ viết: “Tôi để lại muôn vàn tình 
thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ dội, cho các 
cháu thanh niên và nhi đổng”. Dựa vào những tác phẩm dã học, dâ 
đọc cũng như các mẩu chuyện sinh dộng trong thực tế, em hãy 
chứng minh rằng Bác Hổ đã dành cho toàn dân ta, dặc biệt là cho 
thiếu niên nhi đổng một tình thương yêu bao la, sâu nặng. 
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PHÂN TÍCH ĐỂ 


1. Kiểu bài 

. Chứng minh một vấn đề: tình thương yêu bao la của Bác. 

2. Nội dung 

- Tinh thương yêu của Bác đối với nhân dân ta (sơ lược). 

- Tinh thương của Bác đối với thiêu niên, nhi đống (trọng tâm). 

3. Tư liệu 

- Một sô bài thơ viết về Bác: Dèm nay Bác không ngủ (Minh Huệ), Theo 
chân Bác (Tố Hữu). 

- Một sô bài thơ do Bác viết: Cháu bé trong nhà lao Tân Dương, Phu làm 
đường, Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường, Thư Trung Thu,... 

DÀN BÀI 

I. Dặt vấn dể 

Tử tình thương yêu, một đặc điểm trong đạo đức của Bác Hổ, dẫn tới dề 
bài và chuyển mạch. 

II. Cỉiài quyết vấn dề 

1. Tinh thương yêu của Bác dối với toàn thể nhân dãn ta: 

Thương những người lao động cực nhọc (kể cả ở Trung Quốc) như phu làm 
đường: 

Dãi gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi 
Phu dường vất vả lắm ai ơi 
Ngựa xe hành khách thưởng qua lại 
Biết cảm ơn anh dược mấy người 

( Phu làm dường - Nhật kí trong tù) 

Trong kháng chiến chống Pháp: 

- Bác chăm lo đến giấc ngủ cho bộ đội: 

... Bác di dém chăn 
Từng người, từng người một 
Sợ cháu mình giật thột 
Bác nhón chân nhẹ nhàng 

(Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ) 

- Thương đoàn dân công nặng nhọc thiếu thốn: 

Bác thương đoàn dân công 
Dêm nay ngủ ngoài rừng 
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Rải lá cây làm chiếu 
Manh áo phủ làm chăn 
Trời thì mưa lăn thăn 
Làm sao cho khỏi ướt 
Càng trông càng nóng ruột 
Mong trời sáng mau mau 

(Dêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ) 

Trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống 
Mĩ: Bác có mặt ở mọi nơi. Đặc biệt đối với miền Nam, Bác dành cho nhân dần 
ở dấy một tình thương đặc biệt: 

Miền Nam ở trong trái tim tôi 

Đến ngày thống nhất nước nhà 
Bắc Nam sum họp thì ta vui vầy 
2. Tình thương yêu của Bác dối với thiếu niên, nhi đổng: 

- Với các cháu nhỏ bị bọn Tưởng bắt giam: 

Oa...! Oa...! Oa...! 

Cha trốn không đi lính nước nhà 
Nên nỗi thân em vừa nủa tuổi 
Phai theo mẹ đến ở nhà pha 

(Cháu bé trong nhà lao Tân Dương - Nhật kí trong tù) 

- Nhiệm vụ chúng ta phải làm sao cho các em bé có cơm ăn, có áo ấm, 
được đi học, không lam lũ mải thế này. 

- Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có 
được vẻ vang hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của 
các cháu. 

Trung thu trảng sáng như gương 
Bác Hồ ngám cảnh nhớ thương nhi dồng 

ỏi! vẫn còn dây của các em 
Chồng thư mởi mở, Bác đang xem 
Chắc Người thương lắm đàn con trẻ 
Nên dể bảng khuâng gió động rèm 

(Theo chân Bác-Tó Hữu) 

- Bác dành tinh thương yêu quan tâm giáo dục các em: 

+ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 
Tùy theo sức của mình. 

+ Năm diều Bác Hồ dạy. 
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- Fác chia quà cho các cháu khi Người đến thăm các gia đình hoặc các 
cháu dến chúc mừng Bác. 

- 1ôi chỉ có ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được 
hoà n oàn độc lập, dân tộc dược hoàn toàn tự do, dồng bào ai củng có cơm ăn, 
áo rriặc, ai cùng dược học hànhị 

- Một ngày đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ân không ngon, ngủ 
không yên. 

III. Kất thúc vấn dổ 

- Tuy Bác đã đi xa nhưng tình thương yêu bao la của Người vẫn Ôm cả non 
sổng nọi kiếp người. 

- Cảm nghĩ của bản thân về tình thương yêu ấy. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

“BũC dể tình thương cho chúng con ” Đúng như lời thơ Tố Hữu, tình 
thưoín£ là đặc điểm nổi bật trong đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. “ Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông mọi kiếp người \ 
Tình thương yêu của Người, thật vậy, vô cùng rộng lớn, dành cho cả mọi 
tầng' Up nhân dân, đặc biệt là các em thiếu niên nhi dồng. 

B»ởi vậy, trước lúc đi xa, trong lời di chúc, Bác viết: 

“Tó- dể lại muôn vàn tỉnh thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn 
thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng”. 

Tìm thương yêu vô cùng rộng lớn ấy của Bác dược thế hiện khá sâu sắc 
tron;g ihiều tác phẩm thơ văn và cả trong mẩu chuyện thực tế, sinh dộng mà 
sách bio còn ghi chép lại. 

Cỉhmg ta ai cùng biết là trái tim Bác Hồ thật là vĩ đại, thấm đẩm lòng 
nhâia li, tình thương yêu mảnh liệt và sâu sắc dành cho cuộc sống và con 
ngườíi. Vì thế, Bác đã hi sinh cả một đời mình vì hạnh phúc và no ấm của 
nhâi .1 iân và nhân loại. Từ khi còn hoạt động ở nước ngoài, trong lòng bí 
mật, Bíc đâ hết lòng thương yêu thông cảm với những người lao động. 

N ăn 1942, Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc bắt giam 
một cách bất ngờ và vô lí. Trong “ Mười bốn trăng tê tái gông cùm” áy, bao 
lần bị jiải đi triền miên trong gió lạnh, Bác quên cả đau khổ riêng mình mà 
vẫn nìng lòng thương những người lao động cực nhọc gặp ở dọc đường. Có 
lần nhn những người phu làm đường vất vả, Bác xúc cảm: 

Dãi gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi 
Phu đường vất vả lắm ai ơi! 

Ngựa xe hành khách người qua lại 
Biết cảm ơn anh dược mấy người. 

(Phu làm dường - Nhật kí trong tù) 
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Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác còmg 
toàn dân chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nhiều đêm, Bác thac thức 
không ngủ, đâu chỉ riêng vì... “lo nỗi nước nhà” mà vì còn bận chàm lo từng 
giấc ngủ cho bộ đội: 

Rồi Bác đi dém chăn 
Từng người, từng người một 
Sợ cháu minh giật thột 
Bác nhón chân nhẹ nhàng . 

(Đêm nay Bác không ngủ - Minh iHuệ) 

Ngoài bộ đội, nhừng người lao mình vào mưa bom bảo dạn của giặc thù dể 
chiến dấu, Bác còn thương doàn dân công. Cảm thương họ không ngại vất 
vải thiếu thốn và hiểm nguy, giữa đêm mưa rét phải ngủ ngoài rừng- Béc 
càng “nóng ruột mong trời sáng mau mau”: 

Bác thương đoàn dân công 
Đêm nay ngủ ngoài rừng 
Rải lá cây làm chiếu 
Manh áo phủ làm chăn 
Trời thì mưa lăn thăn 
Làm sao cho khỏi ướt 
Càng trông càng nóng ruột 
Mong trời sáng mau mau 

(Đêm nay Bác không ngủ - Minh iHuệ) 

Trong thời kì miền Bắc.toàn dân ra sức xây dựng chủ nghĩa xã 3ìộíi và 
kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Bác luôn luôn có mặt ở hầu hết nhữìg nơi 
mũi nhọn. Bác chân thành thăm hỏi, động viên từ công nhân khu mỏ Quiảng 
Ninh, dồng bào dân tộc miền núi, quê hương “năm tấn” Thái Bình, lơin vị 
không quân tuổi trẻ anh hùng đến cả một số trường học. Nói chung là khiông 
một tầng lớp nhân dân nào không nhận được tình thương yêu của Bác. Sinh 
thời, Bác dành tình thương dặc biệt đốì với miền Nam và đồng bàc rmiền 
Nam. Đúng như lời thơ Tô' Hữu: u Bác nhớ miền Nam nồi nhớ nhà.. 19 Bốc 
từng nối: “Miền Nam ở trong trái tim tôi ” Bác luôn mong dợi: 

Đến ngày thống nhất nước nhà 
Bắc Nam sum họp thì ta vui vầy 

Bởi vậy, mỗi khi có đại biểu, các anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thiám. 
Hồi ấy, Bác dều tiếp đón, thăm hỏi tặng quà, cùng chụp ảnh kỉ niệm.. Bác 
vô cùng đau xót khi thây đồng bào ruột thịt mình bị kềm kẹp. Bác vui miừng 
hồ hởi khi dược tin nhân dân thắng lợi. 

Nhưng đặc biệt hơn cả là dối với thiếu niên nhi dồng, thế hộ cách rmạng 
của dời sau, Bác hết lòng yêu thương, chăm sóc, khuyên bảo, dạy dỗ. Ngaiy từ 
khi còn hoạt động cách mạng bí mật ở nước ngoài, ở trong tù, Bác lángỊ tai 
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nghe tiếng khóc của người thiêu phụ phải thay chồng “ đến ở nhà pha”. Quên 
mọi khổ cực của bản thân mình, Bác xót xa và dặc biệt nghẹn ngào khi nghe 
tiếng khóc của cháu nhỏ cất lên từ nhà ngục bọn Tưởng: 

Oa...! Oa...! Oa...! 

Cha trốn không đi lính nước nhà 
Nẽn nỗi thân em vừa nửa tuổi 
Phải theo mẹ đến ở n/ià pha. 

{Cháu bé trong nhà lao Tân Dương - Nhật kí trong tù) 

bên khi về nươc, kni đoàn đại biểu nhân dân Tân Tiào đến chào mừng 
Úy ban dân tộc giải phóng do Quốc dân dại hội bầu lên, nhìn các em nhỏ 
gầy yếu, vàng vọt. Bác dã nghẹn ngào: “Nhiệm vụ của chúng ta phải làm sao 
cho các em có cơm ăn, có áo ấm, được đi học, không lam lủ mãi như thế này”. 

Bởi vậy, sau Cách mạng tháng Tám, Bác dặc biột quan tâm tới việc học 
hành và đời sống của các em thiêu niên nhi dồng. Trong thư gửi các em học 
sinh nhân ngày khai trường dầu tiên (tháng 9 năm 1945), Bác viết: Non 
sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có dược vẻ 
vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ phần lớn ở 
công lao học tập của các cháu. 

Cũng từ dó, Tết Trung thu nào Bác củng viết thư, làm thơ gửi thiếu niên 
nhi dồng: 

Trung Thu trăng sáng như gương 
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi dồng 

( Thư Trung Thu - 1951) 

Bác đề ra năm điều cần thiết để các cháu có phương hướng học tập và 
rèn luyện. 

Ai không xúc động khi nghe kể chuyện nhiều lần thấy các cháu mẫu giáo 
được cô dưa đi tham quan qua cổng Phủ Chủ tịch, muốn được vào thăm Bác, 
thăm nơi ở của Bác, mặc dầu rất bận rộn, Bác vẫn bảo các chú bảo vệ cho 
các cháu vào thăm: u Bác dắt tay hai cháu nhỏ nhất, còn các cháu khác xúm 
xít theo Bác ra vườn. Bác vừa di vừa chỉ cho các cháu xem những cây Bác dã 
trồng, xem hai cây vú sừa miền Nam và thăm ao cá Bác nuôi. Bác dặn các 
cháu phải ngoan ngoãn, sạch sẽ và vâng lời cô giáo”. 

(Bác Hồ kính yêu) 

Ngay khi Bác đi xa, trên bàn làm việc của Người, cảm dộng biết bao, vẫn 
còn chồng thư của các cháu khắp nơi gửi về, Bác đang xem dở: 

Ôi! vẫn còn đây của các em 
Chồng thư mới mở, Bác dang xem 
Chắc Người thương lắm dàn con trẻ 
Nên để bâng khuâng gió động rèm. 

(Theo chân Bác - Tố Hữu) 
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Dễ chi nói hết dược tình thương yêu mênh mông cúa Bác đối với dàn tộc 
ta nói riêng với nhân loại nói chung. Tình thương yêu ây thôi thúc Nịgưtti 
trọn đời phân đấu vì tổ quốc, vì nhân dân và dặc biệt là vì thế hệ cách 
mạng đời sau. 

Ngày nay, tuy Bác qua dời nhưng Người vẫn còn sống mãi trong tình <cảm 
của chúng ta. Người vẫn ở bên ta: “Bác vẫn giơ tay vẩy lại gần” để cháu con 
theo kịp Bác. Tình thương yêu của Người mải mải còn bao trùm khắp non 
sông đất nước và trong mỗi chúng ta. 

Hơn ai hết, là “thế hệ cách mạng đời sau” được Bác đặc biệt chăm sóc, 
vun trồng, chúng ta nguyện mãi mãi làm theo lời Bác dạy, ra sức chăm lhọc, 
chăm làm vì một ngày mai giàu có, ấm no và hạnh phúc của dất nước và 
nhân dân. 


2. Đề bài: Trong bài thơ "Bài ca vỡ đất" nhà thơ Hoàng Trung Thômg 
có viết: 

Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm 

Dựa vào sự hiểu biết của em vể những thành tựu của quê hươmg 
đất nước do bàn tay lao động của con người tạo nên, em hẫy làim 
sáng tỏ ỷ thơ trên. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Chứng minh một vấn dề chính trị xã hội. 

2. Nội dung: Giá trị to lớn của sức lao động trong việc biến dổi đất nước, xã Ihội. 

3. Tư liệu: Các thành tựu khai hoang, dào mương, xây dập nước,... 

DÀN BÀI 

I. Dặt vân dể 

- Bàn tay lao dộng của nhản dân ta dã chinh phục và cải tạo thiên nhiiên 
dể làm nên biết bao sự tích thẩn kl. 

- Dẫn vào hai câu của Hoàng Trung Thông. 

II. Giải quyết vấn dề 
1. Giải thích 

- Bàn tay: sức lao dộng - sỏi dá: những trỏ ngại khó khăn - Cơm: hàinh 
quả lao dộng. 

- Nguyên nhân: sức lao dộng cải tạo thiên nhiên - Kết quả: mang lạicuiộc 
sống ấm no hạnh phúc. 


46 - NBVH7 






- Khẳng định vai trò, tác dụng của lao động trong việc chinh phục thiên 
nhiên, tạo ra mọi thành tựu trong xã hội. 

2. Chứng minh 

a. Lãm thay đổi bỏ măt đất nước xã hội: 

- Trước cách mạng: đất nước nghèo nàn, ỉac hậu. 

- Trong hai cuộc kháng chiến: tăng gia sản xuất tạo nên sức mạnh ủng hộ 
tiền tuyến góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

- Sau khi nước nhà thống nhất: cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội hàn gắn 
vết thương chiến tranh, cải tạo đất đai, khai phá đất hoang. Xây dựng nhiéu 
công trình mới: đường sắt Thống Nhất, thủy diện sông Đà, Trị An, Y-a-li, dầu 
khí Vũng Tàu. 

b. Bàn tay làm ra mọi vật dụng cần thiết phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày: 

- Làm ra thóc gạo, rau quả, thịt cá, bàn ghế, vật dụng,... 

- Sáng tạo ra tác phẩm văn học nghệ thuật. 

- Mọi của cải vật chất, tinh thần trong xâ hội đéu do bàn tay lao động của 
con người làm ra. 

III. Kết thúc vấn dề 

- Khẳng định giá trị to lớn của sức lao dộng. 

- Cảm nghĩ trong việc góp phần cỏng việc đổi mới của đất nước. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nhân dân ta vốn có truyền thống cần cù lao động nên từ nghìn xưa đă đề 
cao bàn tay lao động. Chính sức cần lao này, không phải chỉ làm ra những 
sản phẩm thiết thực phục vụ cuộc sồng hằng ngày cho mọi người mà còn 
chinh phục và cải tạo thiên nhiên, làm nên biết bao biến đổi to lớn đôi với 
đất nước và xã hội. Nói lên điều này, trong bài thơ Bài ca vờ đất nhà thơ 
Hoàng Trung Thông đã viết: 

Bàn tay ta làm nên tất cả 

Có sức người sỏi đá củng thành cơm 

Hai câu thơ trên là một nhận xét có giá trị như một chân lí dă dược thực 
tiễn cách mạng của dân tộc ta chứng minh. 

Trong câu thơ dầu. “Bàn tay ” là một hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho sức 
lao động của con người. Cùng nhờ đó, con người vượt qua mọi khó khăn trở 
ngại, mọi chông gai, “sỏi đá” trong cuộc đấu tranh chinh phục và cải tạo 
thiên nhiên. “Sỏi đá” trong câu thơ chính là hình ảnh tượng trưng có tính 
khái quát nhừng khó khăn và trở ngại vừa nói. 

Nhờ sức cần lao bền bỉ cần cù, con người đả biến “sỏi đá” thành “cơm”, 
nói một cách khác, thành ra của cải vật chất, những sản phẩm cần yếu, 
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thiết thực đế nuôi sống chính mình. “Cơm” ở đây tượng trưng cho thành quả 
lao động mà con người thu hoạch được nhờ vào sức cần lao của minh. 

Hai câu thơ nêu lên một mối quan hộ nhân quả đúng quy luật cho thây 
chính lao động của con người chớ không phải cái gì khác đã góp phần cải tạo 
thiên nhiên, mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho con người. 

Đây là một lời khẳng định hơn thế nừa, một lời ca ngợi vai trò, tác dụng 
to lớn của lao động trong việc chinh phục thiên nhiên, tạo ra mọi thành quả 
trong xã hội con người. 

Thực tiễn cách mạng của dân tộc ta trước hết chứng minh bàn tay Con 
người đã làm thay đổi bộ mặt đất nước và xã hội ta. 

Thật vậy, trước Cách mạng tháng Tám đất nước ta còn lạc hậu, nghèo 
nàn và xơ xác biết bao. Đại bộ phận nông dân thời đó đều là nhừng anh 
Pha, chị Dậu sống chui rúc trong nhừng mái nhà tranh xiêu vẹo và ọp ẹp. 
Chính nhừng người này dâ bước vào cuộc kháng chiến trường kì gian khổ 
ngót chín năm trời. Bàn tay người hậu phương từ khi ấy đả tích cực tàng gia 
sản xuất, đổ mồ hôi - dồi khi đố xương máu mình, để làm ra lúa gạo nuôi 
cho bộ đội ăn no, đánh thắng. Ta làm sao quên được trong trang sách truyện 
“Con trâu” của nhà văn Nguyễn Văn Bổng, hình ảnh gia đình anh TrỢ đâ 
kéo bừa thay trâu. Hay trong thực tế chiến dịch Điện Biên, hình ảnh hàng 
vạn dân công thồ gạo, thồ đạn lên mặt trận đổ nuôi dường tiếp sức cho anh 
“Bộ đội cụ Hồ” viết xong thiên sử dẹp: 

Chín năm làm một Diện Biên 
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng 

(Tố Hừu) 

Các hình ảnh ấy là gì nếu không phải là những chứng minh hùng hồn 
cho “bàn tay” cần lao đă biến dược “sỏi đá” thành “cơm”. 

Tiếp đó là cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước càng ác liệt hơn. Trong 
các giai đoạn lịch sử này, nhân dân miền Bắc lại tiếp tục táng gia sản xuô't, 
khai phá đất hoang “mỗi người làm việc bàng hai, vì miền Nam ruột thịt”, 
“vì sự nghiệp thống nhất nước nhà”. Nhiều nhà máy, xí-nghiệp đã mọc lên 
khắp miền Bắc xã hội chủ nghĩa khiến cho sản xuất không những nông 
nghiệp mà cả công nghiệp phát triển mạnh mẽ biến một nửa nước này 
thành hậu phương bao la, góp phần đắc lực cho sự nghiệp giải phóng miền 
Nam. Trong một nửa nước còn lại, tại các vùng giải phóng, vùng căn cứ cách 
mạng, bà con nông dân các dân tộc cũng đã góp bàn tay của mình biến “sỗi 
đá” thành “cơm” chung sức với tiền tuyến một lòng đánh Mĩ với niềm tin 
tất thắng. 

Khi non sông ta sạch bóng quân thù, nước nhà vĩnh viễn độc lập, tự do, 
và thống nhất, nhân dân ta lại cheii vai sát cánh nhau trên ruộng đồng 
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nương rầy, chung tay ra sức hàn gán lại vết thương chiến tranh. Khắp nơi 
bà con cùng nhau lấp hô bom, phá Iĩììn, cải tạo dất đai, trả lại màu xanh cho 
ruộng đồng xứ sở. Từ Tây Bắc, Việt Bắc đến Tây Nguyôn, đâu dâu bàn tay 
người cũng góp phần tích cực khai phá dất hoang làm ra biết bao lúa gạo của 
cải nuôi sống con người Từ bàn tay con người, biết bao công trình mới đã 
được dựng lên: Đường sắt Thống Nhất, Thủy điện sông Đà, Thủy điện Trị 
An, Y-a-li, cầu Thăng Long, xí nghiệp dầu khí Vũng Tàu... và còn biết bao 
công trình lớn nhỏ khác ở các dịa phương cứ mọc lên kì diệu dưới bàn tay 
người cứ như một phéo lạ nào! 

Ngoài ra, trong cuộc sống thường nhật từ xưa dến nay, bàn tay con người 
dả làm ra mọi thứ cần thiết. Từ thóc gạo, rau quả, thịt cá... nghĩa là mọi thứ 
thực phẩm thiết yếu đến các vật dụng cần dùng như bàn ghế, cửa nhà. Đó là 
chưa kế đến những tác phẩm vàn học nghệ thuật thơ nhạc, phim ảnh phục 
vụ cho đời sống tinh thần của mọi người. 

Tóm lại, ai cùng thây mọi thứ của cải vật chất và tinh thần trong xă hội 
dều do bàn tay con người hay nói một cách khác - sức lao động của con 
người làm ra cả. 

Hai câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông khẳng định giá trị và khả 
năng to lớn của sức lao dộng trong đời sống hàng ngày và cả trong việc xây 
đắp nhừng công trình lớn của dất nước. Phải chăng qua hai câu này, nhà thơ 
mưôìi nhắn nhủ với chúng ta là phải biết quý trọng lao dộng và các thành 
quá do sức cần lao ấy tạo nên? 

Riêng em, giờ dây, không chí nỗ lực trong học tập mà em còn chuyôn cần 
châm chỉ trong các giờ hướng nghiệp, dể mai sau trở thành người lao động 
mdi, dcm bàn tay mình biến sỏi dá thành cơm góp phần làm đất nước thêm 
giàu mạnh. 


3. Để bài: “Qua ca dao , người dân Việt Nam đả thể hiện dược những 
tình cảm thiết tha và cao quý của minh 9 '. Bằng dẫn chứng là những 
bài ca dao dã được học thêm ở lớp 6 và lớp 7, em hãy làm sáng tỏ 
nhận xét trên. 

PHÂN TÍCH ĐẾ 

1. Kiểu bài: Chứng minh một nhận xét hoàn toàn đúng. 

2. Nội dung: Ca dao đả thể hiện những tinh cảm thiết tha và cao quỷ của 
người dân. Những tinh cảm thiết tha và cao quý đó là tinh yêu quê hương đất 
nưdc, tình yêu thương gia đình và tình yêu dối với cuộc sống. 

3. Tư liộu: Những bài ca dao đã được học và đọc thẻm ở lớp 6 và lớp 7. 
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DÀN BÀI 


I. Dặt vấn dề 

Từ định nghĩa ca dao, dẫn tới vấn đề cần chúng minh: Ca dao là tiếng nói 
trái tim, là kho tàng tinh cảm của nhân dân. Thật vậy, từ nghìn xua dến nay, 
trong quá trình sống, làm việc, chiến đấu, nhân dân ta đã sản sinh ra vô vàn 
câu ca dao để tỏ bày tình cảm của minh. Nhận xét về điều này, có nguời cho 
rằng: “Qua ca dao, người dân Việt Nam đã thể hiện được nhũng tình cảm tha 
thiết và cao quý của mìnlf. 

Ch? cán các bài ca dao đuợc học và dọc thêm ở lớp 6 và lớp 7 cũng dủ 
chứng minh cho nhận xét ấy. 

II. Giải quyết vấn đề 

1. Thể hiện dược tình yêu thương đất nươc 

- Gắn bó, ca ngợi, tự hào với bao cảnh dẹp của quê huơng đất nước: 

+ Gió dưa cành trúc la dà 

Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương. 

Mịt mù khói tỏa ngàn sưdng 

Nhịp chày Yên Thái, mặt gưdng Tây Hồ. 

+ Dường vô xứ Nghệ quanh quanh 

Non xanh nước biếc như tranh họa đổ. 

+ Thấy dừa thì nhớ Bến Tre 

Thấy sen thì nhớ dồng qué Tháp Mười... 

- Đó cũng là lòng yêu nước, thể hiện tình đổng bào “người trong một nưở<f 
ý thức đoàn kết tương trợ nhau: 

+ Bầu di! Thưdng lấy bl cùng 

Tuy rằng khác giống như chung một giàn. 

+ Nhiễu điểu phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thưdng nhau cùng. 

2. Thể hiện tinh yêu thương gia đình 

- Tinh cảm sâu nặng nhất, thiêng liêng nhất là tinh mẫu tử, ơn nghĩa sinh thành: 

+ Công cha như núi Thải Sdn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

+ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 

Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương. 

- Tình vợ chổng gắn bó thiết tha, chung thủy: 

+ Ràu tôm nấu với ruột bầu 

Chồng chan vợ húp gật dầu khen ngon. 
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f Thà ràng ân bát cơm rau 

Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. 

+ Một thuyền, một bền, một dây 

Ngọt bùi ta hưởng, dắng cay chịu cùng. 

f Thuận vợ thuận chồng, tát biển Dông cũng cạn. 

3. Thể hiện tình yêu thiết tha đối với cuộc đời 

- Gắn bó với người lao động: 

t- Chồng chài, vợ lưới, con câu 

Chàng rể đóng đáy, con dâu ngồi nò. 

f Trên đồng cạn dưới dồng sâu 

Chồng cày, vợ cấy con trâu di bừa. 

- Yêu lao động, người nông dân yêu cả ruộng dồng: gắn bó với thiên nhiên: 

+ Dứng bên ni dồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát 

Dứng bên tê dồng ngó bên ni dồng cũng bát ngát mênh mông 
■h Thân em như chẽn lúa dòng dòng 

Phất phơ trong ngọn nắng hồng ban mai 

- Chinh tình yêu sâu đậm dối với cuộc đời, niềm lạc quan vui sống dã 
khiến người lao động vượt lên tất cả khó nhọc, gian lao: 

+ Cày dồng đang buổi ban trưa 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

Ai ơi! Bưng bát cơm dầy 

Dẻo thơm một hạt dáng cay muôn phần. 

+ Công lênh chẳng quản bao lâu 

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng 

+ Trong dầm gì dẹp bằng sen 

Lá xanh bông trâng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

III. Kết thúc vấn dề 

- Ca dao là bức tranh phác họa tâm tinh của nhân dân ta, tuy không dáy 
dù, nhưng cũng sơ nét cho thấy sự phong phú và tha thiết cùa những tinh cảm 
cao quý ấy. 

- Ca dao không chỉ dem lại xúc cảm thẩm mĩ của văn chương mà còn góp 
phần quan trọng vào việc bổi dưỡng cho tâm hổn chúng ta nữa. 
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BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ca dao không những là tiếng nói của khối óc mà còn chủ yếu còn là tiếng 
nói trái tim của nhân dân ta. Thật vậy, trong hàng ngàn năm sống, làm việc 
và chiến đấu đã qua, cha ông ta đả bày tỏ tình cảm buồn vui của mình trong 
vô vàn câu ca dao gợi cảm. Qua dó, chúng ta cảm nhận được những tình cảm 
thiết tha và cao quý của người Việt Nam mình thật rõ nét. 

Đầu tiên, tiếng nói trái tim ấy thể hiện khá sinh động tình yêu quê 
hương đất nước của cha ông ta. Đó là niềm tự hào, gắn bó khắng khít với 
bao danh lam thắng cảnh của nơi chốn nhau cát rốn. 

Điều này dề hiểu. Thời xưa, điều kiện đi lại khó khản, hiểu biết của mỗi 
người đều có hạn, ít ai hình dung được hết một dải gấm vóc non sông trải 
dài từ Bắc chí Nam của đất nước mình. Do vậy, mỗi người, ai cùng gán bó 
máu thịt với làng mạc quê hương, ruộng lúa, bờ tre, ngọn rau, tấc dất của 
mình. Chính vì lè đó, nếu con dân xứ Lạng tự hào: 

Đồng Đăng có phố Kì Lừa 

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh 

Ai lèn xứ Lạng cùng anh 

Bõ công bác mẹ sinh thành ra ẹm... 

thì người con của mảnh dất Nghệ An cũng hãnh diện về quê hương mình 
không kém: 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa dồ. 

Xưa kia hay ngay cả bây giờ, trong hàng triệu người Việt Nam, có biết 
bao người chưa một lần dặt chân dến kinh kì, Đông Đô, Thăng Long, Hà 
Nội, mảnh dất trái tim Tể quốc. Thế nhưng ai lại không xúc dộng tâm hổn 
khi nghe thấy mấy lời ca bất hủ: 

Gió dưa cành trúc la dà 

Tiếng chuồng Trấn Vủ, canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tòa ngàn sương 

Nhịp chày Yên Thái , mặt gương Tây Hồ. 

Dù yêu một cây da bến nước vô danh, hay yêu bức u họa đồ” của một vùng 
u non xanh nước biếc ” hữu danh nào đó, thì đấy cùng là khởi điểm của tình 
yêu đất nước, là tình cảm cao quý, thiêng liêng đối với hồn thiêng sông núi 
Việt Nam. 

Chính từ tình yêu cao cả ấy mà mỗi người Việt Nam xác dịnh dược một 
thái độ tình cảm đúng đắn, dôi xử với nhau, “chị ngã em nâng”, “lá lành 
đùm lá rách”, hỗ trợ nhau trong nhừng hoàn cảnh ngặt nghèo. Khi ấy, lòng 
yêu nước thể hiộn ra ở tình cảm đồng bào máu thịt: 
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Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống như chung một giàn 

Bầu và bí tuy là khác giống, nhưng vẫn là nghĩa chị tình em, vì cùng sinh 
trưởng chung trên một chiếc giàn. Con người cũng vậy, tuy nguồn gốc, hoàn 
cảnh và địa vị xà hội khác nhau, nhưng mọi người vẩn tồn tại trong cùng 
chung một đất nước. Trong quá trinh dài lâu sống chung với nhau như thế, 
tình cảm hình thành, phát triển, trong ngôn ngừ Việt Nam chúng ta có từ 
đông hào dể chỉ “người trong một nước”. Từ dó, một câu ca dao dầy gợi cảm 
đà nảy sinh từ nghìn xưa, đến nay ai ai cùng nhớ nằm lòng: 

Nhiều diều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng 

Trong ca dao Việt Nam, tình yêu đất nước đồng bào thiết tha, nồng thắm 
bao nhiêu thì tình cảm gia đình càng thiết tha nồng thắm bây nhiêu. Điều 
này đã rõ. Gia đình từ nghìn xưa vốn là đơn vị cơ bản của đất nước. Gia 
đình thuận hòa, êm ấm là góp phần làm nên một xã hội phồn vinh hạnh 
phúc. Ai cũng biết trong tình cảm gia đình, cao quý nhât là tình cảm của con 
cái dối với các bậc sinh thành. Ca dao có biết bao câu tuyệt đẹp về môi quan 
hệ này: 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

Đặc biệt, ca dao có nhừng câu tuyệt đẹp về tình cảm mẹ con: 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 

Miệng nhai cơm búng , lười lừa cá xương. 

Vì thế, khi chia xa, phải rời mẹ, có người con nào không khỏi bâng 
khuồng dau xót: 

Chiều chiểu chim vịt kêu chiểu 

Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau 

Trân trọng tình cảm gia đình, nhân dân ta đề cao tình yêu vợ chồng gắn 
bó, nồng thắm, thủy chung. “ Thuận vợ thuận chổng , tát biển Đông cũng 
cạn”. Cả trong cảnh ngộ đói nghèo, khổ cực, người dân vẫn yêu dời: 

Râu tôm nấu vớ ỉ ruột bầu 

Chồng chan vợ húp gật đẩu khen ngon 

Bởi lẽ họ nghĩ: 

Thà rằng ăn bát cơm rau 

Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời 
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Trong cuộc sống, người lao động phải làm việc vất vả, thường xuyên va 
chạm với biết bao trở ngại chông gai, hiểm nguy, cùng cực, nhưng từ nghìn 
xưa, họ vẫn luôn giữ được lòng tin son sắt với cuộc đời. Có gì nhọc nhền hơn 
công việc một nắng hai sương, dầm mưa dãi gió, để mong sao có đươc “ dêo 
thơm một hạt". Thế mà họ làm nên được bao khúc hòa ca lao động: 

Trên đồng cạn dưới đồng sâu 
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa 

Mỗi thành viên một việc làm, kể cả con trâu nữa chứ! Đủ thấy dối với 
nhà nông, thật đúng u con trâu là đẩu cơ nghiệp ”, nên được họ yêu thương 
biết mấy. Thử nghe lời họ thủ thỉ với con trâu: 

Trâu ơi! Ta bảo trâu này 

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 

Cấy cày vốn nghiệp nông gia 

Ta đâu, trâu đấy, ai mà quản công 

Bao giờ cây lúa còn bông 

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn 

Gắn bó kháng khít với thiên nhiên, hơn ai hết, người nông dân cảm nhận 
yêu mến, hãnh diện trước bức tranh thiên nhiên phóng khoáng, tươi dẹp, có 
cả phần xương máu, mồ hôi của cha ông bao dời, của cả chính mích góp 
phần tô điểm: 

• + Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát 
Đứng bên tè dồng, ngó bên ni đồng bát ngát mênh môỉig 
+ Thân em như chẽn lúa đòng đòng 

Phất phơ trong ngọn nắng hồng ban mai 

Chính lòng yêu đời, niềm lạc quan, đã giúp người lao động bao đòi vượt 
lên mọi gian lao khổ nhọc dể vui sống, vững tin: 

Công lênh chẳng quản bao lâu 
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng 

Cho dầu phải lâm vào cảnh đời đau thương tủi cực, phải lờ bước sa chân, 
người nông dân hướng thiện, trước sau vẫn giữ vẹn một tấm lòng nhốn hậu 
thủy chung, nào khác con cò trong câu ca dao gợi cảm: dù chết vẫn muốn 
được chết trong sạch, thanh cao: 

Có xáo thời xáo nước trong 
Đừng xáo nước đục đau lòng cồ con 

Bởi vậy, có người so sánh vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân với hoe sen: 
Nhụy vàng bồng trắng lá xanh 
Gần bùn mà chảng hôi tanh mùi bùn... 
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La phương tiện đế tỏ bày tiếng nói trái tim, nói chung, ca dao đả thế 
hiộn khá sính động, tuy chưa phải là đầy đù và toàn diện những sắc thái 
tình cảm thiết tha và cao quý cùa nhân dân lao động, nhưng cũng dủ cho ta 
thấy một dời sống tinh thần phong phủ, da dạng của nhừng người đã sản 
sinh ra I1Ó. 

Ngày nay đọc lại, ai cùng thấy ngoài giá trị nghệ thuật văn chương, ca 
dao còn có giá trị nhân vãn to lớn. 


4 . Để bài: Dân ta có một lòng nồng nàn yẽu nước. Lịch sử chống 
ngoại xâm của dân tộc ta đã chứng tỏ tinh thần ấy. Bằng hiểu biết 
về lịch sử của các cuộc kháng chiến đó của dân tộc ta, em hãy 
chứng minh ý kiến trên. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bác Hồ từng nói: 'Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước" Trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, tinh thần yêu nước ấy lúc nào 
cùng mạnh mè, vững bền. Nhất là mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì tinh 
thản yêu nước ấy càng bốc cao như ngọn lửa, thiêu cháy mọi kẻ thù xâm lược. 

Trong đêm trường nô lệ của nghìn năm Bắc thuộc, ngọn lửa yêu nước vẫn 
âm í cháy, nên liên tiếp có nhừng cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm 
bùng lèn. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thù 
nhà nợ nước chất cao, vào năm 40 Hai Bà phất cờ khởi nghĩa, được nhân 
dân khắp nơi nhất tề hưởng ứng. Sau khi quét sạch quân Hán, Trưng Trắc 
lên ngôi, triều đình đóng đô ở Mê Linh. Tuy Hai Bà Trưng chỉ đem lại độc 
lập cho đất nước được hai nước, nhưng cuộc khởi nghĩa đã góp phần hun đúc 
tinh thần yêu nước bất khuất của dân tộc. Noi gương Hai Bà, biết bao cuộc 
khởi nghĩa khác lại liên tiếp nổ ra. Trong đó có cuộc khởi nghĩa đá đem lại 
độc lập dài nhất cho dân ta thời ấy, đó là cuộc khởi nghĩa của Lí Bôn nổ ra 
ở Thái Bình. Vào năm 542, Lí Bôn lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa thắng lợi, 
lên ngồi Hoàng đế năm 544, nhà vua trị vì đât nước đến năm 602. Tuy sau 
đó thất bại, nhưng ông đã giữ được nền độc lập cho đất nước 58 năm. 

Trong nghìn năm Bắc thuộc, giặc phương Bắc chỉ chiếm được đất của ta, 
chưa bao giờ chúng tiêu diệt được lòng yêu nước của dân ta. "Thất bại là mẹ 
thành công', dân tộc ta không ngừng đấu tranh, cho đến năm 937 - 938, Ngô 
Quyền gánh vách sự nghiệp tự chủ của họ Khúc, lãnh đạo nhân dân, đánh 
tan quàn Nam Hán trên sông Bạch Đằng, giành độc lập cho non sông, chấm 
dứt nghìn năm đô hộ của giặc phương Bắc, đất nước bước vào thời phong 
kiến tự chủ. 

Sau khi giành được độc lập, tinh thần yêu nước của dân tộc ta càng dược 
khích lệ, phát triển mạnh mẽ, khiến dân ta dưới triều đại nhà Lí, vừa xây 
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dựng đất nước vững mạnh vừa đánh thắng hơn 10 vạn quân Tống (thế kỉ 
XI). Đến thế kỉ XIII, quân Mông Nguyên, một đạo quân hùng mạnh bậc nhất 
thế giới thời đó, ba lần kéo quân xâm lược nước Đại Việt ta, cả ba lần đều 
thất bại! Dân tộc ta đã lập bao chiến công hiển hách, điển hình nhất lại vồn 
là chiến thắng trên sông Bạch Đằng lịch sử. Ba lần chiến thắng quản Mông 
Nguyên hùng cường, dân tộc ta đã khẳng định tinh thần yêu nước của ta là 
vô địch! Lòng yêu nước lại trào sôi mãnh liệt khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, 
"nhân dân bốn cõi một nhà" đồng lòng đánh tan ách nô lệ của giặc Minh. 
Mười năm kháng chiến trường kì (1418 - 1427) đã dẫn đến thắng lợi vẻ 
vang. Nhưng phong kiến phương Bác vẫn không từ bỏ mộng xâm lăng mảnh 
đất phương Nam nhỏ bé này. Thế kỷ XVIII, nhà Thanh vẫn tiếp tục tham 
vọng đó, nhân chính sự triều Lê suy tàn mà chúng tràn sang nước ta. Nhân 
dân ta lại một lần nữa với dòng máu yêu nước nhất tề theo vua Quang 
Trung, chỉ trong mười ngày đánh đuổi 29 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi! 

Thời nay dân ta lại được sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người 
anh hùng mà lòng yêu nước được biểu hiện ngay ở tên gọi: Nguyền Ái Quốc, 
nổi tiếng khắp năm châu bốn biển - nên lòng yêu nước của dân ta càng như 
"một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó 
khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ cướp nước và lũ bán nước". Nhờ vậy mà trong 
vòng ba mươi năm dân ta đánh đổ "hai đế quốc to" (lời Hồ Chủ tịch). Sau 
chín năm kháng chiến chống Pháp, ngày 7-5-1954, lá cờ Việt Nam phấp 
phới trên nóc hầm Đờ-cát, làm nên một Điện Biên "chấn động địa cầu". Giải 
phóng được miền Bắc, toàn dân tộc phát huy tinh thần yêu nước cao dộ, dốc 
toàn sức lực cả hai miền Nam - Bắc, đánh đế quốc Mĩ. Và ngày 30-4-1975, 
lá cờ giải phóng lại tung bay trên dinh Độc lập, "Đánh cho Mĩ cút, đánh cho 
ngụy nhào" như lời Bác Hồ trước lúc đi xa đã kêu gọi, để "Bác - Nam sum 
họp" như nguyện vọng thiết tha của Người. Bác Hồ vẫn cùng chúng ta hành 
quân khi chiến dịch quyết định vận mệnh non sông được mang tên Người - 
chiến dịch Hồ Chí Minh - dỉnh cao của lòng yêu nước. 

Dân tộc ta là một dân tộc yêu nước, yêu nước thiết tha, nồng nàn. Chúng 
ta cũng rất yêu hòa bình, nhưng vì nền hòa bình muôn thuở, dân tộc ta 
quyết đem lòng yêu nước nồng nàn đó đá**h tan mọi kẻ thù, bảo vệ non sông 
gấm vóc. Điều đó đã được lịch sử chống ngoại xâm hàng ngàn năm của dân 
tộc ta khẳng định như một chân lí vững chắc. Lời tuyên ngôn bất hủ trong 
bài Sông núi nước Nam sang sảng trên sông Như Nguyệt cách đây một 
nghìn năm: 

Giặc dừ cớ sao phạm đến đây 

Chứng bay nhất định phải tan thây. 
đá đúng, đang đúng và vĩnh viền đúng trên bờ cõi Việt Nam này! 

(Học sinh NGUYỄN VIỆT NINH) 
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5. Để bài: Qua một số bài thơ, bài vản cổ đã học và đọc thêm, em 
hãy' chứng minh lòng yêu nước, tinh thẩn tự hào dản tộc của nhân 
dân ta. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Năm 938, với chiến tháng quân Nam Ilán trôn Bạch Dằng giang, Ngô 
Vương Qiuyền đã mớ đầu một kỉ nguyên mới: kí nguyên Đại Việt tự chủ. 

Cùng từ dó, văn học Dằng chứ Hán, sau đó thỏm ehử Nòm, cùng phát 
triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh lòng yêu nước 
và tinh thán tự hào dân tộc của nhân dân ta. Có thế ké đến các áng văn thơ 
bât hủ như Sông núi nước Nam của Lí Thường Kiột, Hịch tướng sĩ của Trần 
Quốc Tuan. Bài Cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi và một sô" tác phẩm khác. Đọc 
các tác p>hấm này ta thấy nội dung vừa nói in đậm trên từng dòng, từng trang. 

Thật vậy, từ ngàn xưa, nhân dân ta vẫn luôn tự hào mình thuộc nòi giống 
Tiên Rồng cao quý, là một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, mânh liệt bộc 
phát từ trái tim của mỗi người công dân. Chính lòng yêu nước sâu sắc ấy đã 
khiên Trần Quốc Tuấn sục sôi căm hờn, mất ngủ quên ăn trước cảnh “sứ 
giặc đi hại nghênh ngang ngoài dường”, u uốn lười cú diều mà xỉ mắng triều 
đình ” “đtem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ”. Vì vậy, ông dau lòng trước thói 
ăn chơi của tướng sĩ thuộc hạ mình, nên dem lời lè chân tình, thiết tha để 
khuyên bảo họ đâu là con đường sống vinh, dâu là con dường chết nhục. Vì 
yêu nướe nồng nàn mãnh liệt nên ông tận tụy lo cho vận mộnh của nước 
nhà, màíi sắc lòng căm thù quyết không đội trời chung với bọn chúng, vững 
lòng chiến dấu và chiến thắng: Ta thường tới bừa quèn ăn, nửa dèm vồ gối, 
ruột đau như cất, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, 
nuôt gan uống máu quân thù... 

(Hịch tướng sỉ - Trần Quốc Tuấn) 

Lòng càm tức và đau đớn dâng trào dến độ ông chỉ muốn phanh thây xé 
xác quâm giặc. Đây chính là một biểu hiện lòng yêu nước nồng nàn và mãnh 
liệt của ông. Hơn một trăm năm sau, tinh thần này cũng dã dược Nguyễn 
Trãi thể hiện trong áng “thiên cổ hùng văn Bình Ngô dại cáo” của mình: 

Ngẫm thù lớn há dội trời chung 
Căm giặc nước thể không cùng sống 

Vì sao bậc ái quốc ưu dân như Nguyễn Trâi đã phải thốt lời dứt khoát “há 
đội trời (chung, thề không cùng sống” với bọn giặc nước. Ây là vì bọn chúng 
đà gieo rắc biết bao đau thương, tóc tang và thống khổ cho nhân dân ta. 
Chính bon chúng đà: 

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn 
Vùi con dỏ xuồng hầm tai vạ 
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Trước thực tế ấy, nhà văn đả ghi nhận: 

... Độc ác thay, trúc Nam Sơn ghi không hết tội 
Dơ bẩn thay, nước Nam Hải rửa không sạch mùi. 

Cũng chính xuất phát từ lòng yêu nước, lòng căm thù giặc mãnh liệt và 
sâu sắc, mà nhân dân ta thời ấy, dưới ngọn cờ kháng chiến của Lê Lợi và 
Nguyễn Trãi đã quyết lòng chiến đấu, anh dũng hi sinh không quản ngại 
gian lao, vất vả, thiếu thốn và đả đi đến chiến thắng hào hùng: 

Gươm mài đá, đá núi củng mòn 
Voi uống nước, nước sông phải cạn 

Cơn gió to trút sạch lá khô 
Tổ kiến hổng, sụt toang đè vờ . 

Trận Bồ Đàng sấm vang chớp giật 
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay... 

Chính lòng yêu nước đã mài sắc ý chí, tạo nên sức mạnh giúp nhân dân 
ta bao lần chiến thắng giặc thù. Thực tế lịch sử đã chứng minh hùng hồn. 
Sau này nhân dân ta cũng đã phát huy truyền thống đó để chiến thắng một 
cách vô cùng oanh liệt đối với thực dân Pháp và đế quốc Mi trong hai cuộc 
kháng chiến anh dũng vừa qua. 

Ngoài ra, lòng yêu nước của nhân dân ta còn được thể hiện ở tình yêu quê 
hương, yêu hòa bình và tự hào về đất nước giàu đẹp của mình. Bài Cảnh mùa 
Xuân của Trần Nhân Tông là một bức tranh quê hương đầy sức sống và rực rờ: 

Chim hót véo von liễu nở đầy 
Thềm hoa chiếu ánh bóng mây bay 

(Cảnh mùa xuân - Trần Nhân Tông) 

Ánh chiều in bóng mây lên thềm. Tiếng chim hót vang trong rừng liều 
đầy hoa lá cũng là tiếng ngợi ca quê hương ta thời ấy có một vẻ đẹp làm say 
lòng du khách nguôi quên cả chuyện nhân sự. 

Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân sự 
Chỉ tựa bao lơn đứng ngắm trời... 

Cả trong thơ Nguyễn Trãi cũng thế, quê hương ta hiện lên đẹp như tranh 
vẽ: Từ một “bến dò xuân” với mưa phùn rơi sống động của buổi đầu xuân: 

Cỏ xanh như khói, bến xuân tươi 
Lại có mưa xuân nước vỗ trời... 

(Bến đò xuân đầu trại - Nguyẻn Trài) 

đến một bức tranh quê quen thuộc, đầy thi vị cùa buổi cuối xuân: 

Trong tiếng cuốc kêu, xuân đà muộn 
Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan 

(Cuối xuân tức sự - Nguyễn Trầi) 
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Còn nhiều dòng thơ nữa khó tả hết... Tất cả không những biểu hiện lòng 
yêu nước mà còn là một nét đẹp của tâm hồn nghệ sĩ, tâm hồn của người 
Việt Nam giàu xúc dộng. 

Ngoài lòng yêu nước nồng nàn như bên trên vừa chứng minh, nhân dán 
ta còn có tinh thần tự hào dân tộc sâu sắc. Thật vậy, nhân dân ta, từ nghìn 
xưa, đả luồn hãnh diện mình là một dản tộc “con Rồng cháu Tiên”, một dân 
tộc có lòng yêu nước sâu sắc, lòng tự hào lớn lao về nền độc lập của đất nước 
mình như những dòng “thơ thần” của Lí Thường Kiệt còn mãi âm vang: 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận ở sách trời. 

(Sông núi nước Nam - Lí Thường Kiệt) 

Song song với niềm tự hào độc lập dân tộc là niềm tự hào về văn hóa, 
phong tục của dân tộc ta. Nước ta tuy đất hẹp nhưng từ xưa vôn đã có một 
nền văn hóa riêng như trong “Bình Ngô đại cáo”, Nguyền Trãi đả viết: 

Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền văn hiến dà lâu 
Núi sông bờ cỗi đà chia 
Phong tục Bác Nam cùng khác... 

Để duy trì nền văn hiến ấy, ông cha chúng ta biết đã bao lần phải xả 
thAn chiến ảấu, không ngại hi sinh gian khổ để ngày nay cháu con được tự 
hào về bao chiến công hiển hách của người xưa trong từng trang lịch sử hào 
hùng của dân tộc: 

Của Hàm Tử bắt sống Toa Đô 
Sông Bạch Đàng giết tươi Ô Mà 

Ai cũng biết Toa Đô và Ô Mã là hai tướng giỏi của “thiên triều” nhà Minh, 
vậy mà đối diện với quân dân ta thời ấy, bọn chúng chỉ là nhừng kẻ tầm 
thường bại trận, người bị “giết tươi”, kẻ bị “bát sống”. Hào khí ấy là kế thừa và 
phát huy hào khí một thời của Ngô Vương Quyền, người đã ghi chiến công 
oanh liệt trên sông Bạch Đằng, đă chôn vùi bao đạo quân, bao chiến thuyền, 
khí giới của giặc xuống lòng sông, hay hào khí của Hưng Đạo Vương ba lần 
chiến thắng quân Mông cổ dem lại cuộc sống thanh bình yên ấm cho muôn 
dân để nhà thơ đời sau còn hết lời ca ngợi: 

Ngạc chặt , kình băm, non lởm chởm 
Giáo chìm, gươm gày, bãi dâng dăng 
Quan hà hiểm trở trời kia dựng 
Hào kiệt công danh đất ấy từng... 

Những áng thơ văn cổ kể trên yầ bao áng thơ văn cổ chưa kể hết dược ở 
đây dã ghi biết bao bức tranh quê hương tươi đẹp, biết bao chiến công vẻ 
vang, lừng lẫy của dân tộc ta với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là “lòng yêu nước, 
tinh thần tự hào dân tộc của nhân dân ta”. 
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Nhưng đâu chỉ riêng văn học cổ, mà cả các tác phẩm vàn học của thời 
cận đại và hiện đại nừa đều phản ánh rõ nét lòng yôu nước và tinh thần tự 
hào dân tộc của nhân dân ta. Dủ thấy chủ để đó xưa nay vần là nguồn cảm 
hứng bất tuyệt của người cầm bút. 


6. Đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Có công mài sắt có ngày 
nên kim " Em hãy chứng minh câu tục ngữ trên. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, việc lao động, học tập và nghiên 
cứu thường gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Trong đó trở ngại khó khăn lớn 
nhất, theo ý kiến của nhiều người ấy là sự thiếu kiên trì, nhản nại trong 
công việc. 

Đề động viên tất cả mọi người vượt khó vươn lên đạt thành tựu, nhân 
dân ta từ xưa dà khích lệ nhau bằng lời tục ngữ quen thuộc: Có công mài sắt 
có ngày nên kim . 

Điều này trong thực tế, với nhiều tấm gương lao động học tập và nghiên 
cứu đã thành dạt cho phép chúng ta khẳng định câu tục ngữ trên là hoàn 
toàn đúng. 

Để dễ thuộc, dễ nhớ, dễ lưu truyền, cha ông chúng ta thường đúc kết kinh 
nghiệm của mình lại thành những câu văn cô đọng, hàm súc. ơ đây cũng 
thế, tác giả dân gian đưa ra hình ảnh cụ thể là một thỏi sắt den sì, thô cứng 
nếu có công mài lâu ngày chầy tháng thì nhất định sẽ trở thành một cây 
kim nhỏ sáng bóng, hữu dụng. Câu này nhằm nhắn nhủ chúng ta phải hết 
sức kiên trì, nhẫn nại như một người cứ ngồi ngày này qua ngày khác mài 
mãi một thỏi sắt cho thành cây kim thì nhất định sẽ đạt đến thành công 
lớn lao, mĩ mãn trong công việc của mình. 

Chân lí ấy, Bác Hồ kính yêu sau này cũng đã khẳng định thành một bài 
học cho thanh thiếu niên ta: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bển 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên 

Ngay trong thực tế đời sống đã có biết bao gương sáng trên nhiều lĩnh 
vực là những bằng chứng sinh động, hùng hồn làm sáng tỏ thêm bài học ấy. 

Trong lĩnh vực học tập, là học sinh hẳn chúng ta đều biết đến tấm gương 
sáng của anh Nguyễn Ngọc Kí. Tuy bị liệt cả hai tay từ nhỏ*, không thể nào 
cầm bút được, nhưng anh vẫn dến trường, kiên trì luyện tập viết bằng chân. 
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Nhừig năm tháng âm thầm bền bỉ khô luyện dà giúp anh viết đẹp, vẽ 
đẹp, h(C lên đến dại học, tốt nghiộp trường sư phạm. Sau nhiều năm phấn 
dấu, arh đà trớ thành thầy giáo dạy học giỏi và viết văn hay. 

Troig lĩnh vực khoa học kĩ thuật, có biết bao nhiêu nhà bác học cặm cụi 
hết ngiy này sang ngày khác trong phòng thí nghiệm tốn hao nhiều công 
sức lẩn thời gian, làm di làm lại hàng trăm nghìn lần trôn một thí nghiệm 
để di đìn những sáng chê phát minh giúp ích cho mọi người. Chúng ta dễ gì 
quên t<n tuổi những Trần Đại Nghĩa, Lương Định Cua, Tòn Thất Tùng... 

Nga/ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật củng đâu cỏ khác. 

Bài học về sự kiên trì nhẫn nại cũng đả dược chứng minh với trường hợp 
nghệ s dương cầm Đặng Thái Sơn. Dể có dược thành công rạng rở là giải 
nhất CIỘC thi âm nhạc quốc tế Sô-panh, anh cũng dã trải qua biết bao là 
công piu khố luyện miệt mài từ nhừng ngày khó khăn trong chiến tranh 
phải d sơ tán, tránh bom đạn Mĩ cho đến khi được dưa di học ở nước bạn. 

Một nhà văn phương Tây cho rằng thiên tài chỉ có một phần trăm là 
nàng khiếu bẩm sinh còn chín mươi chín phần trăm là sự kiên nhẫn lâu dài. 
ở nưđí ta, ngày xưa, từ Nguyền Trãi, Nguyễn Du, Nguyền Đình Chiểu đến 
Nguyễi Khuyến, Tản Dà, ngày nay, từ Nguyễn Tuân dến Xuân Diệu... Cây 
bút nà> cũng như nhau, dùi mài cần mẩn, dêm đêm thao thức bên dèn, trước 
trung {iấy trắng, chú tâm kiếm tìm từng chừ, từng câu, dập dập, xóa xóa bao 
lần viét đi viết lại mới có được những hình tượng văn học dặc sắc làm rung 
động díỢc lòng người. 

Troig cuộc kháng chiến chống Pháp, cũng chính nhờ lòng kiên trì nhần 
nại, clịu dựng gian khổ, hiểm nguy thiếu thốn trước cuộc kháng chiến 
trường kì chín năm ròng rã mà nhân dân ta đã làm nôn một chiến thắng 
Điện Hên lừng lẫy: “Chín năm làm một Diện Biên, Nên vành hoa dỏ nên 
thiên iử vàng” (Tố Hữu). Sau dó nhân dân cả nước lại phải kiên trì bền bỉ 
gánh (hịu vô vàn hi sinh, mất mát trong bom đạn chiên tranh, cuối cùng dá 
đánh lược “Mĩ cút ngụy nhào” “toàn thắng dă về ta” thông nhất đất nước 
vào mia xuân 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Làn sao kể hết những dẫn chứng có thể tìm thây dê dàng trong thực tế 
cuộc smg và lịch sử của dân tộc ta. Cũng do tính phổ biến trong mọi lĩnh 
vực dờ sống mà bài học quý đó được văn học thể hiện dưới nhiều hình thức 
sinh dmg khác nhau. Có khi dưới dạng là các câu tục ngữ ca dao diỗn đạt cụ 
thể, cc dúc và gợi cảm: “Nước chảy đá mòn”, “Kiến tha lâu củng dầy tổ” hay 
M Cônglênh chẳng quản bao lâu. Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng”. 

Troig áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô dại cáo, Nguyễn Trãi cũng từng 
nhắc (ến bài học quý giá này, nêu bật tấm gương bền lòng trì chí của người 
anh hing dấy nghĩa đất Lam Sơn: 
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Đau lòng nhức óc chốc đà mười mấy năm trời 
Ném mật nằm gai há phải một hai sớm tối 

(Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trài) 

Năm 1942, bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam cầm một cách bất ngờ 
và vô lí, Bác Hồ trải qua kinh nghiệm của mình cũng đă đúc kết: 

Kiên trì và nhẵn nại 
Không chịu lùi một phân 
Vật chất tuy gian khổ 
Không nao núng tinh thần 

(Nhật kí trong tù - Hồ Chí Minh) 
Gạo đem vào giã bao đau đớn 
Gạo giã xong rồi tráng tựa bông 
Sống ở trên đời người củng vậy 
Gian nan rèn luyện mới thành công. 

(Nhật kí trong tù - Hồ Chí Minh) 

Như thế, có thể nói bài học về kiên trì nhẫn nại nhất định dễ dẫn đến 
thành công là bài học không riêng của ai và của một thời nào. Ngay đối với 
bản thân em cũng thế, bài học lớn này nhắc nhở mình phải luôn luôn rèn 
luyện ý chí trong cuộc sống hàng ngày, không nôn nóng, chán nản khi gặp 
khó khãn, trở ngại trong học tập hay làm bất cứ một công việc gì. Cõng 
chính nhờ những tấm gương sáng vừa phân tích bên trên mà em hiểu được 
phải có quyết tâm cao mới đem lại kết quả mong muốn trong việc làm của 
mình, phải biết cố gắng từ sđm sủa thì mới cố thể dạt được những thành 
công rực rỡ sau này. 


7. Đề bài: “Thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con ngưòi 
cắn yêu mến, bảo vệ thiên nhiên’*. Em hãy viết một bài văn chứng 
minh ỷ kiến trên. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Từ khi chưa có con người, thiên nhiên đả xuất hiện. Chính thế giới cây 
cỏ, trăng sao, muông thú ấy làm nên môi trường sống cho con người hài hòa 
phát triển. Trong cuộc sinh tồn của mình, con người đã không ngừng đấu 
tranh, chinh phục và có nhiều lúc còn tàn phá, hủy hoại cả thiên nhiên. Khi 
tàn phá, hủy hoại thiên nhiên, con người dã quên rằng: Thiên nhiên là 
người bạn tốt của con người. Con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. 
Đó là một chân lí mà thực tế cuộc sống là một chứng minh hùng hồn. 

Để làm sáng tỏ chân lí ấy, trước hết, ta cần phải hiểu được thiên nhiên 
là gì? Nói một cách khái quát, thiên nhiên là toàn bộ giới tự nhiên tạo nên 
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mỏi tr/ờng sinh hoạt cho con người. Thế giới ây bao gồm bầu trời, rừng, 
biển, s)ng, núi, cỏ cây, chim muông... luôn luôn ở bên cạnh con người, bảo vệ 
con ng/ời và mang lại cho con người nhiều nguồn lợi vô cùng to lớn. 

Từ )ao dời nay, thiên nhiên vẫn là người bạn tôt của con người, hơn thê 
nơa, là nguồn sống bất tận của con người. Từ không khí ta thở, thức ăn (thịt, 
cá, rau quả, cơm gạo...) đến nước uống, nhà ở... đều do thiên nhiên cung cấp 
cả. Oàig ngày, con người có thêm nhiều phát minh, sáng chế làm ra nhiều 
sản phẩm mới lại càng thấy vai trò không thế thiếu của thiên nhiên và lợi 
ích củ' thiên nhiêp từ dó cùng càng rò nét bơn nhịều. Mạt trời ngoài công 
dụng ciiếu sáng và sưởi ấm từ xưa, ngày nay, còn là nguồn cung cấp năng 
lượng 4 uan trọng cho sản xuất và đời sống của con người. Thác nước, dòng 
sông n^ày nay cũng vậy, đâu chỉ là bức tranh phong cảnh, phương tiện giao 
thông lay nguồn thủy sản mà còn là một nguồn cung cấp diện năng to lớn. 
Hay chi tính riêng rừng núi, không chỉ là một nguồn lâm sản rất mực phong 
phú vót hàng trăm chủng loại gỗ quý, hàng ngàn chủng loại cây thuốc chữa 
bệnh, biết bao loài thú quý hiếm... mà còn là nguồn điều hòa lu lụt chống xói 
mòn đói núi, là lá phổi khổng lồ giúp con người được hít thở một bầu không 
khí trcxig lành dịu mát. 

Khcng chỉ cần thiết và hừu ích cho con người trong dời sống vật chất, 
thiên ihiên còn giúp ích con người vô vàn trong cuộc sống tinh thần. Thử 
tưỏng .ượng sau khi làm việc cật lực, căng thẳng bên cỗ máy, bên bàn giấy, 
trong jhòng thí nghiệm những bức tường khép kín giừa những đường phố ồn 
ào dầy khói xe bụi đường thì một đóa hoa nở, một cánh chim bay, một hồ 
nước, nột đồi thông hay một mặt biển mênh mang nắng chói, sóng trào sẽ 
đem lại niềm vui và làm cho tâm hồn con người được thư thả biết bao! Khi 
ấy, Cĩhíih thiên nhiên đã giúp con người tái tạo sức lao động, niềm vui sông 
và nhiỉt tình làm việc. Đôi khi thiên nhiôn với cảnh sắc hữu tình cũng đã 
khiến :on người mở tâm hồn mình ra để cao rộng với trời, mênh mang cùng 
biến, t*ầm mặc theo rừng..., chan hòa với vạn vật. 

Chíih thiên nhiên chứ không phải ai khác đã tặng cho ta nhiều danh 
lam thíng cảnh tự nhiên làm cho đất nước thêm tươi dẹp và tinh thần con 
người ihờ dó cũng thoải mái, thanh tao hơn. Có thể kể đến hòn Vọng Phu, 
hang lừ Thức, dộng Phong Nha, vịnh Hạ Long, núi Ngự Bình, dòng Hương 
Giang lay các bải biển Đồ Sơn, sầm Sơn, Cửa Tùng, Nha Trang, Vũng Tàu... 
đều là những quà tặng quý báu của thiên nhiên dành riêng cho con người. 

Thiên nhiên còn là nguồn sáng tạo của thơ ca, nghệ thuật. Từ xưa tới 
nay, cinh đẹp của “mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông ...” (Cảm tường đọc 
Thiên ỊÌa thi - Hồ Chí Minh) đã trở thành những đề tài phong phú và bất 
tận củi văn thơ, nhạc, họa... 
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Ví dụ như câu ca dao: 

Hởi cô tát nước bên đàng 
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ di. 

hoặc nhừng câu thơ như: 

Ỉjong lanh đáy nước in trời 
Thành xây khói biếc , non phơi bóng vàng. 

(Nguyễn Du) 

Tiếng suôi trong như tiếng hát xa 
Trăng lồng cổ thụ bóng lổng hoa 

(Bác Hồ) 

Sương tráng rõ dầu cành như giọt sửa 
Tia nắng tía nhẩy hòa trong ruộng lúa 
Núi uốn mình trong chiếc lá tre xanh 
Dồi thoa son nằm dưới ánh bình minh 

(Đoàn Văn Cừ) 

đều bắt nguồn cảm hứng từ những hiện tượng thiôn nhiên tươi đẹp. Ngoài 
ra, thiên nhiên còn là nguồn dề tài nghiên cứu, phát minh sáng chế của 
khoa học kĩ thuật. Ngày nay, cánh tay con người còn muốn vươn xa mái vào 
không gian vô tận, vô cùng. 

Tuy thế, xă hội của chúng ta, vẫn có một số người vừa do cố ý, vừa do vô 
tình có hành động hủy diệt thiên nhiên. Họ khai thác thiên nhiên một cách 
bừa bải, thiếu trách nhiệm, họ dốt phá rừng, họ săn bát muông thú. Họ 
dánh bắt quá nhiều tôm cá dưới biển. Nhiều nhà máy và những cách ftn ở 
thiếu vệ sinh của con người đã làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên. Hậu 
quả của việc làm trên thật là đáng SỢ: nạn lụt lội, bão gió tăng lên gảy 
nhiều thiệt hại lớn lao. Nhiệt dộ trái dất có xu hướng nóng lên làm băng ở 
Nam cực, Bác cực bị tan ra, khiến nước biển có nguy cơ dâng lên làm ngập 
lụt nhiều thành phố, làng mạc và xóa tên nhiều hòn dảo giữa khơi xa. 

Vì thế chúng ta phải biết yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta phái 
biết yêu mến rừng cây xanh, yêu mến những danh lam thắng cảnh, yêu mến 
những công viên dẹp giừa lòng thành phố, yêu môn dòng sông nước ngọt 
trong lành, yêu mến làn không khí thoáng đãng, trong sạch không vương 
khói bụi. Vì thế, ta cần phải ngán chặn nạn phá rừng và trồng thêm nhiều 
rừng mới, phủ xanh dất hoang dồi trọc. Ta cần phải đánh bắt cá tôm một 
cách hợp lí. Ta cần phải bảo vệ những loài thú quí hiôm, ta cần phải giữ 
sạch mọi nguồn nước và bầu khí quyển ở quanh ta... 

Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của chúng ta vì 
bảo vộ thiên nhiôn tươi đẹp chính là chúng ta bảo vệ tối nhất cho cuộc sống 
con người trong hiện tại củng như cho mai sau. 
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BÀI ĐỌC THÊM 

NỖI NIỀM GIỮ NƯỚC, GIỮ RỪNG 

Tôi biết tờ giấy tôi đang viết đây, và cuốn sách in mang tên họ tôi đây, 
là làm băng bột nứa, bột gỗ của rừng trên kia, trên ấy. Ngồi trong bè đuôi 
én ngược thác sông Đà, tôi nhìn lên nhiều đám cháy trên đỉnh đầu, tàn cháy 
nương mùa xuân bay đầy trời như những đàn bướm đen nhúng cánh vào 
nhưng ghềnh trắng bọt. Trên rừng cháy chỉ thấy khói mà không thấy người. 
Nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính những ngì/ờ’ đốt r»'íng ấy đang dốt bản 
thân mình, đang đốt cơ man nào là sách in, trong ấy có cả sách của chính mình. 

Tôi biết rừng là cả một kho thuốc, cả thuốc Bắc lẫn thuốc Nam. Người 
phóng hỏa rừng một cách tràn lan kia, đúng là đang đốt trụi cả một kho 
thuốc (iông y của mình và xúc phạm tới nghề nghiệp của tất cả dược sư và 
danh y của mình. Tôi thấy như lửa của người đốt rừng đang xúc phạm vào 
thân thể, cơ thể tôi đang cần được chữa chạy và bồi dưỡng bằng nhiều thang 
thuốc Bắc, thuốc Nam. 

Tôi còn biết rằng rừng và cây rừng điều tiết được và cầm trịch cho mực 
nước sông Hồng, sông Đà. Núi hói đến đâu và rừng trọc đến đâu thì dưới 
đồng bằng không có nước, đê điều càng cao và mọc dài vòng quai, thành ra 
đầ đc'ì ngoài lại còn dê trong nừa. Gốc cây già, gốc cây trẻ rừng đại ngàn nay 
thấy đáng là những công trình thủy lợi giời xây sẵn cho mình từ trên 
thượng nguồn. Mỗi năm lũ kéo về sông Hồng như một dòng nước mắt đỏ lừ 
của những cánh rừng, những cây ngàn bị giết oan trong trận hỏa táng cũ, 
mới không cần thiết. 

Dại dột có tính chất dốt nát gây ra đốt sách, đốt kho thuốc và dâng mái 
hồng thủy lên sát mặt đê... Những người chỏ nhân ông chân chính của đất 
nước ngày nay lại càng thêm canh cánh những nổi niềm giữ nước, giữ rừng. 

NGUYỀN TƯÂN 


8« Đề bài: Sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu, Dế Trũi viết thư cho bạn 
có nhận xét: “Mèn là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến bạn, 
thủy chung với bạrí\ Em hãy thay mặt Dế Trũỉ viết tiếp bức thư trên 
chứng minh nhận xét đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bạn Than thân mến, 

Vừa kết thúc một chuyên đi “du lịch ” dài ngày với Mèn, về nhà là mình 
nhận được thư của bạn đấy. Rất vui mừng khi nhận biết bạn vẫn khỏe 
mạnh, bà con cô bác xóm ta đều yên lành. Riêng mình rất thú vị với cuộc 
phiêu lưu vừa rồi vì đã được trải qua nhiều nơi, học hỏi được nhiều điều lí 
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thú và bổ ích, tuy là cùng đã gặp không ít nguy hiểm, khó khăn. Nhớ hôm 
mình khởi hành với Mèn, bạn có gặp riêng mình e ngại: “Chảng biết là có 
thể tin dược vào tình bạn của Mèn khôngT. Đến nay, mình đã có thể khẳng 
định với bạn rằng: “Mèn là một người bạn tốt, luôn luôn quan tâm đến bạn , 
thủy chung với bạn n . 

Thư này mình sẽ kể cho bạn nghe những đức tính của Mèn mà mình đã 
được chứng kiên trong chuyến đi vừa qua. 

Có thể nói ít ai quan tâm đến như Mèn. Mặc dù trước đây vốn là người 
kiêu ngạo, ngồng nghênh, bạn ấy đã gây nên cái chết cho anh Dế Choát. 
Nhưng sau sự việc đau thương này, Mèn đả hối hận sâu sắc, thề với lòng mình 
sẽ không ngông cuồng như trước nữa. Điều đáng quý là bạn ấy giữ đúng lời 
thề và tính tình từ đó cũng thay đổi hẳn. Bạn biết không? Chính Mèn đã ra 
tay cứu chị Nhà Trò, buộc Nhện không được cậy thế mà ức hiếp chị như 
trước nữa. Riêng với mình, lúc nào Mèn cung nhường nhịn thương yêu như 
anh em ruột thịt. Không có Mèn là mình đả vùi thây dưới ba tấc đất lâu rồi. 

Lần ấy du lịch bằng bè, bọn mình đã lạc vào xứ sở Ếch Nhái. Họ tưởng 
bọn mình đến xâm chiếm vương quốc nên đã “hạ dộc thủ n . Mình là kẻ bị tấn 
công và chịu thương tích nặng nề và suýt nữa là làm mồi cho hàm cua, 
miệng cá. Phút nguy khốn ấy, may nhờ đôi cánh hào hiệp của Mèn đâ đưa 
mình thoát hiểm. Hẳn Than cũng hiểu: trong hoàn cảnh đó, rõ ràng Mèn đã 
hi sinh tính mạng xông pha giữa chôn hiểm nguy để cứu bạn và đã tình cờ 
tham gia vào một cuộc đấu võ ở đó. Một trận đấu ngoạn mục dược dân chúng 
thả lòng thưởng thức. Khi thấy gã Bọ Ngựa to khỏe huênh hoang bị Dế Mèn 
ta đánh “nốc ao” khỏi võ đài mọi người đă hò reo như sấm dậy. Nhưng họ 
càng xúc động hơn trước tình nghĩa cao cả của Mèn đối với bạn khi Mèn nói 
lên lời từ chối cuộc đấu võ với mình theo điều lệ cổ truyền. Mèn dứt khoát 
không vì cái hư danh võ sĩ vô địch mà sống mãi với bạn. Hành động của 
Mèn càng làm cho tính cách của bạn ấy cao đẹp hẳn lên. 

Không những chỉ quan tâm đến bạn mà Mèn còn rất mực thủy chung với 
bạn nữa Than biết không? Sau cuộc đấu võ ấy, Mèn bị dân chúng tổng Châu 
Chấu buộc phải làm thủ lĩnh của họ. Mọt chức vụ có nhiều đặc quyền dặc lợi. 
Vậy mà đến khi xảy ra trận đtính, mình bị bát làm tù binh. Mèn dã sán 
sàng từ bỏ chức thủ lĩnh, dứt khoát từ biệt mọi người để di tìm mình. Khi đó 
trời đang lúc mùa dông, gió rét như cắt da, buốt thịt. Vậy mà Mèn đã một 
mình dấn bước^khăn gói gió đưa n . Trên đường đi, sau này mình mới biết là 
Mèn đã gặp bao gian truân nguy hiểm nhưng bạn ấy vẩn dấn thân, không 
chút nản lòng. Cuối cùng, Mèn đã gặp mình trong cái hầm giam của lão 
chim Trả. Sau đó, chính Châu Chấu Voi, Xiến Tóc và mình đả hì hục cả buổi 
đã khoét lỗ cứu thoát Mèn ra. 

Quan tâm đến bạn, chung thủy với bạn được như Mèn thật là hiếm có. 
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Bạn Than thân mến, 

Cuộc phiồu lưu vừa qua đả dem lại cho minh bao điều lí thú và bổ ích và 
đặc biệt bơn hết là dã giúp mình hiểu dược tình bạn sâu xa tốt dẹp của Mèn. 
Có được một người bạn như thế thật dáng sung sướng và tự hào. Bạn Than có 
đồng ý vớ i mình diều này không? 

Thôi mình dừng bút ở đây. Chúc bạn luôn vui khỏe, yêu đời. 

DẾ TRỮI 

9. Để bàỉ: Trong một bức thư gứỉ các cháu thiếu niên nhi dồng, Bác 
Hổ vdết: 

"Ai yêu các nhi đồng 
Bằng Bác Hổ Chí Minh " 

Dựa vào những hiểu biết của mình vể cuộc đời Bác và thơ văn của 
Ngưíời. em hảy làm sáng tỏ ý thơ trẽn. 


BAI LAM THAM KHÂO 

Vào một ngày thu đầu tháng chín cách đây hai mươi lăm năm, cả dân tộc 
đă đau đớín tiền dưa Iigười Cha già kính yêu về cỏi vĩnh hằng. Những dòng 
nước mát nghẹn ngào trong mưa. Nổi đau ấy cung nhói lên trong lòng thiếu 
niên nhi đồng Việt Nam và cả trên thế giới bởi cả dời Người đã dành cho 
trẻ em tìnih thương yêu sâu sắc, sự quan tâm chăm sóc đặc biệt: 

Ai yêu các nhi đồng 
Bàng Bác Hồ Chí Minh 

Câu nó/i của Bác sẽ đọng lại mãi mải trong lòng thiếu nhi chúng em. 

Như chiúng ta đả biết, cuộc đời Bác là cuộc đời tranh đấu hết mình vì sự 
nghiệp giầi phóng dân tộc. Vậy mà, dù gánh trên vai trọng trách lớn lao ấy, 
Người chẳ.ng lúc nào quên nhừng tâm hồn con trẻ. Bác Hồ đã dành cho “chồi 
non” đất mưđc tình cảm xuất phát từ trái tim giàu yêu thương, nhân hậu của 
mình. Các bạn thiếu nhi ở khắp nơi, ở mọi miền thuộc nhiều dân tộc đều 
được đón nhận tình thương của Bác. Cảm động vô cùng, giữa bao bộn bề 
công việc Bac vẫn không quên một lời hứa với một bạn nhỏ ở Cao Bằng. Ay 
là lần Bác: hứa sẽ tặng cho bạn ấy một chiếc vòng bạc. Thời gian trôi đi, một 
lần trở lại Bác đã tìm và trao lại chiếc vòng như dã hứa. 

Chính 'VÌ lòng yêu thương nhi đồng, Bác đả đau xót nghẹn ngào khi nhìn 
thấy các bạn nhỏ gày gò trong đoàn đại biểu nhân dân Tân Trào tới chào 
mừng ủy ban Dân tộc Giải phóng. Bác nói với các đại biểu: “ Nhiệm vụ của 
chúng ta Llà phải làm sao cho các em bé có cơm ăn, có áo ấm, dược đi học, 
khống lam lã mãi thê này n . Phải chăng đó chính là ước mơ giản dị mà lúc ấy 
Người rất mong thực hiện được. Đau xót trước những khó khăn, vất vả thiếu 
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thốn của thiếu nhi bao nhiêu thì Bác càng đặc biệt quan tâm tới việc học 
hành, đời sông của các cháu bấy nhiêu khi nước nhà giành được độc lệp. 
Ngày khai trường đầu tiên - thu 1945, Bác đá viết thư gửi thiếu niêu nhi 
đồng toàn quốc với lời dạy bảo ân cần trìu mến: “Các em hãy siêng năng học 
tập, ngoan ngoãn nghe thầy, đua bạn. Trong công cuộc kiến thiết, nước nhà 
trông mong ở các em rất nhiều”. Không chỉ thế Bác đã đặt niềm tin, hi vọng 
rất lớn vào thế hệ tương lai: “Non sồng Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh 
vai với các cường quốc năm châu dược hay không, chính là nhờ một phần 
lớn ở công học tập của các em”. Đó là lời dạy bảo sâu sắc, có ảnh hưdng lớn, 
đã ăn sâu vào tiềm thức biết bao thế hệ thiếu niên sau này khi bước chân 
vào mái trường. Bác luôn luôn quan tâm tới việc giáo dục và rền luyện trẻ 
em. Năm điều Bác dạy ngắn gọn, súc tích và dễ nhớ giúp chúng em vươn 
lên, cố gắng. Những điều Bác dạy ây rất đầy đủ thiết thực đối với thiếu nhi, 
những chủ nhân tương lai của đất nước. Khuyến khích sự vươn lên đó, Bác 
thường trao tặng phần thưởng và huy hiệu cho các bạn học giỏi, cổ nhiều 
thành tích. Tất cả những gì Bác dã làm mãi mãi là những kỉ niệm không 
bao giờ mờ phai trong lòng thiếu niên nhi đồng. 

Tình thương bao lạ của Bác không chỉ dành cho thiếu niên nhi đồng trong 
nước mà dù đi đâu, ở dâu khi có dịp Bác đều bộc lộ tình cảm ấy của mình. Người 
Pháp đã rất ngạc nhiên khi thấy Bác cầm một quả táo lúc rời khỏi cuộc họp, 
nhưng thật tuyệt khi họ chúng kiến Bác tặng nó cho một em bé Pháp tới chúc 
mùng. Tinh yêu thương của Bác là vậy đó, nên ở đâu Bác cũng được thiếu nhi 
yêu mến, kính trọng. Em bé được Bác tặng quả táo đă giữ mãi mà khống muốn 
ân. Em không muốn làm mất kỉ niệm về một tấm lòng ấm áp tình yêu thương. 
Hay khi còn ỏ trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, tiếng khóc của một cháu bé 
Trung Quốc cũng làm Bác day dút nghĩ tới một cảnh đời, một gia đinh: 

Oa.../ Oa.../ Oa../ 

Cha trốn không đi lính nước nhà 
Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi 
Phải theo mẹ tới ở nhà pha 

(Cháu bé trong nhà lao Tán Dưong) 

Khống chỉ là thơ, khống chỉ là tiếng khóc tự nhiên của cháu bé nữa, mà 
đó là tiếng nức nà, xót xa trong trái tim nhức nhối yêu thương của Bác. 

Bác đâ dành biết bao tình cảm cho thiếu niên nhi đồng, tình cảm ấy chứa 
chan trong những vần thơ Bác dành cho chúng em nhân dịp Tết Trung thu: 

Trung thu trăng sáng như gương 
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. 

Dường như không giây phút nào Bác không dành cho trẻ em tình thương, 
nổi nhớ. Tr&ng với Bác là người bạn tri âm, vậy mà ngắm trâng dẹp Bác 
càng thỀm nhớ thương các cháu. Ở một bài thơ khác Bác cũng nói: 
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Trẻ em như búp trên cành 
Biết ăn ngủ , biết học hành là ngoan. 

Bác luôn nâng niu, luôn quan tâm chăm sóc từ đời sống đến việc học tập 
của thiếu nhi. Bác rất vĩ dại mà cũng thật gần gũi. Tinh yêu thương của Bác 
dành cho thiếu nhi đã làm cho hàng triệu triệu trái tim rung động, khiến nhà 
thơ Tố Hừu không nén nổi xúc động, nghẹn ngào khi viết những dòng thơ: 

Ôi vẫn còn đây của các em 
Chồng thư mới mở Bác đang xem 
Chắc Người thương lắm Lòng con trè 
Nên để bâng khuâng gió động rèm. 

Trái tim tràn đầy tình yêu thương cùng với tất cả nhừng gì Bác dành cho 
thiếu niên nhi đồng mãi mãi khắc ghi cùng năm tháng. Đó cũng là những gì dẹp 
đẽ nhất tô đậm thêm chân dung người Cha già của dân tộc. Và chúng em cũng 
sẽ mài mài cất tiếng ca: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng...*. 


10. Để bài: Chứng minh rằng câu tục ngữ "Có công mài sắt, có ngày 
nên kim" luôn luôn đúng. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trên đời này chẳng có một kết quả lớn nhỏ nào tự nhiên mà có, tất thảy 
đều được tạo ra từ những sự cố gắng không ngừng. Sức mạnh của sự kiên trì 
của dân ta đúc kết trong câu tục ngữ thật hay: Có công mài sất , có ngày 
nên kim. 

Bàng việc nêu ra sự dối lập ghê gớm giữa thanh sắt to lớn, xù xì và cây 
kim bé nhỏ mà tinh xảo, tác giả dân gian xưa đã nêu bật tác dụng to lớn của 
sự kiên trì cô' gắng không mệt mỏi của con người để đạt tới thành công. 
Điểu đó đã được chứng minh qua râ't nhiều tấm gương trong cuộc sông. 

Nước Việt Nam ta là một nước bé nhỏ, những ngày đầu kháng chiến 
chống Pháp và Mĩ tiềm lực kinh tế, quân sự chưa mạnh, nhưng nhờ tinh 
thần trường kì kháng chiến, không sợ gian khổ hi sinh, sau ba mươi năm ta 
đã chiến thắng vẻ vang. 

Trong lĩnh vực học tập rèn luyện, cũng có rất nhiều tấm gương kiên trì 
phấn đâu. Xưa có bậc danh nho Nguyễn Siêu, văn hay chữ tốt đến mức được 
người dời tôn làm "Thầy Siêu". Nhưng mấy ai biết rằng thuở đi học, chữ ông 
viết rất xấu, mấy lần ông đỗ chưa cao chỉ vì chữ xấu, hại đến văn hay. Điều 
khiến ông đau đớn nhất là chi vì chữ xấu mà khi ông phê án khiến kẻ dưới 
luận sai, làm một người dàn bà vô tội bị thua kiện. Từ đó, ông quyết chí rèn 
chư. Viết chữ nho phải viết bằng bút lông, tay phải vừa khéo vừa vững gân 
tay. Ông kiên trì tập vạch từng nét sổ, nét ngang, nét mác, nét uốn câu... 
Nét nào ông cũng phải tập viết hàng ngàn lần, kì cho sắc nét mới tập vào 
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chữ, từ những chừ đơn giản, đến chừ phức tạp. Tập không kể ngày đêm, tay 
có lúc cứng đờ, tê buốt. Sau nhiều tháng năm, chữ ông viết tuyệt đẹp, còn 
được giừ lại không ít lưu bút ở đền Ngọc Sơn. Ngày nay, học sinh lớp hai nào 
mà không biết tấm gương của thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí qua bài Tập dọc. 
Ngay từ khi còn nhỏ, căn bệnh bại liệt đă cướp đi đôi tay của thầy. Nguyễn 
Ngọc Kí vẫn đến lớp, lặng lẽ ngồi trên chiếc chiếu ở góc lớp, dùng chân kẹp 
cây bút, tập đưa những nét chừ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng. Nhưng 
anh khồng nản chí, cứ tập măi, tập mải, gò lưng mà tập, chân đau nhức, 
anh vẫn không thôi. Cuối cùng anh không chỉ viết chữ đẹp mà vẽ được rất 
chính xác các bài toán Hình học phức tạp, các hình về các cơ quan trong cơ 
thể người của môn Sinh học. Học xong phổ thông, anh học Khoa Văn Đại 
học Tổng hợp Hà Nội. Giờ dây anh đã trở thành thầy giáo. Thầy không chỉ 
truyền cho học trò tri thức mà cả tinh thần cần cù, nhẫn nại tuyệt vời. 

Những công trình khoa học ra đời đâu phải chỉ nhờ tài nàng, phần lớn 
còn phải nhờ lòng nhẫn nại. Giáo sư Tiến sĩ Lương Đình Của từ nhừng hạt 
thóc giống quý báu đem từ Nhật về, mất hàng chục năm, trải qua hàng ngàn 
thí nghiệm lai tạo, ông đả đem lại những giông lúa phù hợp với thổ nhường 
Việt Nam và cho năng suất cao. Hai vợ chồng nhà bác học Pi-e Quy-ri và 
Ma-ri Quy-ri đã miệt mài nghiên cứu, kì công lọc đi lọc lại tám tấn quặng để 
tìm ra một phần mười gam chất phóng xạ u-ra-đi-um, khai phá một nền 
khoa học có sức mạnh ghê gớm khi đem phục vụ lợi ích hòa bình nhản loại. 

Nhận thức sâu sắc giá trị mạnh mẽ của lòng kiên nhẫn, thơ vãn của 
chúng ta cũng đã viết nên những câu chuyện đầy ý nghĩa. Truyện ngụ ngôn 
Mài sắt nên kim là một trong số đó. Một cậu bé cứ sờ đến sách là ngại vì 
chữ viết thì khó mà bài thì dài. Cậu đâm lười học, ham chơi. Ngày ngày lang 
thang ngoài dường, lúc nào cậu cũng gặp bà lão ngồi bên vệ đường kiên trì 
mài thanh sắt cứng. Cậu bé rất ngạc nhiên khi bà lão nói một cách đểy tự 
tin: "Ta mài thanh sắt này để có chiếc kim nhỏ bé". Cậu hiểu ra rằng chỉ có 
lòng nhẫn nại mới giúp người ta thành công trong cuộc sông, từ đó cậu chăm 
chỉ học hành. Ngụ ngôn của nhà thơ nối tiếng La-phông-ten cũng cho chúng 
ta một bài học thú vị khi chú rùa chậm chạp, nhưng cực kì chám chỉ, miệt 
mài tha cái mai nặng trên lưng đi liên tục không nghỉ, cuối cùng dă thắng 
chú thỏ lười biếng. 

Việc bình thường đã vậy, việc lớn lao như sự nghiệp cách mạng gian nan, 
cuộc đời bôn ba bấn biển năm châu hoạt động cứu nước của Bác Hổ cũng 
được Bác viết lên trong bài thơ Đi đường: 

Đi dường mới biết gian lao , 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng . 

Núi cao lên đến tận cùng , 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 
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Đó quả là bài học thấm thìa về lòng kiên trì sắt đá của người chiến sĩ 
cách mạng. 

Thê mới biết ở trên (lời phàm việc lớn, việc nhó, inuốn thành công không 
thê thiếu tinh thần cần cù, chịu khó, kiên trì, nhẫn nại. Một nhà bác học 
củng đả nói: 'Thiên tài chỉ do một phần trăm là bẩm sinh còn chín mươi 
chín phần trăm là sự cần cù". Càng ngẫm về câu tục ngừ, nhớ lại nhừng tấm 
gương trên, em càng thảy lòng kiên trì, nhản nại của mình thật còn quá 
mỏng, làm sao mà em có thế học tốt dược. Các nhà bác học, các vị lănh tụ sự 
nghiệp cùa họ cao như núi chất ngất mà họ vần khòng bao giờ buòng lơi sự 
nỗ lực, miệt mài trong cả cuộc đời đây thôi. Em không thể buông xuôi được! 


1 1. Để bài: Hãy chứng tỏ rằng một trong những nội dung của ca dao là 
diễn tả tình yêu tha thiết với quê hương đất nước của nhân dân ta. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Kho tàng ca dao xưa vô cùng to lớn. Nó diễn tả muôn vàn biểu hiện phong 
phú về tình cảm của nhân dân ta. Một trong nhừng tình cảm trong sáng và đẹp 
đè mà ca dao luôn nói tới đó là tình yêu tha thiết dối với quê hương, đất nước. 

Với lời lê mềm mại và trong sáng, ca dao đá phác lên một đất nước tuyệt 
đẹp trước mắt mọi trẻ thơ. Từ Lạng Sơn hừng vĩ có núi Thành Lạng, có sông 
Tam Cờ, đến Thủ đô Hà Nội được ca dao vẽ nên với những “phố giăng mắc 
cửi , dường quanh bàn cờ” luôn khiến lòng người ngẩn ngơ: 

Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ 
Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền. 

Và ca dao còn đưa ta tới xứ Huế mộng mơ với giọng hò xa vọng: 

Lờ đờ bóng ngả trăng chênh 
Giọng hò xa vọng thắm tình nước non. 

Chúng em thấy rõ trong ca dao một “Nhà Bè nước chảy chia hai, Ai về 
Gia Định, Dồng Nai thì về”. Những câu ca dao ấy đầy sức truyền cảm, càng 
làm cho em thêm yêu đất nước Việt Nam. 

Ca (lao còn bồi đắp cho tuổi thơ chúng em tình cảm gắn bó thân thiết với 
quê hương làng xóm. Làng ta nhỏ bé, đơn sơ mà thắm đượm tình người. Với 
tình yêu xóm làng tha thiết, ca dao gợi lên trước ta một làng quê có “phong 
cảnh hữu tình, dân cư giang khúc như hình con long”. Tuy cuộc sống phải 
dải nắng dầm mưa, nhưng niềm vui vẫn tăng lên gấp bội khi đồng lúa ngày 
một xanh tốt. Sự cần cù lao động dường như được ca dao biến thành một sự 
kì diệu của thiên nhiên cho đất nước: 

Nhờ trời hạ kế sang đông 
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi 
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Vụ năm cho tới vụ mười 
Trong làng kẻ gái người trai đua nghề. 

Tinh cảm của người dân như gắn chặt với làng quê. Công việc mệt mỏi 
nhưng thật vui: “Trời ra gáng, trời lặn về, Ngày ngày tháng tháng nghiệp 
nghề truân chuyên n . 

Đồng lúa quê hương tuy bình dị, nhưng lại đẹp trong con mắt của nhiững 
người yêu làng quê mình. Ca dao đâ vẽ nên một cánh đồng lúa xanh mướ*t và 
tình cảm cũng dạt dào: 

Đứng bèn ni đồng ngó bên tê đồng, 

mênh mông bát ngát 
Đứng bèn tê dồng ngó bèn ni dồng, 

cùng bát ngát mênh mồng 

Ca dao làm cho ta tưởng như thấy rỏ từng cây lúa một trong cả cánh đồng 
lúa rộng mênh mông dó: 

Thân em như chẽn lúa đòng dòng 
Phất phơ giữa ngọn nâng hồng ban mai 

Những cảnh làng quê bình dị, đơn sơ, đã gán bó với ta bao nhiêu măm 
tháng chính là vì thế, dù đi xa ta vẫn luôn nhớ tới. Dù vật chất giồn đơn 
nhưng tình cảm lại tràn đầy: 

Anh đi anh nhớ què nhà 
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 

Đến cả những cô tát nước bên dường và những người phải dãi nắng (dầm 
sương cũng không phai nhạt trong lòng chúng ta. 

Những tình cảm đó đương nhiên không những được nêu rõ trong ca dao 
mà cồn cả trong vàn thơ ngày nay, nhưng trước hết là trong ca dao. Ngoàn ra 
ca dao còn giúp ta nhớ về cội nguồn của dân tộc, qua đó càng tự lào về 
những trang lịch sử vẻ vang của nước nhà từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến 
Ngô Quyền và Lê Lợi. Những chiến công vẻ vang ấy ca dao đều ghi lại: 

Sâu nhất là sông Bạch Đàng 
Ba lần giặc đến ba lần giặc tan 
Cao nhất là núi Lam Sơn 
Có ông Lê Lợi trong ngàn tiến ra 

Để có dược ngày hôm nay, bao anh hùng đă ngã xuống. Các câu ca dao 
xưa cũng in sâu những nét đố. 

Lạy trời cho cả gió lên , 

Cờ vua Bình Định bay trên khung thành . 

Với tấm lòng quý trọng, nhân dân xưa luôn mong ước cổ hòa bìni fcrôn 
đất nước. Họ mong muốn gió nổi thật to để cờ nghĩa quản của đức Via bay 
phần phật trên khắp mọi miền. 
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Đống Đa ghi để lại dây 
Bên kia Thanh Miếu , bên này Bộc Am. 

Chính ca dao đã giúp em thêm hiểu về cội nguồn lịch sử vẻ vang. 

Ca (lao xưa thực sự là một nguồn tình cảm vô cùng phong phú, nó bồi đáp 
cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là tuổi thơ chúng em một tình cảm sâu sắc với quê 
hương đất nước và lòng tự hào về dân tộc. 


12. Đề bài: Đọc tập thơ "Nhật kí trong lù", nhà thơ Hoàng Trung 
Thông đã xúc dộng viết: 

Vẩn thơ của Bác vẩn thơ thép 
Mà vẩn mênh mông bát ngát tình . 

Những bài thơ mà em đã được học và đọc thêm trong tập thơ "Nhật 
ki trong tù" đả phần nào chứng tỏ cảm nghĩ trên của Hoàng Trung 
Thông là đúng. Em hãy chứng minh điều đó. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Tập thơ “Nhật kí trong tù” của Hồ Chủ tịch là một cuốn nhật kí bằng thơ 
làm xúc động lòng người đọc với giá trị ý nghĩa cao cả, tuyệt vời của nó. Thơ 
Bác khi thì cứng cỏi, kiên cường, lúc lại vút cao lên âm điệu thiết tha ngọt 
ngào của tình người, đúng như nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết: 

Vần thơ của Bác vần thơ thép 
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình. 

Điều phải nói đến đầu tiên là thơ Bác chính là động lực giúp Bác vượt 
qua mọi gian khó trong cảnh tù đày, để giữ vững ý chí son sắt của người 
cộng sản. Vượt lên cảnh tù đày, Bác chẳng hề kêu ca, phàn nàn mà dùng 
thời gian đó để làm thơ răn mình: 

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây , 

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. 

Chất thép trong thơ như đã được tôi luyện già dặn ánh lên phẩm chất 
kiên cường cho nên nhà tù chỉ giam được thể xác, chứ không thể giam được 
tinh thần, dặc biệt là tinh thần của người chiến sĩ cộng sản: 

Thăn thể ở trong lao 
Tinh thẩn ở ngoài lao. 

Với nghị lực phi thường ấy, tâm hồn thi sĩ của người tù - chiến sĩ rõ ràng 
là đã tự cởi bỏ xiềng xích, để chọn lấy cho mình một chỗ đứng thênh thang: 

Núi cao lèn đến tận cùng 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

(Đi dường) 
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Dường như chẳng có gì làm cho trái tim Người run sợ. nên Người mỉm 
cười dí dỏm, thách thức trước mọi gông cùm, vượt lên mọi khổ đau của thân 
thể để tấm lòng vẫn luôn ngời sáng ung dung: 

Hôm nay xiềng xích thay dây trói, 

Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung. 

Tuy bị tình nghi là gián điệp 
Mà như khanh tướng vẻ ung dung. 

(Đi Nam Ninh) 

Xiềng xích cùm cả chân tay, mỗi bước đi là mỗi bước kéo lê nặng nề 
loảng xoảng mà Bác Hồ lại ví như “tiếng ngọc rung ”, cùm gông đeo trên cổ 
mà người tù vẫn ung dung như “khanh tướng ĩ \ thật không còn hình ảnh nào 
độc đáo hơn để diễn tả ý chí không lay chuyển của mình. 

Sống trong tù, chịu đựng mọi sự hành hạ, nhưng Bác luôn coi đó là dịp 
gian nan rèn luyện mình cũng ví như hạt gạo phải đem vào giâ chịu u bao 
đau dớn n nhưng sè “trắng tựa bông 

Gạo dem vào già bao đau đớn, 

Gạo giã xong rồi tráng tựa bông. 

Sông ở trên đời người củng vậy, 

Gian nan rèn luyện mới thành công. 

(Nghe tiếng giă gạo) 

“Nhật kí trong tù” không chỉ biểu hiện tinh thần thép của người chiến sĩ 
cộng sản mà sự “mênh mông bát ngát tình n của một tâm hồn thơ cũng được 
thể hiện rất sâu sắc. Trước hết phải nói đến tình yêu thiên nhiên tha thiết. 
Trong cảnh tù đày thiếu thốn, tình yêu thiên nhiên của Bác càng đáng quý, 
càng đáng trân trọng. Thiên nhiên trở thành người bạn tri kỉ, gắn bó với 
nhà thơ, làm tâm hồn người dịu mát và thanh thản: 

Trong tù không rượu củng không hoa, 

Cảnh dẹp đêm nay khó hừng hờ. 

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

(Ngấm trăng) 

Rõ ràng tâm hồn của Bác đă vượt qua song sắt nhà tù để tâm sự cùng 
thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài. Thân thể ở sau song sắt mà tâm hồn lại vút 
lên bầu trời bao la, hòa với không gian lấp lánh ánh trăng. 

Và cảnh gian nan trên đường đi không thể giết chết tình yêu thiên nhiên 
của Bác. Bác vẫn hòa đồng cùng vạn vật với một trái tim nhạy cảm và chan 
chứa tình: 

Chim mỏi cánh về rừng tìm chốn ngủ, 

Chòm mây trôi nhẹ giừa tầng không. 

(Chiểu tối) 
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Mệt mỏi, gian lao, Bác vẩn cảm nhận được những nét vô cùng nhỏ bé, 
tinh tế của cảnh trời chiều. Tâm hồn, trái tim Bác như vẫn cùng cánh chim 
bé nhỏ bay bổng trên bầu trời, cùng chòm mảy nhỏ trôi nhẹ nhàng lơ lửng. 
Chăng hề có một lời than thở, chỉ thấy tình yêu chan chứa cùng thơ Bác vút 
bay lên. Còn dây nữa, suốt ngày trên đường đi, “mặc dầu bị trói chân tay ”, 
thơ Bác vẫn rộn tiếng chim và vẫn ngát hương thơm cây cỏ: 

Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng. 

(Trên đường di) 

Yêu thiên nhiên, Người càng yêu đời tha thiết. Thân bị tù đày, đêm đêm 
bị cùm không manh chiếu ngả lưng, ngày này qua tháng khác bị giải đi khắp 
13 huyện, 18 nhà lao. Nhiều lúc Người bị hành hạ rất kì quặc, đi thuyền mà 
bị “lủng lẳng chân treo tựa giảo hình”. Mặc dầu vậy, thơ Người vẫn ghi nhận 
được* cảnh “làng xóm ven sông đông đúc thể”. Ngày đi bộ mấy chục dặm 
đường, áo quần mỏng manh, rách hết giày, khi thì “ rát mặt đêm thu trận gió 
hàn ”, khi thì “ Gió sắc tựa gươm mài đá núi, rét như dùi nhọn chích cành 
cây ”, ta tưởng người tù sẽ gục ngả, rên ri. Nhưng không, đôi mắt ấm áp tình 
đời của Người vẫn thây được cuộc dời xiết bao đáng yêu trong ánh lửa của “lò 
than dã rực hồng ” nơi xóm núi heo hút; tấm lòng thắm tươi tình yêu cuộc 
sống của Người vẩn bay theo tiếng sáo của em bé chăn trâu về nơi xóm ấm 
“Trẻ dắt trâu về tiếng sáo bay”... Không những có tình yêu thiên nhiên, yêu 
cuộc đời, tim Bác còn chứa chan niềm yêu thương đồng cảm với những người 
cùng cảnh khổ, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương tha thiết khi nghe một tiếng sáo: 

Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu, 

Khúc nhạc tình quẽ chuyển điệu sầu. 

Muôn dặm quan hà khôn xiết nỗi, 

Lèn lầu ai đó ngóng trông nhau. 

(Người bạn tù thổi sáo) 

Chỉ qua một tiếng sáo vi vu của người bạn tù, tình thương những thân 
phận khổ đau bùng lên mãnh liệt trong niềm cảm thông; xúc động trước 
những lời tâm sự của tiếng sáo. Tình thương mênh mông của Người còn đi 
xa hcm tiếng sáo buồn của người tù dể liên tưởng ngay đến cuộc sống đợi chờ 
khắc khoải của vợ người bạn, ngày ngày lên lầu ngóng chồng từ muôn dặm xa. 
Và Người như òa khóc theo em bé mới “vừa nửa tuổi” đã bị bắt đi tù thay cha: 

Oa! Oa! Oa!... 

Cha trốn không di lính nước nhà 

Nên nỗi thán em vừa nửa tuổi, 

Phải theo mẹ đến ở nhà pha. 

(Cháu bé trong nhà lao Tân Dương). 
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Trái tim mênh mông của Bác ôm u mọi kiếp người” (Tố Hữu), mâ 'Vẩn 
không quên cả đến những vật nhỏ bé tầm thường đồ gắn bó với mình, bài 
thơ về chiếc gậy đã nói với ta điều dó: 

Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường, 

Dìu dắt nhau đi mấy tuyết sương. 

Giận kẻ bất lương gây cách biệt, 

Hai ta dàng dặc nỗi buồn thương. 

Tấm lòng nhân hậu của thi nhân đã biến chiếc gậy vô tri vô giác th&nh 
người bạn tri kỉ, đã từng dìu dắt minh. Bác quý nó không còn coi nó lài đồ 
vật nữa. Và yêu nó nên khi bị u cách biệt ”, Người mới buồn thương. 

Ôi, tình yêu thương trong tấm lòng Bác thật mênh mông vô bờ! 

Với ý chí sắt đá, với tình yêu thương bao la, thơ Bác đã chắp cánh bay 
vào lòng em một cảm xúc sâu sắc và ấn tượng tốt đẹp. Nhật kí trong tù quả 
là một tác phẩm giàu ý nghĩa và có giá trị to lớn. 

Vần thơ của Bác vẩn thơ thép, 

Mà vẫn mênh mông bát ngát tình. 

Lời thơ của Hoàng Trung Thông đã giúp bạn đọc khẳng định thêm điếu đổ. 

BÙI ĐÌNH GIANG - trường Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 


13. Đề bàỉ: Nhân dân ta thường nhắc nhau: 

Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn nút cao. 

Em hây lấy dẫn chứng trong ljch sử, trong văn học, trong đời sốỉng 
để minh họa cho câu ca dao trên. Từ đó, em rút ra suy nghĩ giclho 
bản thân. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trải qua hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ đất nước, nhân dân taì đã 
rút ra bài học cần đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Bài học ấy đượctiĩinh 
bày cô đúc trong câu ca dao: 

Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 

Câu ca dao có hai nghĩa. Nghĩa đen, nghĩa trực tiếp, một cây khôig tạo 
thành rừng, thành núi. Ba cây, tức nhiều cây, quây quần lại bên nhau 3ẽ tạo 
nên rừng, nên núi. Câu ca dao còn có nghĩa thứ hai, nghĩa bóng. Nghía này 
phải suy nghĩ, phân tích rút ra từ nghĩa đen. Một cây là hình ảnh tưíơng 
trưng cho số ít người. ít người lại sống lẻ tẻ, không biết chung sức vớ nihau 
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sẽ khmg có sức mạnh. Ba cây là hình ảnh tượng trưng cho nhiều người. 
Chụm lại là quây quần lại, là chung lưng đấu cật cùng nhau, là đoàn kết với 
nhau >ẽ tạo nên sức mạnh lớn lao như ngọn núi cao kia. Nghĩa bóng, cũng là 
bai h(C câu ca dao muôn mang đến cho mọi người: đoàn kết tạo nên sức mạnh. 

Hà học đoàn kết là chủ đề nhiều tác phẩm văn học có giá trị. Trong các 
tru> ệr ngụ ngón được học ở tiểu học, em còn nhớ truyện Bó đũa. Khi các con 
không bẻ nổi bó đũa, người cha đá giảng giải: một chiếc đùa có thể bẻ dễ 
dồng, hai chiếc đũa khó hơn, cả bó đũa càng khó bẻ. Từ đó rút ra nhiều 
người đoàn kết với nhau sè tạo nên sức mạnh bất ngờ. Bài học rút ra từ 
truyệr ngụ ngôn trên cũng chính là bài học của câu ca dao. Ớ lớp Hai, chúng 
ein CÒI học bài thơ ngụ ngôn Hòn đá của Bác Hồ cùng nêu ra bài học tương 
tự. Bải thơ kế chuyện nhấc đá, vần đá. Hòn đá to, hòn đá nặng nên một 
ngư<ời nhấc không đặng song nhiều người xúm lại “nhấc lên đặng”. Vì thế 
bhi thí khuyên mọi người: 

Biết dồng sức 
Biết đồng lòng 
Việc gỉ khó 
Làm củng xong 

Trcng lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã nêu ra nhiều bài học quý về tinh 
thần ioàn kết bảo vệ đất nước. Thời nhà Trần, khi quân Nguyên xâm lược 
nướ<c lần thứ hai, Vua Trần Nhân Tông đă mời các bô lão cả nước về họp tại 
điện Diên Hồng để hỏi ý kiến: đánh hay hòa. Trăm ngàn cụ bô lão cùng 
nhất trí một lời hô: quyết dánh. Đó là nền tảng tạo nên sức mạnh cho quân 
dAn di i Trần đánh tan quân Nguyên lập nên những chiến công hiển hách: 
Chưrơrg Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng... Đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, chính 
tinh tìần đoàn kết toàn dân đem đại nghĩa thắng hung tàn đã giúp Lê Lợi 
vượt; cua mọi gian khổ giành lại được đất nước. Cuộc Cách mạng tháng Tám 
thắng lợi, cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ thành công là nhờ nhân 
dân ti thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: u Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn 
kết. Tiành công , thành công , đại thành công n . 

TYcng dời sồng quanh em, nhiều sự việc đả chứng minh cho chân lí đoàn 
kết là sức mạnh. Huyện em cần đào một con mương tưới nước và thoát nước 
cho cổ một vùng ruộng phía Nam. Nếu một vài người làm bao giờ mới xong? 
Huy«ện huy động vài trăm người hăm hở, quyết chí cùng chung sức đào, vác, 
đội đít. Công việc làm trong vài tháng dă hoàn thành. Một con mương 
thẳng tắp chạy giữa đồng là kết quả dáng tự hào. Nó tượng trung cho sức 
mạnh của nhân dân huyện em. Trường em vừa hoàn thành một việc: dọn 
sạch cống đất còn lại sau khi xây xong dãy nhà học. Đống đất thì to, chúng 
em Hại nhỏ. Nhưng cả trường xúm lại chuyền nhau từng sọt đất cứ như bầy 
kiến (ần cù tha mồi. Chỉ ba buổi làm, chúng em lại có một khu sân chơi 
rộng rii tha hồ chạy nhảy. 
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Đoàn kết là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Biết đoàn kết trong nhỏm, 
trong tổ, trong lớp, trong gia đình, làng xóm... là cách sống, cách làm việc 
khôn ngoan. Đó cũng là điều em tâm niệm mỗi khi nhớ đến câu ca dao: 

Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

14. Để bàỉ: Hãy chứng minh nhận đ|nh: "Ca dao là tiếng hát tâm tình 
của người dân lao động". 1 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ca dao thực sự là tiếng hát của người dân lao động. Tiếng hát trong ca 
dao Việt Nam phong phú vô cùng nhưng chủ yếu vẫn là tiếng hát lao động 
và tiếng hát tâm tình. 

Qua ca dao, ta thấy được nổi vất vả nhọc nhằn của người lao động nông thôn: 

Lao xao gà gáy rạng ngày 
Vai vác cái cày, tay dát con trâu 

Bước chân xuống cánh đồng sâu 
Mất nhắm, mắt mở đuổi trâu ra cày. 

Ca dao vốn phát sinh từ công việc lao dộng, rồi lại phục vụ lao động, nên 
nó thật sự là tiếng hát của nhân dân lao động. Phải là người lao động thực 
sự mới có thể hiểu hết được nỗi vất vả của công việc đồng áng: 

Cày đổng đang buổi ban trưa 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

Và từ nỗi vất vả nhọc nhằn ấy người dân lao động đã hiểu rõ mồ hôi 
công sức mà họ để xuống để có được hạt lúa vàng. Cho nên họ đã nhắc nhở: 

Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. 

Câu ca dao đã giúp ta thêm kính trọng mồ hối nước mắt của người làm ra 
hạt lúa, đồng thời lên tiếng phán xét nghiêm khắc đối với bản chất ăn bám, 
coi khinh lao động của bọn người “ngồi mát ăn bát vàng”. Qua đó ta thấy 
rằng tiếng hát ca dao không bao giờ là của hạng người "ăn trên ngồi trước*. 

Cuộc sống của nhân dân lao động xưa là cuộc sống đầu tắt mặt tôì, một 
nắng hai sương, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, một cuộc 
sống lao động vất vả, nhưng tâm hồn họ rất trong sáng và rộng mở, họ luôn 
lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống chân chính của mình. Người lao động 
phải đổ “mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày n nên họ tin rằng: 

Mồ hôi mà đổ xuống đồng 
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương 


78 - NBVH7 





hay: Công lênh chẳng quản hao lâu 

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng 

Chíih vì lạc quan, tin tưởng trong lao động nên người dân lao động luôn 
hăng Siy với công việc của mình. 

Hời cô tát nước bẽn đàng 
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi 

Còn gì đẹp hơn bức tranh cô thiếu nữ tát nước dưới đêm trăng? Tâm hồn 
trong ráng của cô hòa với ánh trăng trăng tan vèo nước như những giọt mề 
hôi củ* cô thấm mát từng gốc lúa củ khoai... Phải tinh tế vô cùng người 
nghệ s quần chúng mới thấy được vẻ đẹp hào phóng của công việc lao động 
củng mư tám hồn người lao động. 

Dù ao động vất vả, nhọc nhằn nhưng tâm hồn, tình cảm của người lao 
động rất phong phú, trong sáng, sâu sắc và chân tình. Tình cảm ấy được thể 
hiện rẽ trong ca dao trữ tình. Trước hết, ta hãy nói đến tình yêu quê hương 
đất lìưỉc của nhân dân ta. Đây là một tình cảm thiêng liêng, mặn mà, sâu 
sắc oủz người lao động đối với Tổ quốc. 

Quê hương đất nước Việt Nam gắn liền với con người Việt Nam. Chẳng 
biết từ bao giờ, thiên nhiên và cuộc sống con người đã hài hòa làm một: 

Gió đưa cành trúc la đà 
Tiếng chuông Trấn Vù, canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tỏa ngàn sương 
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hổ 

Khcng gian trời đất lắng trải giừa một buổi sáng êm đềm. Những cành 
trúc la đà trước gió, một tiếng chuông hay một tiếng gà những tưởng như chìm 
sâu vào cảnh tĩnh mịch đó. Thế nhưng, trong “mịt mù khói tỏa ngàn sương” 
ấy. cuộ: sống thực sự bắt dầu sôi động và lan tỏa như mặt nước Hồ Tây. 

Trêu đường về quê Bác, câu hò xưa lại vẳng vào tâm trí chúng ta: 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa dồ 

Từ tinh yêu quê hương trong cảnh trí, ca dao Việt Nam còn ca ngợi những 
con ngtời xây dựng và làm chủ quê hương ấy. Tinh cảm đồng bào trong ca 
dao Việt Nam rộng lớn vô cùng: 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng 
hay: Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Tình cảm của người dân Việt Nam mộc mạc như giàn bí, giàn bầu, nhưng 
lại thưng liêng cao cả như “nhiều điều phủ lấy giá gương”. Tình cảm “nhớ” 
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trong ca dao Việt Nam gắn chặt với những gì rất cụ thể. Đây là tiếng lòng 
thổn thức của trái tim ai đó khi phải đi xa tổ ấm. 

Anh đi anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống , nhớ cà dầm tương 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương 
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao 

Tình bè bạn của người lao động Việt Nam chỉ có thể sánh với vầng trăng 
tròn dịu hiền, với bầu trời cao mênh mông, xanh thẳm: 

Bạn về có nhớ ta chăng 
Ta về nhớ bạn như trăng nhớ trời 

Đứng trước tình cảm làm cha làm mẹ, những thi sĩ quần chúng đá gửi vào 
gan ruột chúng ta những vần điệu tha thiết: 

Nuôi con cho dược vuông tròn 
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong 

Con ơi cho trọn hiếu trung 
Thảo ngay một dạ kẻo uổng công mẹ thầy 

Thật vô cùng cảm động trước sự mong ưđc đơn sơ, nhưng chính dáng và 
sâu sắc của những trái tim làm mẹ, làm cha. 

Cuộc sống có thể hết sức vất vả, nhưng tình vợ chồng của người lao động 
vẫn keo sơn: 

V 

Râu tôm nấu với ruột bầu 
Chồng chan vợ húp gật dầu khen ngon 

Tình yêu chân chính là cội nguồn của sự thủy chung không gì lay chuyển được: 

Chồng ta áo rách ta thương 
Chồng người áo gấm xông hương mặc người 

Tinh cảm nam nữ trong tiếng hát của người lao động cũng là một tình 
cảm lành mạnh, trong sáng và dạt dào: 

Đôi ta như lừa mới nhen 
' Như trăng mới mọc như đèn mới khêu 

u Lừa mới nhen n nhất định sẽ bùng lên ngọn lửa, u trăng mới mọc" sẽ còn 
lên cao, sáng tỏ, u dèn mới khêu” thì nguồn sáng mới bắt đầu. Tất cả những 
tình cảm lành mạnh ấy đều dược “nhắn nhe” từ buổi gặp gỡ ban đầu: 

Đường xa thì thật là xa 
Mượn mình làm mối cho ta một người 

Một người mười chín đôi mươi 
Một người vừa đẹp vừa tươi như minh 
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Nói chung tình cảm của người dân Việt Nam vốn phát sinh từ lao động 
nên rất tê nhị và chân tình. 

Cuộc sống của nhân dán Việt Nam gắn chặt với lao động sản xuất. Từ lao 
động, ca dao ra đời và phục vụ lại lao dộng. Do đó nó chính là tiếng hát thực 
sự của người lao động. Tâm hồn của người lao dộng Việt Nam trước nỗi vất 
vả nhọc nhằn của cuộc sống là một tâm hồn trong sáng, rộng mở, tràn đầy 
niổm tin tưởng lạc quan. Ca dao ca ngợi lao động chính là ca ngợi con người 
lao dộng có tình cảm sâu sắc, tê nhị, phong phú và chân tình. Tha thiết yêu 
ca dao là tha thiẽt yêu con người lao động. 

(TRẲN THANH THẢO - Trường THCS Vồng La, Đông Anh, Hà Nội) 


15. Đề bà i: Các bài thơ của Đác Hổ luôn toát lên một tinh thẩn lạc 
quan, một phong tháỉ ung dung, dù con đường cách mạng mà 
Người dấn thân là con đường gian lao chổng chất. Em hãy chứng 
minh nhận định trên qua các bài thơ của Bác Hổ mà em đã học. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Tuy Bác Hồ không bao giờ tự nhận là một nhà thơ, nhưng Bác đã để lại 
một sự nghiệp văn chương phong phú và dặc sắc. Khi dọc thơ Bác, ta luôn 
cảm nhận được tinh thần lạc quan, phong thái ung dung, dù con dường cách 
mạng mà Người dân thân là con đường dầy gian lao. Các bài thơ được Bác 
sáng tác trước cách mạng đã thể hiện rõ điều dó. 

Trong bài Tức cảnh Pác Bó Người viết: "Sáng ra bờ suối tối vào hang". 
Nêu nhìn qua, câu thơ như diễn tả cảnh sinh hoạt thường ngày của Bác, một 
nhịp sống đều đặn, nhẹ nhàng, không ai nghĩ rằng dây là một cuộc sống 
gian khổ của một người cách mạng. Nhưng khi hiểu rõ sống trong hang rừng 
lạnh buốt là thế nào, thì ta mới cảm nhận được sự lạc quan ở chính giọng 
thơ nhẹ nhàng và sự bắt đầu bài thơ bằng cụm từ "sáng ra bờ suối" ẩn chứa 
một nét tươi sáng. 

Tinh thần lạc quan còn nổi bật hơn ở câu thứ hai: "Cháo bẹ rau măng vẫn 
sẵn sàng" diên tả cuộc sống khắc khổ và cơ cực với "cháo bẹ", "rau mãng". 
Nhưng giọng thơ thì lại có vẻ hóm hỉnh: "vẫn sẵn sàng" như "khoe" với mọi 
người: cháo gô và măng lúc nào ta cũng dư thừa. Ngoài ra, có lẽ Bác nói "vẫn 
sẵn sàng" còn có ý là ta luôn vui vẻ đón nhận cuộc sống kham khổ đó, có sao đâu! 

Trong gian khó, Bác làm việc mới ung dung làm sao: 

Bàn đá chông chềnh dịch sử Đảng , 

Cuộc dời cách mạng thật là sang 

Vồn là một bàn đá trong núi sâu, "chông chênh" như vận mệnh đất nước, 
nhưng trái ngược với hoàn cảnh đó là tinh thần của Bác vừng như bàn 
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thạch. Cách mạng Việt Nam lúc cao trào, lúc thoái trào nhưng xu hướng là 
đi lên và phát triển. Bác vẫn tin cách mạng Việt Nam sẽ thành công. Cho 
nên gánh trên vai trọng trách nặng nề mà Bác vẫn ung dung khẳng dinh: 
"Cuộc đời cách mạng thật là sang". Một chữ "sang" tỏa sáng cả bài thơ, tỏa 
sáng cả những năm tháng sống trong rừng sâu, hang tối của nhà cách mạng! 
Một chừ "sang" đủ phủ nhận tất cả gian khổ, hiểm nguy, khẳng định tính 
cao quý của cđo cách mạng bởi vì người cách mạng luôn lạc quan tin tưởng 
vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp đó. 

Ay là sự vui vẻ của Bác khi ẩn náu hoạt động bí mật ở Pác Bó, nhưng 
ngay cả khi bị giam trong ngục tù sự ung dung của Bác vẩn không bị mất đi: 

Trong tù không rượu củng không hoa. 

Đây là câu đầu tiên trong bài thơ Ngấm trăng. Thi nhân khi tâm hồn 
thanh thản thường muôn có rượu và hoa đề thưởng thức trăng, nhưng trong 
tù lấy đâu ra! Hai chữ "không" đã diễn tả chân thực điều đó thật khắc 
nghiệt đốì với thi sĩ. Tuy vậy Bác vẩn thấy: 

Cảnh đẹp dèm nay khó hừng hờ 

(Nguyên văn câu thơ chữ Hán được dịch là "Trước cảnh đẹp đêm nay biết 
làm thế nào?") Câu thơ diền tả sự bối rối của thi nhân trước một dèm trăng 
đẹp. Sự bối rối thể hiện rõ niềm khát khao thưởng thức trăng, báu vật của 
thiên nhiên. Giờ đây, sự ung dung vượt lên trên tù ngục tăm tối, hà khắc, đã 
biến tâm hồn của một người tù cộng sản*thành tâm hồn một thi nhân: 

Người ngẩm trăng soi ngoài cửa sổ 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

Nhà tù chỉ có thể trói buộc thân thể, nhưng không thể giam cầm được 
tâm hồn Bác. Bác vẫn luôn theo trăng, vì đây không phải là lần đầu trăng 
xuất hiện trong thơ Bác. Bởi thế mà tâm hồn Người luôn ngời sáng cùng 
trăng cũng như ánh sáng của sự lạc quan, ung dung, tự tại luôn ngời sáng. 

Chưa hết, hiếm có một ai bị đưa đi gần khắp ba mươi nhà tù mà vẫn cất 
cao những lời thơ tràn ngập ý chí cách mạng, như trong bài Đi đường: 

Đi dường mới biết gian lao 

Việc di đường được Bác nhắc tới nhiều trong Nhật kí trong tù với nhiều 
sự bất bình pha chút than thân. Nhưng ở đây là một câu triết lí sâu sắc: 
đường đi của người cách mạng là luôn gian lao, mà gian lao đến mức một 
người từng trải như nhà cách mạng lão thành cũng khó ngờ tới. Điều này 
dược cụ thể hóa bằng hình ảnh: 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng 

Điệp lại hình ảnh "núi cao", rồi còn thêm hai chữ "trập trùng", nhà thơ 
đã hình tượng hóa những gian lao, nguy hiểm ở con đường cách mạng của 
mình. Từ khi rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, Bác đồ bao lán bị 
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bắt bớ tù đày, suýt bị kết án tử hình nếu không có sự giúp đỡ hết mình của 
luạt sư Rỏ-giơ-bai... Chẳng phải Bác đã vượt bao nhiêu đèo cao, vực thẳm đó 
sao. Nhưng Người vẩn vững một niềm tin: 

Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

"Lên đến tận cùng" là lời thách thức với "núi cao", dù con đường cách 
inạng gian khố như núi chồng chất lên núi, người cách mạng cũng quyết 
vượt hết để lên đến tận đính cao C'ia chiến thắng. Cuối cùng, hình tượng con 
người đạp lên mọi khó khăn, khiến chúng bị đè bẹp dưới chân, và hiện lên 
hình ảnh người cách mạng mới vĩ đại làm sao: Đứng trên đỉnh núi cao nhất 
ngoảnh nhìn toàn cảnh non sông đất nước. 

Đây chỉ là ba bài trong rất nhiều bài thơ Bác Hồ sáng tác dể diễn tả 
niém tin vừng chắc của Người vào thắng lợi của cách mạng. Niềm tin đó 
luôn đem lại những hình tượng thơ, giọng thơ ung dung; phong thái cốt cách 
của con người hiền triết mà vẫn thâm đượm nét vui tươi, giản dị và hóm 
hỉnh Nó khẳng định phong cách và tâm hồn thơ Bác, là bài học vồ giá cho 
thơ ca cách mạng. 

(Học sinh ĐỒ TRƯNG HlẾư) 

16- Đề bài: Thơ văn yêu nước đầu thế kỷ XX đâ khắc họa hình tượng 
người chiến sĩ yêu nước dù trong hoàn cảnh tù dày gian khổ, hiểm 
nguy vần luôn giữ vững tư thế hiên ngang, khí phách hào hùng và 
ý chí kiên dịnh. 

Dựa vào những tác phẩm đã học ỏ giai đoạn này, hãy chứng tỏ 
diều đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Vàn học Việt Nam đầu thế kỉ XX có một bộ phận tuy không công khai 
nhưng đã được quần chúng văn học truyền nhau đọc. Đó là văn thơ yêu nước 
của các nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái 
Quốc sáng tác. Nhừng áng văn chương cháy bỏng lòng yêu nước dã khắc họa 
hình tượng người chiến sĩ yêu nước dù trong hoàn cảnh tù đày gian khổ, 
hiếm nguy vẫn luôn giừ vững tư thế hiên ngang, khí phách hào hùng và ý 
chí kiên định con đường cứu nước. Có thể thấy rõ điều đó trong Vào nhà 
ngục Quảng Đông cảm tác (Phan Bội Châu); Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu 
Trinh) và Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Nguyễn Ái Quốc). 

Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là hai lãnh tụ cách mạng kiên cường 
hồi đầu thế kỷ XX. Khi bị địch bắt, người thì bị giam trong nhà tù tử hình ở 
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Hỏa Lò Hà Nội, người thì bị đày ra Côn Đảo. Nhưng nhà tù không lung lay 
được ý chí kiên cường của các ông. 

Nếu như Phan Bội Châu ung dung coi mình vẫn là bậc hào kiệt, phong 
lưu, coi việc vào tù chỉ là chốn dừng chân trên con đường sự nghiệp của 
mình "chạy mỏi chân thì hãy ở tù", thì Phan Châu Trinh lại khẳng định tới 
Côn Đảo để thỏa chí "làm trai". Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn đã tạc lên sừng 
sững hình tượng người anh hùng với khí phách hiên ngang, lẩm liệt giừa đất 
trời quê hương: 

Làm trai đứng giừa đất Cồn Lôn , 

Lừng lẩy làm cho lở núi non. 

Họ luôn coi thường mọi hiểm nguy, bị tù đày gian khổ nhưng vần luôn lạc 
quan, ung dung, tự tại, thể hiện một dùng khí của bậc anh hùng hào kiệt là 
tư thế đứng cao hơn kẻ thù, đạp lên tù đày hiểm nguy, kì vĩ như "nhừng kẻ 
vá trời". Đứng giữa đất trời Côn Lôn hình ảnh người chí sĩ cách mạng phan 
Châu Trinh càng trở nên cao đẹp hơn, với sức mạnh thần kì, ông biến lao 
động khổ sao thành công cuộc chinh phục vũ trụ dũng mânh: 

Xách búa đánh tan năm bảy đống 
Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 

Họ coi sự tra tấn, đánh đập của kẻ thù là việc "cỏn con" vẫn "mở miệng 
cười tan cuộc oán thù", ngạo nghễ thách thức kẻ thù. Nhà tù không làm 
nguội lạnh ý chí chiến đấu mà càng hun đúc lòng căm thù quân xâm lược, 
mài sắc chí chiến đấu. 

Hình ảnh Phan Châu Trinh sừng sững giữa trời Côn Lôn kiêu hùng bao 
nhiêu thì hình ảnh Phan Bội Châu lại ung dung, oai vệ bấy nhiêu trước tên 
Toàn quyền Va-ren, một chính khách vô liêm sỉ, bỉ ổi nhất. Mặc cho hán 
thao thao bất tuyệt, suốt từ đầu chí cuối cuộc đối mặt ông chỉ ngồi im như 
pho tượng. Sự im lặng cứng cỏi khiến kẻ thù phải khiếp sợ: "cdi im lặng 
dửng dưng của (Phan) Bội Châu suốt buổi gặp gỡ... làm cho Va-ren sửng sốt 
cả người ..." và ông đã phá tan tành âm mưu mua chuộc của Va-ren, hắn phải 
thất bại và bê bàng rút lui và còn bị ông "ban" cho một nụ cười ruồi khác 
nào như bị nhổ vào mặt! 

Nhà tù đế quốc dù tàn bạo, nham hiểm đến đâu cùng không bẻ gãy được 
bản chất kiên cường và lòng trung thành tuyệt dối của những "bậc thiên sứ" 
ấy. Họ coi nhà tù là nơi thử thách, nung nấu, tôi luyện ý chí cứu nước: 

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi , 

Mưa nắng càng bền dạ sắt son . 

Mặc cho kẻ thù đe dọa, mua chuộc, Phan Bội Châu vần ôm một hoài bãi 
kinh bang tế thế vĩ đại: "Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế" và còn sống thì còn 
chiến đấu: 

Thân ấy vẫn còn , còn sự nghiệp , 
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Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu . 

Y chí kiên định lí tưởng được Phan Bội Châu thể hiện trong Vào nhà 
ngục Quảng Dông cảm tác còn được Nguyền Ái Quốc khắc họa sâu sắc ở 
hình tượng Phan Bội Châu trong Nhưng trò lố hay là Va-ren và Phan Bội 
Châu. Trong nhà giam tử tù ở Hỏa Lò, trước mọi lời tâng bốc, hứa hẹn, dụ 
dồ của Va-ren, "dâng xả thân vì độc lập” ấy vẩn chẳng mảy may bị lay 
chuyển- Kể cả khi "bị chúng kết án tử hình vắng mặt và giờ đây đang bị (...) mảy 
chém như một bóng ma-ám kề bèn cổ" vẫn không xa rời lí tưởng cứu nước. 

Vàn thư yêu nước đầu thế kỉ XX quả !à đả tạc vào lịch cử vc đẹp hào 
hùng hình tượng các chiến sĩ cách mạng. Nhừng hình tượng cao cả đó đă ghi 
vào lòng chúng em, cùng như bao thê hệ bạn đọc khác, tình yêu nước sắt son 
và thức đẩy chúng em phải suy nghĩ và học hành nên người để tiếp bước 
cha anh. 

(Học sinh PHAN QUỲNH HOA) 


17. Để bài: Hãy chứng minh câu tục ngữ: "HỢp quẩn gây sức mạnh". 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bà tôi thường chỉ đàn kiến ở hiên nhà mà bảo chúng tôi rằng: Con kiến 
bé nhỏ thế nhưng nó tồn tại được bởi vì nó có đàn, giống như ong sống theo 
bẩy vậy “hợp quần làm nên sức mạnh” cháu ạ. Câu tục ngữ mà bà thường 
nhắc đi nhắc lại ấy, qua cuộc sống, qua lịch sử, qua văn học và cả khoa học 
chúng ta thây càng thấm thìa. 

Dân gian xưa thích nói thành vần, thành vè ngắn gọn, cô đọng mà dễ 
nhớ. Do đó, câu tục ngữ “hợp quần gây sức mạnh”, thật sự không có gì rắc 
rỏi về mặt ngữ nghĩa. “Hợp quần” tức là hợp nhừng cá thể thành một tập 
thể, thiểu số thành đa số để tạo nên sức mạnh vượt qua trở ngại chống lại 
những thế lực đối kháng. Đất nước Việt Nam vốn đã nhỏ bé, con người Việt 
Nam củng nhỏ bé, dân tộc Việt Nam tồn tại được hàng nghìn năm, gây dựng 
được nền văn hiến và văn hóa chính nhờ ở sự đoàn kết “hợp quần”. Yếu tố 
kết hợp, chung sức để cùng tồn tại của dân tộc Việt Nam trở thành một yếu 
tô quan trọng và cơ bản trong văn học cũng như trong thực tế. 

Câu tục ngữ “Hợp quần gây sức mạnh” không tồn tại đơn lẻ với một ý 
nghía độc quyền mà là một bộ phận trong cả một mảng vãn hóa dân gian 
nói về đoàn kết và được chứng minh hỗ trợ ý nghĩa bằng chính sức mạnh 
những bộ phận khác trong mảng văn hóa đó. Một học sinh lớp hai cũng đâ 
quen thuộc vđi câu chuyện dân gian u Bó đũa”. Trong câu chuyện, ngườitcha 
đâ cho các con mình một bài học quý giá nhất đã làm hành trang cho cuộc 
đời, đó chính là sự đoàn kết, đồng lòng, yêu thương nhau để chống lại mọi 
khó khăn. Qua việc bảo từng người con bẻ từng cây dũa và bẻ cả bó đũa, 
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người cha muốn khuyên các con: Một cá thể nhỏ nhoi không thế tồn tại, 
không thể chống chọi lại với muôn vàn khó khăn đa dạng của cuộc sống, chỉ 
có nương tựa vào nhau như đũa hợp thành bó, con người mới tồn tại dược, 
phát triển được. Nếu cá thể chối bỏ sự liên kết với cộng đồng, cụ thể và nhỏ 
bé nhất là với gia đình tế bào của xã hội - sẽ bị bẻ gãy bởi gọng kìm của trở 
ngại trong cuộc sông như từng cây đũa mảnh mai đã bị bẻ gãy một cách 
dễ dàng. Đó cũng chính là lời khuyên của ông cha ta dành cho con cháu sau 
này vậy. 

Không chỉ có trong các câu chuyện dân gian, ca dao tục ngữ Việt Nam 
cũng đề cập rất nhiều đến vấn đề này: có một câu ca dao mà hầu như người 
Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng: 

“Một cây làm chẳng nên non, 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 

Cách sắp xếp từ ngữ không có vẻ như một câu đối ở dạng lục bát, câu ca 
dao ấy lại giản dị như một lời nói. Từng cặp từ nối với nhau “một” “ba”, 
“chẳng nên”, “nên”, “non”, “hòn núi cao” càng nêu bật ưu thế ý nghĩa của cồu 
bát. Vật thể trong câu lục mới lẻ loi, bất lực làm sao trong khi tả một khôi 
thể ở câu bát vững chãi, chắc nịch và tạo nên một hình thể hùng vĩ của núi 
non. Chẳng qua đây là cách nói ẩn dụ để ông cha ta nhắn nhủ chính con 
người. Một con người như thể một cây đơn lẻ, không thể làm nên dược 
những chuyện lớn, không có sức mạnh đáng kể. 

“Ba” cũng là một cách nói tượng trưng, ẩn dụ để chỉ cả một cộng đồng, 
một lực lượng con người đồng lòng đồng sức, gắn bó chặt chẽ để làm nèn 
nghiệp lớn. Ngoài ra, còn nhiều câu tục ngữ dưới dạng Hán Việt trúc trác 
như “đoàn két thì sống, chia rẽ thì chết”, và không chỉ có tục ngữ trong nước 
mà ngay cả trong yàn học nước ngoài cũng lưu truyền những câu mang ý 
nghĩa tương tự: “Một con én không làm nên mùa xuân”, “Tích nước đầy hồ ”... 
Như vậy, trong vãn học câu tục ngữ “hợp quần gây sức mạnh” hoàn toàn 
được ủng hộ và làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Nói như thế, không phải là phủ nhận tính thực tiễn của câu tục ngữ ấy, 
mà ngược lại sự đúng đắn tính chân xác của nó còn bao trùm lên cuộc sống, 
lên lịch sử, trong hòa bình cũng như chiến tranh. 

Từ ngàn xưa, các bô lão đã dồng lòng, đồng tâm với Trần Hưng Đạo trong 
hội nghị Diên Hổng nổi tiếng dể chống lại quân Nguyên Mông. Hàng trăm, 
hàng ngàn thanh niên ĐạrViệt đả thích lên cánh tay lời thề “sát thát”. Già, 
trẻ, lớn, bé cùng sục sôi căm thù quân phương bắc bạo tàn thể hiện lòng yéu 
quê hương đất nước. Chính vì vậy, lịch sử Việt Nam đã có nhừng trang vàng 
khắc sâu chiến thắng oanh liệt tất yếu của toàn dân. 

Cho đến những năm kháng chiến chông Pháp, khi Hồ Chủ tịch dọc lời 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến chẳng phải người hiểu rõ: “Hợp quần nến sức 
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mạnh”dỏ sao! Ngày thực dân xâm chiếm nước ta, từng phong trào riêng lẻ 
của <‘á< sĩ phu yêu nước Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám... nổi lên chông 
giạc klông kế đến hướng đi sai lệch, chỉ nhìn vào lực lượng phán tán ủng hộ 
cho từig cuộc kháng chiên ây đà hiểu rằng không thế thành công được. Đến 
khi Npiời tìm ra con đường cứu nước và nếu không có đồng lòng, đoàn kết 
của tom dân Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần xả hội, Cách mạng 
Việt Kam dâu thể thành công? Lịch sử bao đời nay đã chứng minh rằng: 
Một mười vĩ đại chỉ trở thành lãnh tụ khi có quần chúng ủng hộ, chỉ làm 
nen sứ: mạnh khi có sức mạnh toàn dân. 

Troig cuộc sống hiện nay, trong từng đơn vị cấu trúc nhỏ của xã hội, 
trong lừng mối quan hệ giữa người với người: gia đình, trường lớp, giai cấp, 
dán tộ:... Tình đoàn kết là yếu tồ quan trọng nhất tạo nên sức mạnh tinh 
thần - sức mạnh vỏ giá không có vật chất quý giá nào có thể đổi được. Dân 
tộc nà) càng doàn kết, dân tộc ấy càng vững mạnh và chắc chắn sè phát 
triển. n uy nhiên, cũng cần lưu ý đến mục đích của sự “hợp quần” đê “tạo nên 
súc nunh”. Sử dụng “sức mạnh” ấy vào việc tốt hay xấu sẽ quyết định tính 
tích CIC hay tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, cũng cần nhấn mạnh thêm 
ràng “ìơp quần” phải là tập hợp của những cá thể có cùng một lí tưởng cùng 
một nục đích, cùng một quyết tâm mới tạo nên được sức mạnh tuyệt đối để 
vượt qia mọi khó khăn. 

Sau khi khảo sát cả văn học lẫn thực tế cuộc sống, không thể bác bỏ được 
tính cánh xác của lời dạy dân gian: sông phải đoàn kết, đó là yếu tố căn 
bản do sự tồn tại của con người nói riêng cũng như sinh vật nói chung. 

Vừí giản dị, vừa sâu sắc, câu tục ngữ ấy quả thật là một châm ngôn cho 
mỗi em người, cho mỗi công dân, mỗi cộng đồng. Do đó, nhừng người chủ 
cùa tư/ng lai đất nước, những con người trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh cần 
hiểu SIU sắc ý nghĩa của lời dạy này để thực hiện trong mỗi trường hợp nhất 
là ở ga đình, trường lớp cho đến trong cộng đồng dân tộc, cộng đồng người. 
Thế gới đang tiến lên, các dân tộc đang cùng nhìn về một phía, vẫn cần 
những lời dạy dán gian như lời dạy trên “hợp quần gây sức mạnh”. 
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Ỗ%Ỉ*IV. 


^ *> tr 


KIEU BAI GIAI THICH 


ĐÔI ĐIỂU LƯU Ý 

Giải thích một vấn đề là dùng lí lẽ dể giảng giải giúp cho người đọc, người 
nghe hiểu rõ ràng xác thực vấn dề dó. 

Trong chương trinh tập làm văn cấp trung học cơ sở, vấn dể giải thích 
thường là những vấn dể xã hội, gần gũi và quen thuộc với các em học sinh. 

Để làm một bài văn giải thích, trước hết, phải nắm vững vấn đề cẩn giải 
thích là vấn đề gl? vấn đề dó nằm trong câu trích dẫn hay nằm trong phần gợi 
ý của dề bài, dể khi làm văn di đúng hướng. 

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG 

I. Đặt vấn dề 

- Đưa vào vấn để 

- Giới thiệu vấn đề và giới hạn của nó. 

n. Giải quyết vấn đề 

1. Cắt nghĩa vấn dé: (Giải đáp câu hỏi: Là gì?). 

2. Trình bày các lí lẽ: (Giải dáp câu hỏi: Như thế nào?) 


III. Kết thúc vấn đề 

- Khẳng định lại ý nghĩa hoặc tẩm quan trọng của vấn đề. 

- Rút ra bài học hoặc nêu suy nghĩ của minh. 

1. Để bài: Nhân dfin ta thưởng khuyên nhau: 

Anh em nhự thể tay chân 
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ dẩn. 

Em giải thích ỷ nghĩa câu ca dao trên. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích ý nghĩa một câu ca dao. 

2. Nội dung: Anh em trong một nhà thân thiết với nhau phải thương yêu 
nhau cả khi sung sướng cũng như khi nghèo khổ, khó khăn. 
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3 Tií liộu: 

- Chị ngã em nâng. 

- Khòn ngoan đối đáp người ngoài. 

Gà củng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

DÀN BÀI 

I. Dặt vấn dề 

Ca dao thể hiên tình cảm, truyền thống dạo li của dân tộc, thể hiện trong 
quan hệ gia đinh, trong tinh nghĩa anh em. 

- Dấn vào câu ca dao. 

II. Giải quyết vân đề 

1. Giải thích ý nghĩa câu ca dao 

- Tay chân: quan hệ khắng khít, hỗ trợ lẫn nhau. 

- Anh em trong một nhà cũng thế, vửa có quan hệ máu mủ, vừa có quan 
hệ tinh cảm. Do đó, tương trợ nhau. 

- "Rách', “lành : cuộc sống khó khăn, khổ sở; và cuộc sống thuận lợi, sung túc. 

- Tình anh em ruột thịt, thắm thiết dù khi đói, lúc no, khi sướng, lúc khổ, khi 
dầy dủ, lúc túng thiếu... vẫn thương yêu, đùm bọc nhau. 

- Anh em trong một nhà, khi bé, sống chung với nhau, có với nhau nhiều kỉ 
niệm tuổi thơ, thương yêu giúp đỡ, bênh vực nhau dã đành. Lớn lên, dù sướng 
khổ, vui buồn cũng vẫn giữ mãi tình cảm cao quý đó. 

- Đó không chỉ là bổn phận mà còn là tình cảm tự nhiên nhân bản của con 
người trong gia đinh với nhau. 

2. Đánh giá chung: Bài học rút ra từ câu ca dao: 

Câu ca dao có ý nghĩa lớn. Từ nghìn xựa, tinh anh em máu mủ vốn là một 
đạo lí làm ngưởi của dân tộc ta. Câu ca dao chính là một bài học chân lí đầy 
hlnh tượng bên cạnh “Sự tích trầu caư một câu truyện cổ dân gian cảm dộng 
vé tình anh em. 

Ngoài ra có thể hiểu theo nghĩa rộng, câu ca dao trên còn khuyên nhủ mọi 
người trong xã hội phải thương yêu dùm bọc thủy chung với nhau. 

III. Kết thúc vấn dể 

Bài học nghĩa tình ấy ngày nay đọc lại vẫn có tác dụng lớn để chúng ta suy 
ngẫm, phát huy. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ca dao không những là tiếng nói tình cảm dạt dào mà còn là một kho tàng 
kinh nghiệm sống, lưu trữ truyền thống đạo lí, tình cảm của nhân dân ta. Từ 
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nghìn xưa nói về anh em ta trong một gia đình nên cư xử với nhau như thễ nào, 
ca dao đã khuyên nhủ mọi người: 

Anh em như thể tay chân 
Rách lành đùm bọc, dở hay đờ dần. 

Câu ca dao trên mở đầu bằng hình ảnh so sánh: “Anh em như thể tay 
chân”, một lối nói quen thuộc của nhân dân lao động giông như “bầu” và 
“bí”, “dây trầu và cây cau”, “gà cùng một mẹ”... Ai củng biết “tay” và u chãn” 
là hai bộ phận của một cơ thể con người có quan hệ không thể tách rời, luôn 
luôn khăng khít hỗ trợ cho nhau. Khác nào anh em trong một gia đình, đều 
cùng một cha mẹ sinh ra, dưới một mái ấm tình thương, có chung với nhau 
vô vàn kỉ niệm. Do đó, mà có quan hệ tình cảm gắn bó nhau. Anh em có thể 
giúp đỡ, đùm bọc nhau giống như quan hệ giữa “tay” và “chân” vậy. 

Hình ảnh so sánh sinh động và cụ thế trên đây giúp ta hiểu được tình 
cảm khăng khít giừa anh chị em. Tình cảm này là nền tảng cho cách dồi xử 
mà câu thứ hai đề cập: “Rách, lành đùm bọc, dở hay đỡ dần”. 

“Rách”, “lành” là hình ảnh tượng trưng giúp ta hình dung hai hoàn cảnh 
sống trái ngược nhau. “Rách” tượng trưng cho cuộc sống khó khăn, cơ cực, sa 
cơ lỡ vận. Trái lại, “lành” tượng trưng cho cuộc sống thuận chèo mát mái, 
sung túc, ấm no. Câu thứ hai là lời khuyên về cách cư xử của anh em một 
nhà trong các hoàn cảnh biến động của đời. Dẫu khi no, khi đói, khi đầy đủ 
và khi thiếu thôn, lúc nào anh em cũng phải nâng đỡ, đùm bọc lấy nhau 
trong tình thương yêu máu thịt. Đá là anh em đừng vì hoàn cảnh sống dổi 
thay mà tình cảm đậm nhạt biến thiên theo. * 

Câu ca dao trên khẳng định một vấn đề đạo lí mà cũng là vấn đề tình 
cảm: Đó là tình anh em trong một gia đình. Từ tuổi bé thơ, sống chung với 
nhau yêu thương, khắng khít nhau như tay chân, anh em, khi lớn lên dù trong 
hoàn cảnh sống nào cũng phải lưu tâm, giúp đỡ đùm bọc thương yêu nhau. 

“Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Vì vậy, giữ trọn vẹn tình anh em ruột 
thịt thắm thiết chính là bổn phận của mọi thành viên trong gia đình. Đây là 
vấn đề mà nghìn xưa cha ông vẫn quan tâm. Do đó, cùng một ý nghĩa này, 
ngoài câu ca dao trên, ta còn đọc được nhiều câu khác: 

- Chị ngã em nâng 

- Khôn ngoan đối đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

- Môi hở răng lạnh. 

Đủ thây hai câu ca dao trên có một ý nghĩa khá lớn. Đó là bài học dạo lí 
về tình anh em được thể hiện bằng hình ảnh cụ thể sinh động và gợi cảm 

Tuy nhiên chúng ta nên hiểu ý nghĩa của hai câu ca dao trên rộng hơn 
nữa là mọi người trong nước, trong xã hội đều là “đồng bào” đều là u anh em” 
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nên đều phải biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau và chung thúy với nhau 
theo m()t đạo lí lớn hơn nữa: 


Nhiễu diều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước thi thương nhau cùng. 

Đố tiến đến một ngày mai: 


(Ca dao) 


Quan san muôn dặm một nhà 
Bốn phương vô sản đểu là anh em. 

(Hồ Chí Minh) 


Ngày nay, hai câu ca dao ấy vẫn còn có tác dụng lớn lao, giúp chúng ta 
suy ngẫm để hiểu đầy đủ ý nghĩa và cố gắng làm theo bài học đạo lí của ông 
cha tư nghìn dời đế lại khuyên nhủ cháu con... 


2. Để bài: Ca dao có câu: 

“Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 

Em hãy giải thích cảu ca dao ấy và phát biểu cảm nghĩ của em dối 
với ơn nghĩa sinh thành. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích và phát biểu cảm nghĩ về một vấn để tình cảm 
gia đình. 

2. Nội dung: Công lao của cha mẹ dối với con cái. Suy nghĩ của con cái dối 
với cồng lao to lớn của cha mẹ. 

3. Tư liệu: Câu ca dao. 

DÀN BÀI 


I. Đặt vấn dề 

- Ca dao là những đóa hoa tinh cảm đẹp tuyệt vời của nhân dân ta. Trong 
đỏ, cứ khá nhiều câu nói về tinh cảm gia đình. 

- Dẫn tới cảu ca dao để bài. 

II. Giải quyết vấn đề 

1. Giải thích câu ca dao: 

- Núi Thái Sơn: Sự lởn lao của sự vật. 

- NƯỚC trong nguồn chảy ra: bất tận không khi nào cạn ý nói lòng mẹ bao 
la, lòng yêu thương của mẹ là vô tận. 
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- Câu ca dao cho biết công lao to lớn vô cùng, vô tận của cha mạ đối với 
con cái. Từ dó vấn dề dược đặt ra thêm là con cái phải biết ơn nghĩa sinh 
thành, phải biết kính trọng cha mẹ. 

- Công lao đối với con cải của cha mẹ là to lớn và bất tận. 

+ Trước hết là ơn nghĩa sinh thành. 

+ Sau dó là công lao dưỡng dục: cho bú mớm “miệng nhai cơm búng, lưỡi 
lừa cá xương, chăm sóc khi khỏe mạnh, lúc đau yếu ( nuôi nấng và cho ăn 
uống, may mặc, sắp sanh mọi phương tiện học tập, sinh hoạt để lớn lên thành 
người, thành nghề). 

2. Phát biểu suy nghĩ của bản thân đối với công lao vô cùng to lớn của 
cha mẹ: 

- Con cái phải có tình cảm như thế nào đối với hai đấng sinh thành. 
VI sao? 

- Ngay từ nhỏ, bổn phận của con cái đối với song thân phải như thế nào? 

- Liên hệ bản thân: Từ nhỏ đến giờ tinh cảm của em đối với cha mạ như 
thế nào? 

- Bây giờ và khi trưởng thành em gìn giữ và nuôi dưỡng tình cảm ấy ra sao? 
III. Kết thúc vấn đề 

Thiên hữu tứ thời, xuân tại thủ 
Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. 

Hiếu là thước do dấu tiên đánh giá tư cách dạo dức của mỗi cá nhân. 

Chúng ta phải kính yêu cha mẹ, cố gắng học tập rèn luyện dể trô thành 
người hữu ích, có diều kiện tốt dể trông nom, phụng dưỡng hai đấng sinh thành. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong cuộc sông hàng ngày từ xưa tới nay có ít nhiều hiện tượng con cái 
cư xử tệ bạc, bất hiếu với các bậc sinh thành mình. Họ đã có những hành vi 
vô đạo đức coi thường truyền thống dạo lí của nhân dân, xúc phạm đến tình 
cảm gia đình thiêng liêng của dân tộc. Nhằm nhắc nhỏ, khuyên rân họ, từ 
nghìn xưa, cha ông ta đã có bài ca dao bất hủ mà bất cứ người Việt Nam nào 
cũng đều thuộc làu: 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Câu ca dao vừa dẫn trên có ý nghĩa gì? Các hình ảnh núi Thái Sơn và 
nước trong nguồn chảy ra tại sao lại được so sánh với công cha nghĩa mẹ? 

Núi Thái Sơn là một ngọn núi cao ngất trời nổi tiếng ở Trung Quốc. Thời 
xưa, các nhà văn, nhà thd hay mượn hình ảnh này để so sánh, nói lên sự lớn 
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lao của sự vật. Bới vậy, ví “Công cha như núi Thái Sơn ’ nhân dân ta muốn 
lấy chiều cao ngất trời của ngọn núi Thái Sơn đế chỉ cồng lao to lớn không 
bao giờ có thể tính hết được, không lấy gì kể cho xiết được của còng cha đối 
với Con cái. 

Cũng vậy, “Nước trong nguồn chảy ra” là bất tận, không bao giờ cạn. 
Nhân (lân ta muốn qua hình ảnh so sánh “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn 
chảy ra” đê nói lèn lòng yẽu thương vô bờ bến không cùng tận của người mẹ 
đối với con mình. 

Ca ngợi công lao vừa to lớn vừa bất tận của “Nghĩa mẹ”, “Công cha ”, bài 
ca duo như một lời nhắc nhơ mọi người về lòng biết ơn, lòng kính trọng đối 
với các bậc sinh thành của mình. 

Hơn thê nữa, bài này còn nêu lên cái đẹp tinh thần rạng rỡ, thiêng liêng 
nhất trong tâm hồn của mỗi con người Việt Nam chúng ta. vần điệu thân 
thuộc áy đã làm rung động trái tim của biết bao thế hệ con người vì lối nói 
đầy hình tượng sinh động của người xưa về một tình cảm đạo lí mà bất cứ ai 
củng đặt lên trước hết. 

Vi sao “dạo con” phải “một lòng thờ mẹ kính cha”? Hẳn ai cũng hiểu con 
cái phải hiếu với cha mẹ trước hết, là vì cái công lao sinh thành dường dục 
của song thân đối với mình. 

Cha mẹ là người sinh thành ra con cái. Không có các bậc sinh thành này, 
nhất định sẽ khống có chúng ta. Chỉ riêng công lao này thôi đã không thể 
lấy gì so sánh nối. Mẹ ta đã phải mang nặng đẻ đau, chăm nom lo lắng cho 
ta đcín nỗi nhiều lúc quên ăn mất ngủ, tận tụy nuôi dường chăm sóc ta cả 
khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau. Có giây mực nào kê hết được vô vàn nỗi gian 
khổ, cực nhọc, vất vả của song thân đã nếm trải để nuôi dưỡng ta khôn lớn. 

Cha mẹ cùng là người tận tâm dạy dỗ cho ta nên người. Từ cách cư xử, lời 
án tiếng nói, từng li từng tí, cha mẹ đều quan tâm khuyên bảo. Nuôi ta ăn 
học, cho ta đến trường, chắp cánh ước mơ cho ta bay vào tương lai. Ai làm 
các công việc ấy nếu không phải là cha mẹ ta. Bao nhiêu công sức, tiền của 
các bậc sinh thành đều dành trọn cho ta. 

Kể làm sao xiết dược công ơn ấy! 

Chim trời ai dễ đếm lông 

Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. 

Công ơn cha mẹ là một sự hi sinh thầm lặng bền bỉ và cao cả tột cùng. 
Đúng là cồng ơn ấy - như nhà nghệ sĩ vô danh đã so sánh. Cao như núi 
Thái Sơn, trong ngần, tinh khiết như nước trong nguồn. 

Do đó “dạo làm con” phải giữ gìn, trân trọng và thực hiện chữ hiếu với 
cha mẹ: 


NBVM7 - 93 



Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chừ hiếu mới là đạo con. 

Nhưng như thế nào là “thờ mẹ kính cha”? 

Em nghĩ là để làm tròn điều này, đạo làm con phải biết hết lòng yêu 
thương, kính trọng, lễ phép và vâng lời cha mẹ, biết giúp sức, đỡ đần song 
thân lúc bận rộn, khi ốm đau hay già yếu. Làm con phải có trách nhiệm 
chăm sóc, phụng dường “ sớm thăm, tối viếng” dối với cha mẹ khi bậc sinh 
thành tuổi đã cao, sức đã mỏi. Theo em, người con trọn hiếu là phải làm sao 
để trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường 
phải là một học sinh giỏi, một đứa con ngoan. Khi trưởng thành bước vào 
cuộc sông, người ấy phải là một công dân tốt xây dựng được sự nghiệp hữu 
ích cho đất nước cho nhân dân. Chính làm được như vậy, không nhừng là 
đền đáp phần nào đối với ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, mà còn vi chính 
bản thân mình nừa. Chữ hiếu, tình cảm của con cái đối với cha mẹ cũng là 
cái gốc của tình nhân đạo, tình đâ't nước đồng bào. Một người không kính 
yêu song thân mình thì làm sao con người ấy có thể yêu mến dồng bào hay 
quê hương đất nước mình được. 

Bài ca dao chỉ vỏn vẹn mấy câu ngấn ngủi thỏi nhưng có ý nghĩa thật to 
lớn. Đó là bài học đạo lí sâu xa, thấm thìa. Tuy đă ra đời hàng bao thế kỉ rồi 
nhưng bài ca dao ấy không hề cù càng, già cỗi mà trái lại luôn tươi mới. Đạo 
lí trong bài ca dao cũng là dưỡng chất nuôi sông tình cảm đằm thắm, thiêng 
liêng lpm nền cho biết bao tình cảm đẹp khác đối với đất nước và đồng bào. 

Và cũng chính bài ca dao này đã thúc đẩy bao thế hệ con nguời đà sống, 
lao động và làm việc theo tinh thần “Cho tròn chừ hiếu mới là đạo con”. 


3. Đề bài: Nhà văn Nguyễn Bá Học có viết: “Đường đi khó khổng 
khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vi lòng người ngại núỉ e sống”. 
Em hỉểu câu nóỉ đó như thế nèo? 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích ý nghĩa một câu nói. 

2. Nội dung: Sức mạnh của ý chí trong cuộc sống. 

3. Tư liệu: Danh ngôn trên và: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Dào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên 

(Bác Hồ) 
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DAN BAI 


I. Dặt vấn dề 

- Sức mạnh ý chi trong mọi công việc. Thiếu ý chí thì khó thể vượt qua khó 
khàn trở ngại để thành công. 

- Dản câu danh ngôn. 

II. Giải quyết vân đề 

1. Giải thích 

a. Nghĩa đen: Đường ta đi, muốn đến nơi phải vượt qua núi cao sông sâu. 
Phải quyết tâm mói đến nơi dược. 

b. Nghĩa bong: 

- Dường: đích con đường muốn dat dược. 

- Sông, núi: những trở ngại lớn của hoàn cảnh khách quan. 

- Lòng người: ý chí con người. 

Sức mạnh của y chí giúp con người vượt qua mọi khó khăn trớ ngại dể 
thành công. 

2. Vì sao dường đi không khó vì ngăn sòng, cách núi mà khó vì lòng người 
ngại núi e sõng 

a. Vì sao dường đi không khó vì những trở ngại khách quan: Trong cuộc 
đời, tuy có nhiều cản trở thật, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Núi 
dù cao đến thế mấy, sông dủ rộng đến mức nào, người ta vẫn có thể vượt 
qua. Cũng vậy, mọi thứ trở ngại, gian lao trên dường đời chỉ là thử thách ý chí 
nghị lực của ta chứ không thể làm ta lủi bước được nếu ta quyết tâm. 

b. Vì sao dường đi lại khó vì lòng người ngại núi e sông: 

Điều kiện quyết dinh để thực hiện ý muốn của minh là ý chí và nghị lực. 
Với quyết tâm sắt dá con người có thể vượt qua mọi núi cao, sông sâu để đi 
tới đích. Thiếu nghị lực, thiếu ý chí, đường đời dù thuận lợi cũng khó vượt qua 
để tới đích. 

c. Dán chứng: 

- Crit-tốp Cô-lông tìm ra Châu Mĩ. 

- Đố bộ lên mặt trăng, thám hiểm khai thác tài nguyên lòng dại dương. 

- Thực tế lịch sử ta: các cuộc kháng chiến... 

III. Kết thúc vấn dề 

Danh ngôn trên là một chân lí khẳng định vai trò của ỷ chí quyết tâm và 
nghị lực trong cuộc sống. 

Rút ra bài học xem việc rèn luyện ỷ chí là không thể xao lãng. Chỉ có quyết 
tâm mõi đem lại thành công trên dường đời. 
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BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ông Nguyền Bá Học (1857-1921), người làng Nhân Mục, tỉnh Hà Đông là 
một nhà giáo mà cũng là một nhà văn, tác giả của tập “Lời khuyên học trò” 
nhằm dẫn dắt học sinh trên con dường tu dưởng và rèn luyện bản thân. Để 
khuyên lớp tuổi trẻ này khi làm bất cứ công việc gi cung phải có ý chí, vuợt 
qua mọi khó khăn trở ngại để nhằm đi đến chỗ thành đạt ông viết: “Đường 
đi khó, không khỏ vì ngăn sồng cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông". 

Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của câu nói trên. 

Bằng cách nói bóng bẩy đầy hình ảnh, nhà văn cho rằng con dường ta đi, 
muốn tới được đích nhiều khi phải vượt qua núi cao, sông sâu, hiểm trô, gian 
lao nhưng nếu quyết tâm thì vẫn tới đích được. 

Nghĩa chủ yếu của câu nói trên vẫn là nghĩa bóng “đường” ở dây là đường 
đi tới đích, nói cách khác “đường” chỉ đích mà con người muôn đi, muốn đạt 
được. “Sông”, “núi” là hình ảnh tượng trưng chỉ sự trở ngại to lớn của hoàn 
cảnh khách quan, còn “lòng người” ở đây chính là ý chí của con người. 

Hiểu như vậy ta mới thấy qua câu nói ấy, nhà văn đã khẳng định sức 
mạnh ý chí của con người có thể vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, thử thách 
cho dù chúng to lớn đến dường nào đi nữa để đạt đến thành công. 

Có điều là vì sao mà “ Đường đi khó , không khó vì ngăn sông cách núi mà 
khó vì lòng người ngại núi e sông”? Tại sao mà đường đi tới đích lại không 
khó vì những trở ngại khách quan bên ngoài? Ai chẳng biết là trong cuộc đời 
của bất cứ một người nào cũng có nhiều trở ngại, chông gai nhưng không 
phải là không thể vượt qua được. Núi dù sừng sững cao đến bao nhiêu, đường 
đi cho dù “Núi cao rồi lại núi cao chập chừng” nhưng nếu người đi với quyết 
tâm cao hơn thì nhất định sẽ có lúc: “Núi cao lên đến tận cùng, Thu vào tám 
mất muôn trùng nước non ” (Đi dường - Hồ Chí Minh). Cùng vậy, sông dù 
rộng, dù sâu đến thế mấy, nếu ta quyết tâm qua thì dù với ghe máy hay 
thuyền chèo kiên nhẫn mãi thì ta cũng vượt qua được thôi. Đúng như nhà 
thơ, nhà Cách mạng Phan Bội Châu dă viết: “Ví phỏng dường đời bằng 
phảng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai”, mọi khó khăn, gian khổ, trở ngại 
trên đường dời chỉ là những thử thách ý chí và nghị lực, để phân biệt kẻ 
anh hùng hào kiệt với phàm nhân chứ không thể nào chặn đứng được quyết 
tâm của ta, buộc ta lùi bước. “ Đường di không khó vì ngăn sông cách núi ” 
chính là như vậy. Thế thì đường đi khó là do đâu? 

Nhà văn đã trả lời: Đường đi khó “vì lòng người ngại núi , e sông". Nói 
như thế có nghĩa là muốn làm được bất cứ việc gì đều quyết định ở ý chí, ở 
nghị lực để thực hiện ý muôn. Có ý chí vững chắc. Có quyết tâm cao, con 
người có thể vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để di đến đích. Thiêu ý 
chí, thiếu quyết tâm thì cho dù đường đi thuận lợi cũng chẳng vượt qua được. 
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Bác Hổ đã từng nói: “ Không có việc gì khó , chỉ sợ lòng không bển. Đào núi 
và lúp biển, quyết chí ắt làm nên ” đó sao? 

Hẳri chúng ta đả thấy có biết bao tấm gương trong lịch sử loài người, nhờ 
nghị lực phi thường quyết tâm sắt đá bền vững mà đã vượt qua được vô vàn 
gian khổ khó khăn, tạo nên được bao chiến công hiển hách, bao thành tựu 
tuyệt vời. Crít-tốp Cô-lông và các đồng đội của ông chẳng hạn, nếu không 
bền lòng, quyết chí, dũng cảm vượt qua hàng vạn dặm biển với bao thử 
thách gay go thì làm sao tìm ra được Châu Mĩ? 

Cá những việc khó khăn hơn “Đào núi và lấp biển ” như bay vào vũ trụ, 
đổ bộ lên mặt trăng, khai thác tài nguyên trong lòng đất thẳm, dưới đáy biển 
sâu, con người đã làm dược cũng nhờ vào sự bền lòng, quyết chí của minh. 

Ngay thực tế lịch sử của dân tộc ta, một ngàn nám đô hộ giặc Tàu, một 
trăm năm nô lệ giặc Tây, các cuộc kháng chiến trường kì gian khổ chống quân 
xâm lược đều là sự thử thách ý chí sắt đá của dân tộc. Nếu u ngại núi e sông” 
thì dễ chi dân tộc ta được tự do, độc lập xây dựng chủ nghĩa xã hội để tiến lên 
dân giàu nước mạnh như hôm nay: ý chí mạnh mẽ, quyết tâm sắt đá đó phải 
ch&ng là chất vàng ròng, là hương sen mà nhà thơ Tố Hữu đã ngợi ca: 

Chúng muốn dốt ta thành tro bụi 
Ta hóa vàng nhân phẩm lường tâm 
Chúng muốn ta bán mình ô nhục 
Ta làm sen thơm ngát trong dầm. 

(Việt Nam máu và hoa - Tố Hữu) 

Gần gũi hơn, quanh ta, thiếu chi những bạn nhỏ giàu quyết tâm và nghị 
lực. Trong hoàn cảnh khó khăn, mồ côi thiếu đói, vẫn không nản lòng, vừa 
làm lụng giúp đỡ người thân còn lại, vừa lo kiếm sống, vừa học tập để vươn 
lên thành người hữu dụng trong xã hội. 

Câu nói của nhà văn Nguyễn Bá Học có kết cấu cân đối, nhịp nhàng với 
hình ảnh cụ thể đã nêu lên cho chúng ta một chân lí cuộc đời. Đó là một bài 
học, một lời nhắc nhở không nguôi với mọi người, mọi thế hệ về sức mạnh và 
sự cần thiết của ý chí con người. Từ đó câu nói giúp chúng ta luôn luôn rèn 
nghị lực trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ có quyết tâm cao mới đem lại kết quả 
mà mình mong muốn chớ còn u ngạỉ núi, e sông” thì đường đi khó mà tới đích. 

BÀI ĐỌC THÊM 
CHÍ MẠO HIỂM 

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người 
ngại núi e sông. Xưa nay, những đấng anh hùng làm nên những việc gian 
nan không ai làm nổi cùng là nhờ ở cái gan mạo hiểm ở đời không biết cái 
khó là gì? Sách có nói rằng: “Không vào hang hùm sao bắt dược cọp”. 


NBVM7 * 97 



Các nước Âu châu ngày nay đâ nên giàu mạnh, cũng là nhờ ở nhữig tay 
mạo hiểm: Kẻ đống tàu vào Bác cực, người vượt biển sang Mĩ châu, đấu sức 
với ba đào n \ thi gan với sương tuyết dể suu cầu í2) những dất mới, ìhiững 
báu lạ, từng trải bao nhiêu là gian hiểm mới cố cái cảnh tượng ngày nty. 

Còn những kẻ cứ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng đợi số, chỉ mumg 
cho một đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước, việc đời thtông 
quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngà} vùng 
vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào dược nữa... 

Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục, mưt mắng 
cũng không lấy làm nhọc nhàn, đói rét cũng không lấy làm khổ sỏ phải 
biết ràng: hay àn miếng ngon, hay mặc áo tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhky lên 
xe, hễ ngềi quá giờ thì đã kêu choáng mặt, ấy là những cách làm chc nuình 
yếu đuối, nhút nhát mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi. 

NGUYỄN BÁ HỌC (Lời khuyên ỉọc trò) 

4« Đề bài: Tục ngữ có câu: 

tả Gẩn mực thi đen, gần đèn thì sảng”. 

Em hãy giải thích câu nói trên và từ đó rút ra bài học trong vỉiộc 
“Chọn bạn mà chới”. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thfch nội dung ỷ nghĩa một câu tục ngữ. 

2. Nội dung: Lời khuyên răn của bậc cha mẹ đối với con cái trorg việc 
"chọn bạn mà chơi" thể hiện bằng cách so sánh bóng bẩy. 

3. Tư liệu: Câu tục ngữ trôn. 

DÀN BÀI 

I. Đặt vấn để 

- Âm hưởng của mỗi trưởng, hoàn cảnh dối với con người. 

- Dẫn vào câu tục ngữ. 

II. Giải quyết vấn để 

1. Ý nghĩa câu tục ngữ 

- Nghĩa đen: gần mực, mực dây ra quần áo, tay chân. Gần dèn daig thắp 
sáng thì ánh đèn sẽ tỏa sáng làm rạng rỡ thôm gương mặt người. 


1 Ba dào: sóng lớn 

2 Sưu câu: mong cáu cho được 
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- Nghĩa bóng: gần gũi tiếp xúc thường xuyên với người xấu sẽ bị tiêm 
nhiễm thói xấu, tật hư và ngược lại nếu thường xuyên gẩn gũi, tiếp xúc với 
người tốt, ta cũng sẽ dễ dàng học tập để có dược những phẩm chất tốt đẹp. 

Trong cuộc sống rộng rãi, gần gũi tiếp xúc thường xuyên với người xấu, 
môi trường xấu, con người dễ bị lây lan tiêm nhiễm thói xấu tật hư và ngược 
lại, gần gũi tiếp xúc thường xuyên với người tốt, hoàn cảnh tốt, con người sẽ 
dễ học tập tiếp thu dược nhũng phẩm chất tốt đẹp. 

2. Vi sao “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng?" 

- Con người bị chi phổi, nói cách khác, là chịu ảnh hưởng của môi trường, 
hoàn cảnh xung quanh, dặc biệt là tuổi thanh thiếu niên học sinh: các em dễ 
bắt chước nhau, dễ bị tập thể lôi cuốn và cảm hóa. 

- Dẫn chứng. 

- Tuổi nhỏ chưa dược trui rèn, vl vậy, chưa đủ khả năng dể nhln nhận đánh 
giá dược mọi sự việc trong dời sống thường nhật, thường dễ a dua và dua đòi. 

- Dần chứng. 

- Tâm hồn thanh thiếu niên trong sạch như tờ giấy trắng. Điều hay, diều dở 
dểu dễ tác động vào. 

3. Bài học có dược từ cău tục ngữ trên 

- Biết dược tác dộng lớn của hoàn cảnh, môi trường sinh hoạt dặc biệt là 
mỏi trường bè bạn đối với thanh thiếu niên và học sinh trong việc hlnh thành 
nhân cách của các em. Từ đó nên gẩn gũi tiếp xúc, thân mật với bạn tốt và 
không nên làm thân a dua, bắt chước, dua đòi theo người xấu. 

- Chú ý dến việc rèn luyện sửa minh: dấu tranh bảo vệ diều thiện, phê 
phán điểu ác. 

- Con người có thể tác dộng lại hoàn cảnh, môi trưởng sống của minh. 

III. Kết thúc vấn đề 

- Nên gần gũi, tiếp xúc thân mật dể học tập các bạn tốt, thẳng thắn góp ý 
giúp dỡ các bạn còn non yếu mặt này, mặt khác. Cẩn chú ý chọn bạn mà chơi. 

- Cẩn tu dưỡng, rèn luyện bản thân tạo chó minh sức mạnh tinh thẩn 
không chạy theo cám dỗ vật chất, thị hiếu tẩm thường. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nếu ca dao là tiếng nói của tình cảm nổng nàn thì tục ngữ chính là sản 
phẩm của trí tuệ, kinh nghiệm phong phú của cìị a ông chúng ta để lại cho 
cott cháu nhằm mục đích khuyên răn lớp người sau gần điều lành, lánh điều 
dữ để trở thành người tốt. Chẳng hạn, để khuyên nhủ thanh thiếu niên học 
sinh phải chọn bạn mà chơi, tục ngữ ta có câu: u Gần mực thì đen, gần đèn 
thì sáng”. 
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Sau đây, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa câu tục ngữ này xem có đúng nhu vậy 
không và từ đó rút ra cho bản thân mình một bài học bổ ích cho việc xử thế. 

Nghĩa đen của câu: “Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng ” thật quá rò ràng. 
Người học trò thường xuyên tiếp xúc với mực thì trước sau gì nhất định là 
mực cũng sẽ dây vào quần áo, chân tay nghĩa là bị lấm lem vì mực, Đen là 
như vậy. Ngược lại, bất cứ ai, khi đến gần ngọn đèn dang thắp sáng thì nhất 
định ánh đèn sè làm rạng rờ thêm khuôn mặt vì được đèn chiếu sáng. 

Thế nhưng, ý nghĩa chủ yếu của câu tục ngữ này là ỏ nghĩa bóng. Trong 
sinh hoạt họe tập, nếu ta chỉ chung đụng, gần gũi tiếp xúc với những người 
xấu thì ta cũng sè dễ tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Trái lại, nếu ta chỉ gần 
gũi, tiếp xúc với những người tốt thì ta cũng dễ học tập những phẩm chát tốt 
đẹp. Suy rộng ra, sông trong xã hội, nếu ta thường xuyên chỉ tiếp xúc với 
những người xấu, môi trường và hoàn cảnh xấu xa là ta dễ bị tiêm nhiềm 
những tật xấu thói hư. Trái lại, nếu ta sống gần gũi với những người tốt, môi 
trường và hoàn cảnh tốt thì ta cũng sẽ dễ học tập được những lề hay lối tốt. 

Suy nghiệm lại thì thấy quả đúng như vậy thật. Vì sao? Vì con người nói 
chung, dặc biệt tuổi thiếu niêu học sinh còn non trẻ, chưa có bản lĩnh vững 
vàng nói riêng, dễ bắt chước lẫn nhau, một cá nhân thường dễ bị đám đông 
lôi cuốn và cảm hóa. Do đó, sống trong hoàn cảnh xấu như người bên cạnh lúc 
nào cũng không hay biết. Đã vậy, sống trong hoàn cảnh, môi trường ấy, giá 
mà có điều tốt thi cũng không ai ủng hộ, làm diều xấu thì cũng không ai chê 
bai lại còn được khen ngợi và kích thích nữa. Rết cùng thì minh không phân 
biệt được tốt xấu, nghĩ xấu là tốt, nghĩ tốt là xấu. Thế nhưng, sống với người 
tốt, giữa môi trường tốt thì chinh việc tốt của họ là tấm gương để minh noi 
theo, những ý kiến hay lời nói tốt của họ giúp minh biết cái đúng để theo, cái 
xấu để tránh. Từ đó, cái đúng, cái tốt của mình ngày sẽ nhiều thêm, còn cái 
xấu, cái hư cũng sẽ ngày một ít dần đi để mỗi ngày một thành người tốt hơn. 

Người xưa thường nói: u Nhản chi 8Ơ tinh bản thiện”, tám hồn các em 
thiếu niên học sinh không khác gì tờ giấy trắng. Do đó, diều hay điều dở rất 
dễ tác động vào. Chính vì vậy, mà có câu tục ngữ vừa phân tích. 

Thấy rỗ ảnh hưdng, tác động vố cùng to lđn và quan trọng của mối tntòng 
xung quanh đặc biệt môi trường bè bạn, thanh thiếu niên học sinh chúng ta, 
hơn ai hết, nên gần gũi, học tập các bạn tốt, khống nên a dua, dua đòi theo 
các bạn xấu. Từ đó, chúng ta càng quan tâm hơn nữa đến việc tự rèn luyện 
bản thân, tu dưỡng, tạo cho minh một bản lĩnh để phân biệt được dâng sai, 
tốt xấu để bảo vệ và phê phán khi cần thiết. 

Ngoài ra, cũng cản hiểu vấn đề một cách toàn diện hơn. Xưa nay, trong 
xã hội cùng có những người gần mực nhưng vẫn khống den. Tuy sống trong 
môi trường xấu, nhưng họ vẫn là người tốt, vỉn là u sen trong bùn” *Gdn bùn 
mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Chu Văn An, Trần Bình Trọng, Nguyễn 
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Khuyến, Nguyễn Thái Bình... là minh chứng cụ thể. Trái lại, Trần ích Tắc, 
Lê Chtóu Thống... dẫu có gần đèn nhưng vẫn tối om. 

Du thây trong đời sống, bản lĩnh của mỗi người là điều hệ trọng, thêm 
vào đó cần tự chủ và cẩn thận khi tiếp xúc với sự việc, với con người. Xa 
lánh cái xấu chứ không xa lánh con người, xa lánh các bạn có khuyết điểm. 

Là học sinh hiểu được ý nghĩa câu tục ngừ trên, ta phải làm gì? “Chọn 
bạn mà chơi” ta phải biết gần gũi khiêm tốn để học tập các bạn tốt đồng 
thời phải chân thành thẳng thắn giúp đờ bạn chưa tốt để cùng nhau tiến bộ 
trong học tập va lèn luyện. 

Cùng nên lưu ý rằng sách báo, phim ảnh, các trò chơi cùng là người bạn 
gần gũi với ta trong cuộc sống. Do đó, ta nên thận trọng trong việc tiếp xúc. 
Hơn thế nữa, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khàn hiện nay, trong 
xã hội còn nhiều tệ nạn, thì câu tục ngừ này là phương châm hành động 
thiết thực cho tuổi trẻ. 


5. Để bài: Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Chủ tịch Hổ Chí 
Mỉnh có nói: “Có tài mà không có dức là người vô dụng. Có dức mà 
không có tàỉ thì làm việc gì cũng khó”. 

Hãy giải thích câu nóỉ trên. Liên hệ bản thân, em thấy cẩn làm gì 
dể trau dổi đạo đức và tài năng theo lời dạy của Bác. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích ý nghĩa một câu danh ngôn. 

2. Nội dung: Mối quan hệ giữa tài và đức trong việc tu dưỡng rèn luyện của 
thanh thiếu niẻn học sinh. Trên cơ sở dó xác định cho minh phương hướng rèn 
luyện cụ thể. 

3. Tư liệu: Oanh ngôn trôn. 

DÀN BÀI 

I. Đặt vấn điề 

- Thanh thiiếu niên học sinh phải không ngửng tu dưỡng, rèn luyện phẩm 
chất dạo dức bổi dưỡng tài năng dể góp phán xây dựng đất nước Việt Nam 
phổn vinh, hạnh phúc. 

- Dẵn câu nói Bác Hổ. 

n. Giải quyẽ-t vấn dề 
1. Giải thích tài và đức 

- Tàh kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm dể hoàn thành công việc dặc biệt 
trong các hoàm cảnh, tình huống khó khăn. Dẫn chứng. 

- Đửc. hết Hòng phục vụ có dạo dức, tác phong tổt. Dẫn chứng. 
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2. Mối quan hệ tài và đức 

a. Có tài lại có đức thật là dáng quý. VI những người này biết dem hết tài 
năng phục vụ nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh. 

b. Có tài mà khổng có dức là người vỏ dụng. 

- Sẽ không phục vụ cho nhân dân dất nước mà chỉ lo thu vén cho minh. 

- Làm việc xấu, vô dạo đức, tiếp tay kẻ thù phản bội đất nước, nhân dârv 

- Dẫn chứng. 

c. Có đức mà thiếu tài thì làm việc gl cũng khó: 

- Tài năng là yếu tố quyết định giúp ta hoàn thành công việc. Bởi vậy, có 
đức muốn phục vụ nhưng thiếu kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thl cũng vô ích. 

- Dẫn chứng. 

d. Đức và tài quan hệ với nhau ra sao? 

- BỔ sung, hỗ trợ chặt chẽ cho nhau. 

- Đức là yếu tố quyết định. 

3. Suy nghĩ vể lời khuyên của Bác 

- Chú ý chăm lo tu dưỡng, rèn luyện tài và dức để dáp ứng yêu cẩu xây 
dựng đất nước. 

- Đưa ra các gương sáng. 

- Phê phán những mặt sa sút, tiêu cực. 

- Để ra phương hướng tu dưỡng rèn luyện cẩn thiết. 

m. Kết thúc vấn để 

- Khẳng định lời dạy của Bác. 

- Rút ra bài học cho bản thân minh. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Đấi với thanh thiếu niên chúng ta, Bác Hồ luôn luôn yêu cầu chỉ bảo, dìu 
dắt với thái độ bao dung, trìu mến, nâng đỡ. Bác rất mong muốn thế hệ trẻ 
luôn rèn luyện minh để thành người toàn diện. Bác khuyên chúng ta phải tu 
dưỡng, trau dổi cả đức lẫn tài. Trong một cuộc nối chuyện với học sinh, Bác 
nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì 
làm việc gì cũng khó”. 

Chúng ta hiểu lời dạy trên đây của Bác như thế nào và thực hiện lời dạy 
quý báu đó ra sao? 

Tài là gì? Đức là gì? 

Tài hay tài năng chính là sự nổi bật về một lãnh vực nào dó, một phần 
nhờ năng khiếu bẩm sinh kết hợp với phần lớn là sự chăm chỉ học tập và 
chuyên cần rèn luyện. Có tài nghĩa là có kiến thức, có kĩ năng, kinh nghiệm, 
sáng kiến để hoàn thành công việc được giao trong một thời gian ngắn nhất, 
có hiệu quả nhất, dù trong hoàn cảnh khó khăn, tình huông nan giải hay 
phức tạp dường nào. Trong lãnh vực nào, cũng có người đầy tài năng. Trong 


102 - NBVM7 



y học, người bác sĩ phẫu thuật dùng đường dao tài hoa của mình giành lại 
sinh mệnh của bệnh nhân từ tay thần chết trong các ca cấp cứu hiểm nguy. 
Trong học tập, một học sinh có thể dùng tài trí của mình để giải bài toán, 
bài tập một cách ngắn gọn, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Còn biết bao 
lĩnh vực nừa, không thể kể hết dược. 

Còn đức là gì? Đức chính là tư cách, là phẩm chất, là giá trị của con 
người trong cuộc sống. Đức theo quan niệm hiện nay là hết lòng phục vụ 
nhân dếin, có tư cách đạo đức, tác phong tốt, biết tôn trọng, bảo vệ nguyên 
tác, chốn lí dùrg cảm dấu tranh cho sự trung thực kiên quyết đấu tranh phê 
phán những sai lầm tiêu cực trong đời sống xả hội. Nói về đức hay đạo đức, 
không những riêng người Việt Nam ta mà cả thế giới đều khâm phục đạo 
đức Hồ Chí Minh. Bác Hồ dối với mọi người là một tấm gương đạo đức vĩ 
đại: cần, kiệm, liêm, chính, chí cồng vô tư. Cả một dời Bác hi sinh quên 
mình vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của giống nòi, Bác sống vì 
Tổ quốc, vì mọi người. Học tập Bác, noi theo gương sáng của Người, trong 
cuộc sống chung quanh ta không thiếu các tấm gương hi sinh của các chiến 
sĩ bộ đội, công an dũng cảm chiến dấu tiêu diệt kẻ thù, kẻ gian, cứu người 
lâm nạn, quên cả bản thân mình. Gần gũi hơn, trong lớp của em cùng không 
ít bạn là tấm gương sáng về đạo đức của người học sinh, xứng dáng là cháu 
ngoan của Bác Hồ. Các em luôn giữ đúng mẫu mực, lễ độ với thầy cô giáo, 
khiêm tốn giúp đỡ bạn hữu trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng mạnh dạn 
góp ý phê binh xây dựng các bạn yếu kém, biếng lười. 

Tài và đức vừa giải thích trên chính là phẩm chất và năng lực, hai mặt 
của giá trị một con người. Hai mặt này đều cần thiết không thể thiếu được. 
Đúng như lời Bác Hồ đă dạy: “Có tài mà không có đức là người ƯÔ dụng". Vì 
sao? Bởi lẽ có tài mà giấu kín không đem ra phục vụ nhân dân đất nước thì 
đúng là không dùng được rồi chứ gì. Hơn thế nữa, có tài mà làm việc tiêu 
cực. xấu xa vô đạo dức thì chẳng những vô dụng mà còn có tội đối với đất 
nước và nhân dân nữa. Người càng có tài mà vô đạo đức bao nhiêu thì tác 
hại đối với xá hội càng lớn lao bấy nhiêu. Một cán bộ nhà nước, tổ chức và 
quản lí giỏi, nhưng tư túi, tham ô, hối lộ thì thiệt hại lớn tài sản xã hội chủ 
nghĩa, tài sản nhân dân, ngẩm lại đâu có ích gì. Một học sinh có khả nãng 
học tập nhưng hỗn láo, ý thức tổ chức kỉ luật yếu kém thì trước sau gì cũng 
đi dến chồ hư hỏng, chẳng có tác dụng tích cực gì dến bạn hữu trong lớp. 

Trái lại, có đức mà không có tài thì đúng như Bác Hồ dã dạy: làm việc gì 
củng khổ. Bởi vì công việc hàng ngày đòi hỏi con người phải có kiến thức 
chuyên môn, phải thông minh, nhạy bén nhận định công việc để nhanh 
chóng giái quyết một cách có hiệu quả nhất, không có tài nhất định không 
làm được, công việc tất yếu sẽ đình trệ, gây thiệt lớn cho sản xuất và đời 
sống. Rỗ ràng là dù cố dức sẵn lòng làm việc tốt nhưíìg không có tài, thiếu 
nông lực làm việc thì mọi ý định tốt đẹp cùng đều không thể trở thành hiện 
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thực được. Một công nhân tác phong đạo đức tốt nhưng kĩ thuật, nghiệp vụ 
không am tường thấu đáo, thì dẫn tới năng suất công việc thụt lùi. Cững 
vậy, một học sinh hạnh kiểm tốt nhưng học kém thì làm sao phát huy tác 
dụng của mình đến với bạn khác dược. 

Đức và tài hai mặt giá trị của một con người có quan hệ bổ sung hỗ trợ 
chặt chẽ cho nhau. Có đức lẫn tài thì con người toàn diện, hiệu quả công tác 
mới cao. Trong hai mặt đức và tài, đức là yếu tố quyết định, nhưng đức 
không phải là cái gì trừu tượng, mơ hồ mà phải được thể hiện cụ thể trong 
việc hoàn thành tốt công việc với năng suất chất lượng và hiệu quả cao. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, chúng ta phải suy nghĩ và hành động như 
thế nào để làm theo lời dạy đó. 

Ngày nay, trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước theo hướng 
dân giàu nước mạnh của công việc đổi mới do Đảng lãnh đạo, đòi hỏi chúng 
ta phải chăm lo rèn luyện toàn diện cả đức lẫn tài. Không thể thờ ơ trách 
nhiệm, chạy theo lối sống hưởng thụ, sa đọa, thiếu đạo lí. Thanh thiếu niên 
Việt Nam chúng ta phải không ngừng nuôi dưỡng phẩm chất dạo đức: Điều 
gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh , 
dù là một điều trái nhỏ (Bác Hồ). Ngoài ra, chúng ta còn phải đặc biệt tích 
cực học tập, học văn hóa, khoa học kĩ thuật và tiếng nước ngoài để đỏ khả 
năng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thời đại ngày nay. 

Lời dạy của Bác thật vô cùng quý báu và sâu sắc. Qua đó, chúng ta hiểu 
Bác quan tâm đến thế hệ cách mạng của đời sau biết dường nào! 

Là mầm non của cách mạng, em thấy mình cần phải không ngừng tu 
dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện nhân cách, cố gắng để luôn luôn là một 
con ngoan trò giỏi, một đội viên tô't. Chỉ có thể làm như thế mới xứng đáng 
vđi tình thương yêu, sự quan tâm sâu sắc vô vàn của Bác đôì với thiếu niên 
nhi đổng chúng em. 


6. Để bài: Nói vể lòng yêu nưđc nhà văn l-li-a Ê-ren-bua nól: “Dòng 
suối đổ vào sông, sông đổ vào đfi trường giang Von-ga, con sỏng 
Von-ga đi ra biến. Lòng yêu nhà, yỗu làng xóm, yốu miổn quê trd 
nên lòng ydu Tổ quốc”. 

Em hiểu câu nói trên như thế nào? Liên hệ bản thân, em hây phát 
biểu những suy nghĩ của mình vể lòng yêu quê hương, dất nước. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích ý nghĩa một câu danh ngôn. 

2. Nội dung: Lòng yêu nước phải rất cụ thể không thể là một khái niệm 
chung chung mơ hổ. Trên cơ sở này mà phát biểu cảm nghĩ của minh vé lòng 
yêu quê hương, dất nước. 


104 - NBVM7 




3. Ti liệu: Câu danh ngôn trên. Bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
của Chi tịch Hồ Chí Minh. 


DÀN BÀI 


I. Đặt vấn dề 

Tu rác câu thơ: 

Ai quên cho được mái tranh nâu 
Luống đất hờ an với nhịp cấu 
Mồ mả ông cha chôn giữa đất 
Lòng người, lòng ơất cảm thông nhau 

của nhi tho Kiên Giang dẫn tới câu nói bất hủ của nhà văn l-a-li-a Ê-ren-bua. 

II. G iài quyết vấn dề 

1. Gải thích: Lòng yêu nước vốn là một khái niệm trừu tượng. Nhà văn 
Ẻ-rervtua đã diễn tả bằng các hình ảnh hết sức sinh động và hấp dẫn. Hình 
ảnh sc sánh “ dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dại trường giang Von-ga, 
con Von-ga di ra biểrr Nghĩa là “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền 
quê t’rỏ nên lòng yêu Tổ quốổ'. 

Vì SIO như thế? 

Bất 3ứ ai cũng đều ra dời và trưởng thành trong một môi trường rất cụ thể 
(gia tlirh, làng xóm...). Đó là những con người, những cảnh vật gắn bó khắng 
khít mếu thịt nhất. Bởi vậy, nếu không có tinh cảm sâu sắc thiết tha dối với 
những ;on người đã sinh thành mình thì không thể nào có tinh cảm dối với dân 
tộc rỌnj lớn dược. Không yêu cảnh vật khăng khít với tuổi thơ mình với cả cuộc 
dời mtìm thì làm sao có thể có tinh yêu quê hương dất nước được. Dẫn chứng. 

Ncói òng yèu quê hương, làng xóm, miền quê là nhằm lên án những người 
chỉ n<óiyêu nước suỏng, hết sức mơ hồ trừu tượng mà ít có những biểu hiện 
thiốt thi/c vả cụ thể. Dãn chứng. 

2. Siy nghĩ vể tinh yêu quê hướng đất nước của mình 

- Ttấu hiểu diều kiện, hoàn cảnh đất nước hiện nay dể xác định trách 
nhiệm của bản thân minh. 

- Ti hào truyển thống anh hùng của dàn tộc, vững tin vào sự quyết tâm 
dổi miớicủa Đảng dể dưa đến dàn giàu nước mạnh. 

Nhữig biểu hiện cụ thể: 

- 'Sdng vl mọi người, yêu thương những người thân xung quanh minh bằng 
thái ơlộoụ thể là chăm sóc, giúp đỡ, vâng lời, lễ phép. 

- 'Yéu quý, giữ gìn tài sản gia đình, tài sản công cộng. 
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- Khi còn đi học, chăm chỉ học tập, chăm chỉ lao động, tu dưỡng rèn luyện 
minh, tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội công ích nhà nước và địa 
phương khu phố, làng xóm tổ chức. 

- Từ đó, bồi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu nhân dân có ý thức lè lòng yêu 
nước gắn liền với việc xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công Dằng, văn 
minh, tiến bộ. 

III. Kết thúc vấn dề 

- Yêu nước không chỉ là bổn phận của công dân mà còn là tinh cảm cao 
quý thiêng liêng. 

- Không thể yêu nước kiểu chung chung, mơ hổ, trừu tượng, mồ phải yêu 
nước bằng hành động, thái độ cụ thể trong hoàn cảnh đất nước đang đói mới 
dưới sự lãnh đạo của Đảng hiện nay. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ai quên cho được mái tranh nâu 
Luống đất bờ ao với nhịp cầu 
Mồ mả ông cha chôn giữa đất 
Lòng người, lòng đất cảm thông nhau. 

(Tình quê tình nước - Kiên Giang) 

Con người, bất cứ ai, sinh ra, lớn lên cũng đều gắn mình với một mái ấm 
tình thương, một bờ ao, một luông đất, một dòng sông, một khu phố, một 
con đường,... với biết bao tình cảm mến thương khăng khít. Chính từ tình 
yêu đối với những sự vật nhỏ bé cụ thể ấy góp lại trở thành tình yêu quê 
hương, đất nước. Thật đúng như lời nhà văn Xô Viết I-li-a Ê-ren-bua đã viết: 
“Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von- 
ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu 
TỔ quốc". 

Câu nói nổi tiếng này có ý nghĩa sâu sắc như thế nào? 

Ai cũng biết, tình yêu đất nước là một khái niệm trừu tượng khó hình 
dung. Người ta có thể tỏ bày tình yêu đất nước, Tổ quốc của mình bằng ước 
mơ hoài bão. Thế nhưng hiểu thấu cụ thể, đầy đủ, rõ ràng thế nào là lòng 
yêu đất nước thì thật là khó khăn. Bởi vậy, ở đây, nhà văn giúp chúng ta 
hiểu thấu được khái niệm trên bằng một hình ảnh so sánh sinh dộng và cụ 
thể: đó là hình ảnh “dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dại trường giang 
Von-ga, con sông Von-ga đi ra biển” cũng chẳng khác chi: “lòng yêu nhà, yêu 
làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc”. 

Với hình ảnh so sánh này nhà văn cho rằng lòng yêu đất nước được hình 
thành trên cơ sở biểu hiện hết sức cụ thể, từ những việc làm nhỏ nhặt nhất 
góp lại. Nói rõ hơn tình yêu Tổ quốc cụ thể là: “lòng yêu quê nhà, yèu làng 
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xóm, yèu miền quẽ ” góp lại. Cách “định nghĩa” của nhà văn E-ren-bua thật 
dề hiếu. Con người, bất cứ ai cùng hiếu được là mình đã và đang yêu dất 
nước minh, Tố quốc mình, bởi vì như dã nói ở bên trên, ai chẳng có một tình 
yêư dối với mái tranh nâu, với luống đất, bờ ao, nhịp cầu mồ mả ông bà, 
những người thân thuộc, nghĩa xóm tình làng và một miền quê gắn bó 
không rời cùng ta từ thuở lọt lòng đến khi khôn lớn. Đúng như một nhà văn 
dã nói: “Người ta có thể tách bước khỏi quê hương, nhưng không thể nào 
tách rỜL con tun mình khỏi quê hương được.” 

Như thô, yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê, là tình cảm hết sức tự nhiên 
của con người. Nhưng do đâu mà nói là yêu Tổ quốc? Điều này thật dể hiểu. 

Con người, bất cứ ai - cũng sinh ra, lớn lên trong một môi trường cụ thể 
là gin dinh, làng xóm, miền quê. Đó là những con người, những cảnh vật gần 
gủi, gán bó máu thịt. Bởi vậy, nếu mỗi chúng ta không có tình yêu đối với 
các bậc sinh thành mình thì làm sao có được tình yêu đối với nhân dân rộng 
rải Khồng có chút xúc động nào trước cảnh vật: mái tranh nâu, bờ ao, luông 
đất, nhịp cầu... khăng khít với mình suốt tuổi bé thơ và trong cả cuộc đời thì 
làm gì có được tình yêu đất nước, tình yêu Tổ quốc. Bác Hồ nặng lòng yêu xứ 
Nghệ (đến độ trước phút đi xa, Bác còn thèm nghe một câu hò ví dặm) yêu 
mảnh đất “xứ dân gầy n non xanh nước biếc như tranh họa đồ nên Bác mới 
một đời tận tụy hi sinh, đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh 
phúc ấm no của nhân dân: “Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta. Thương cuộc dời 
chung thương cỏ hoa. Chỉ biết quên mình cho hết thảy. Như dòng sông chảy 
nặng phù sa”. ( Theo chân Bác - Tố Hừu). Nhà thơ trẻ Đỗ Trung Quân cũng 
từng định nghĩa tình yêu quê hương: 

Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay 
Quê hương là con diều biếc 
Tuổi thơ con thả trên đồng 
Què hương là con đò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven sông... 

Chính tình yêu dối với chùm khế ngọt, đường đi học, con diều biếc trên 
đồng, con đò nhỏ ven sông... góp lại trở thành tình yêu một miền quê, tình 
yêu đất nước và tình yêu Tổ quốc. 

Nhà vàn nói: “Lòng yêu nhày yếu làng xóm , yêu miền què " là yêu Tổ quốc 
củng là nhằm để phê phán một thứ lòng yêu nước chung chung, mơ hồ rỗng 
tuếch mà không biểu hiện bằng những tình cảm, những việc làm cụ thể, 
thiết thực và gần gũi. 
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Ai yêu nước Việt hơn người Việt 
Nhau rốn chôn sâu giừa đất lành. 

(Tình quê tình nước - Kiên Giang) 

Là người Việt Nam, chúng ta yêu đất nước Việt Nam của chúng ta hơn ai 
hết, dù đất nước này còn nghèo nàn, thiếu thốn. Chiến tranh đã đi qua hơn 
hai mươi năm, nhưng hậu quả của bom đạn tàn phá xưa đâu phải đã hết. 
Nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một cơ sở vật châ't yếu kém, lạc 
hậu, nên với sự nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân từ ngày đất nước 
hoàn toàn giải phóng, đặc biệt là với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, 
thực hiện từ mười năm nay - đã bù đắp phần nào mất mát, hàn gắn lại các 
vết thương chiến tranh xưa, và đem lại một số thành tựu dáng kể. Tuy nhiên, 
một số mặt tiêu cực trong quản lí kinh tế, trong đời sống xã hội chưa thể khắc 
phục ngay được. Trong tình hình ấy, tinh thần yêu nước của mỗi người chúng 
ta, hơn bao giờ hết, phải được thể hiện bằng những tình cảm, những việc 
làm cụ thể, thiết thực góp phần đổi mới và xây dựng đất nước, chứ không 
thể nói chung chung, phải biến tình cảm cao quý thiêng liêng này thành một 
vật báu trưng bày trong tủ kính chứ dừng cất giấu kĩ trong rương, trong hòm 
như trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chủ tịch đã nói. 

Rất đỗi tự hào về truyền thông anh hùng của dân tộc, tinh thần nồng 
nàn yêu nước của biết bao thế hệ người Việt Nam và tin tưởng vững chắc 
vào sự lãnh dạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, mỗi 
người học sinh chúng ta phải làm gì để thể hiện một cách cụ thể, sinh động 
tinh thần yêu nước nồng nàn của mình? Chúng ta hãy yêu thương những 
người thân gần gũi nhất của mình là ông bà, cha mẹ, họ hàng nội ngoại, 
thầy cô giáo, bạn hữu và thể hiện lòng yêu thương ấy bằng thái độ chôm 
sóc, vâng lời, lễ độ, giúp đỡ nhau... Phải biết vị tha, không nên chỉ đòi hỏi 
mọi người phầi đặc biệt quan tâm chăm sóc đến riêng mình một cách vị kỉ. 
Ngoài ra, chúng ta còn phải biết yêu quý với ý thức giữ gìn các vật dụng 
bình thường nhất, gần gũi nhất trong dời sống của mình: đồ dùng trong gia 
đình, tài sản cống cộng, biết gắn bó với làng xóm, khu phố mình đang sống. 

Trong thời đại chúng ta, đặc biệt đất nước chúng ta hôm nay, yêu Tổ quốc 
chính là yêu chủ nghĩa xă hội, hòa mình vào mọi hoạt động đổi mới và xây 
dựng đất nước làm cho dân giàu nước mạnh. 

Khi còn là học sinh, tình yêu quê hương đất nước của chúng ta phải biểu 
hiện cụ thể bằng những việc làm thiết thực như chăm học, chăm làm, tu 
dưỡng rèn luyện mình để mai sau trở thành một người công dân tốt phải 
biết yêu quý gìn giữ của công, tham gia tích cực vào mọi hoạt động xâ hội 
công ích do nhà trường và địa phương tổ chức. Chính trên cơ sở đó, tình yêu 
đất nước nhân dân của chúng ta sẽ được bồi dưỡng thêm ngày càng sâu sắc 
hơn với một nhận thức rõ rệt là lòng yêu Tổ quốc ngày nay phải gắn chặt với 
việc xây dựng đất nước giàu mạnh, xă hội công bằng, văn minh, tiên tiến. 


108 - NBVM7 



Tóm lại, lòng yôu Tổ quốc là tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi con 
người chúng ta dược nhà văn E-ren-bua nêu lên bằng những biểu hiện cụ thê 
nhằm nhác nhở chúng ta tình yêu ây phải gắn liền với những hành động và 
việc làm cụ thế trong các hoàn cảnh cụ thể. 

Mỗi học sinh chúng ta cần hiểu sâu sắc câu nói nổi tiếng này của nhà 
văn để ra sức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đâu trong nhừng ngày còn ngồi trên 
ghế nhà trường dể biểu hiện một cách cụ thể lòng yêu Tổ quốc của mình. 


7. uể bài: Trong thưgủi học sinh nhân ngày knai trường đẩu tỉẻn sau 
Cách mạng tháng Tám, Bác Hổ viết: “Non sông Việt Nam có trò 
nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có dược vẻ vang sánh 
vaỉ các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một 
phần lớn ở công học ỉập của các cháu”. 

Em hiểu lời dạy dó như thế nào? Từ đó, em có suy nghĩ gì vể trách 
nhiệm của bản thân khỉ còn ngổi trẽn ghế nhà trường? 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ 
cộnpr hòa non trẻ ra đời. Sung sướng trước cảnh nước nhà độc lập, nghĩ đến 
tương lai, hiểu sâu sắc ý nghĩa việc học tập của thanh thiếu niên đối với 
ngày mai của dân tộc, trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu 
tiên sau Cách mạng tháng Tám Bác Hồ viết: 

“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không , dân tộc Việt Nam có 
dỉtọc vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là 
nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu n . 

Chúng ta hiểu lời căn dặn trên đây của Bác như thế nào và thực hiện lời 
c&n dặn quý báu đó ra sao? 

Lời Bác Hồ năm xưa cho thấy mối quan hệ giữa tương lai tươi sáng của 
dân tộc với công học tập của các cháu đồng thời nêu bật tác dụng to lớn của 
việc học tập với tiền đồ đất nước. 

Để hiểu sâu lời Bác, chúng ta cần tìm hiểu thế nào là đất nước vẻ vang? 
Nói một cách khái quát, đất nước muôn được vẻ vang điều kiện tiên quyết 
phải là một đất nước dộc lập không chịu bất cứ sự lệ thuộc nào vào ngoại 
bang và sau đó phải là một đất nước giàu mạnh nghĩa là phải có một nền 
kinh tế vừng chắc phát triển. Kinh tế vững chắc phát triển thì mới có được 
một nền quốc phòng vững mạnh mà quốc phòng có vững mạnh thì mới có 
thể giữ vừng nền độc lập của đất nước mình được. 

Trốn một dất nước như thế, đúng như người ta thường nói: “Dân giàu, 
nước mạnh” - nhân dân hẳn là được sống no ấm, ai cũng có cơm ăn áo mặc, 
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ai củng được làm việc, học hành và được hưởng các quyền tự do dân chủ, nói 
chung là có được một đời sống vật chất đầy đủ và một dời sống tinh thần 
tiến bộ, một nếp sống xã hội văn minh lành mạnh và tiên tiến. 

Một đất nước như vừa nói nhất định sẽ được vẻ vang sánh vai cùng các 
cường quốc năm châu và sẽ được các dân tộc khác mến yêu kính trọng. 

Bác Hồ lại nhấn mạnh: “Dân tộc Việt Nam có được sánh vai cùng cúc 
cường quốc năm châu”. Ý Bác nhằm nêu bật việc phải ra sức phân đấu đua 
nước Việt Nam của chúng ta lên ngang tầm với những đất nước được xem là 
cường quồc trên thế giới. Muốn như thế, không những đâ't nước ta phải có 
một nền kinh tế vững chắc và phát triển đến mức giàu mạnh mà còn phải 
có một nền khoa học kĩ thuật tiến bộ vượt bực đi cùng với một nền vần hõa 
phong phú đa dạng và phát triển ở trình độ cao, có thể tiếp thu được tinh 
hoa văn hóa của loài người cũng đủ sức góp phần mình vào sự phát triền 
chung của văn hóa thế giới. 

Những điều vừa nói là cái điểm đến phải đạt mà Bác Hồ dã vạch mức 
sẵn cho nhân dân ta sau ngày nước nhà vừa được độc lập. Đó cũng chính là 
mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng toàn dân ta hướng tới hơn nửa thế kỉ qua 
dốc sức không ngừng lao động và chiến dấu để thực hiện. 

Có điều chúng ta cần tìm hiểu là vì sao tất cả nhừng điều vừa nói lại 
“Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháuV 

Ai cũng biết đất nước Việt Nam ta chịu ảnh hưởng lệ thuộc thực dân đế 
quốc gần một trăm năm, sau hàng ngàn năm bị chế độ phong kiến dè nặng, 
dã vậy, chiến tranh lại liên tục xảy ra. Khi Bác Hồ viết những lời này chính 
là khi đất nước ta còn xơ xác, tiêu điều và vô cùng lạc hậu so với các nước 
trên thế giới, đúng như lời nhà thơ Chế Lan Viên: “Cả dân tộc đói nghèo 
trong rơm rạ”. Do vậy, muốn đuổi kịp các nước tiên tiến đã đi trước ta hồng 
trăm năm đâu có cách nào khác hơn là ta phải ra sức học hỏi, đúc rút kinh 
nghiệm những cách thức mà người ta đã thực thi, cố làm sao thu ngắn dần 
khoảng cách giữa ta với các nước ấy. 

Muốn dân tộc ta thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu trở thành giàu mạnh, văn 
minh, tiên tiến không có cách nào khác hơn là phải mở mang dân trí, phải 
phát triển khoa học kĩ thuật. Như vậy, đúng như Bác Hồ đã dạy chĩ có tổ 
chức việc học tập thật tốt cho thanh thiếu niên để họ tiến tới có một trình 
độ khoa học, nắm vững kĩ thuật thì mới có thể xây dựng được một nền kinh 
tế phát triển không ngừng, một nền văn hóa tiên tiến và một nền quốc 
phòng vững mạnh được. 

Bác Hồ nói: “Chính là nhờ một phẩn lớn ờ công học tập của các cháu ” ấy 
là Bác dề cao vai trò tương lai của thế hệ thanh thiếu niên mầm non của đất 
nước. Là người nhìn xa, trông rộng, lại hiểu sâu sắc ý nghĩa việc học tập của 
thế hệ trẻ đối với tương lai dân tộc, mặc dù khi ấy cách mạng vừa thành 
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công, l?i mớ ra một cuộc chiến dấu đầy gay go gian khổ, nhưng Bác đã nghĩ 
tới mưd, mười lăm năm sau, thê hệ tuổi nhỏ hỏm nay sè là chủ nhân của 
đất Iùưcc, sê là lực lượng chũ yếu dể xây dựng dất nước, làm cho “non sông 
Việt Ncm trở nên vẻ vang” với một nền kinh tê phát triển và một nền văn 
hóa me mang. Đủ thấy nhiệm vụ của nhừng người dang ngồi trên ghế nhà 
trường !à hết sức quan trọng và nặng nề và Bác thật vĩ đại trong tầm nhìn 
chiến hrợc của mình. 

Là học sinh, mỗi chúng ta đều cần hiểu sâu sắc lời dặn dò của Bác để xác 
dịnh cho minh một quan niệm, một dộng cơ, một thái dộ học tập đúng đắn. 

Ngà' ngày, dược cắp sách đến trường, chúng ta phải học tập chăm chỉ, 
chuyên cần, phái nắm vững dược kiến thức của từng môn học đê học giỏi một 
cách tom diện. Ngay từ trên ghê nhà trường, chúng ta phải xác định rõ mục 
đích họ: tập là để góp phần xảy dựng đất nước mai này. Do đó, chúng ta cần 
gắng hoe với hành rèn luyện nghiêm túc các mặt đức, trí, thể, mĩ, phải kính 
thầy, yèu bạn, doàn kết tương trợ nhau để cùng nhau tiến bộ, dặc biệt là 
phái lu)n luôn nung nấu trong tâm hồn mình những hoài bão ước mơ cao 
dẹp hưtng tới những đỉnh cao văn hóa và những chân trời khoa học mới lạ. 

Trorg tình hình hiện nay, đất nước đang trên dường đổi mới vđi khẩu 
hiệu: Lán giàu nước mạnh, xã hội công bằng , văn minh đang cần sự đóng 
góp t.ícii cực của thế hệ trẻ nhằm chiếm lĩnh nhừng dỉnh cao vãn hóa, khoa 
học tiêi tiến của các cường quốc năm châu. Lời dạy của Bác Hồ năm xưa về 
nhiệm 'Ụ học tập của thế hệ mầm non đất nước vẫn có ý nghĩa to lớn và bức 
thiết hm lúc nào hết. 


8. Đề bài: Trong các môn thể thao em thích môn nào nhất. Hãy nêu 
ntững lợi ích của môn thể thao dó và suy nghĩ của em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sau ìhững giờ phút căng thẳng vì làm việc, học tập, nghiên cứu... ai cũng 
thích bo vào chơi một môn thể thao nào đó. Có thể là bóng bàn, bóng rổ, 
bơi lộ)i.. nhưng có lẽ không môn thể thao nào hào hứng, làm say mê cuồng 
nhiệt hing triệu triệu con người trên thế giới như bóng đá. Đây cũng là một 
môn ĩthỉ thao có lợi ích nhất. 

Cuiní khó mà kể hết những lợi ích của môn thể thao dặc biệt này. Trong 
bài chỉ xin dược nói qua sơ nét. 

BớmỊ đá trước hết giúp cho cơ thể người cầu thủ phát triển toàn diện. 
Bạn t hi' chơi sẽ thấy. Khi theo quả bóng trên sân cỏ, bạn phải hoạt động với 
cường cộ cao không chỉ là hoạt động của đôi chân mà là hoạt động của toàn 
cơ thể lạn, khiến cho bắp thịt bạn ngày càng cứng cáp và dẻo dai hơn. Ngay 
các c»ơ luan khác trong người bạn cũng nhờ đó mà hoạt động nhiều hơn, 

NBVằể7 -111 





khỏe hơn. Cả tim, cả phổi, cả các cơ quan bài tiết, tiêu hóa, thần kinh cũng 
do đó mà hoạt động tốt hơn. 

Bởi vậy, bạn thử nhìn xem. Kia là một cầu thủ với vóc dáng thon thả, 
gọn gàng, nhanh nhẹn của thân thể phát triển đều đặn thì đủ biết. 

Nhưng bóng dá dâu chỉ mang lại cho bạn những lợi ích về thể chất như 
đã nói còn giúp bạn rèn luyện tốt về mặt tinh thần nữa. Bởi vậy, có người 
cho rằng đấy là một môn thể thao trí tuệ. Bạn hãy ngắm nhìn rồi nghiệm 
xem. Một quả được đá đi là kết quả của sự hoạt động không chỉ của bổp 
chân mà còn là của một suy tính nhanh nhạy, linh hoạt tự nhiên như một 
phản xạ. Mỗi một lần ghi bàn thắng trên sân cỏ ta có thể hiểu đó là thắng 
lợi tổng hợp của cả chiến thuật, chiến lược, lòng dũng cảm, óc mưu trí, sáng 
tạo, sự linh hoạt, bình tĩnh, tính kỉ luật và tinh thần đồng đội. 

Nói đến bóng đá không thể không nói đến tinh thần đồng đội, trên sôn 
cỏ không bao giờ có một “siêu sao” nào có thể tự một mình làm bàn thắng 
mà không có sự ăn ý thông đồng phối hợp của đồng đội cả. Bởi vậy, khi 
khán giả vỗ tay khen ngợi một cầu thủ tiền đạo vừa làm nên bàn thắng thì 
ai cũng hiểu rằng thành tích ấy có cả công lao của bao người trong dó có cả 
công lao của dồng đội hậu vệ và của cả anh thủ môn lặng lè. 

Đa phần tuổi trẻ chúng ta chơi hoặc xem bóng đá là để giắi trí sau những 
giờ phút học tập hay lao động trí óc căng thẳng. Ở sân cỏ, bạn sẽ tự do vui 
cười, la hét, cổ vũ, sung sướng, hả hê. Đúng là bóng đá mang lại cho khán 
giả những liều thuốc dinh dưỡng tinh thần quý báu. Trước sân cỏ hầu như 
mọi người dều chìm đắm trong nỗi say mê hồi hộp, dường như đã quên hết 
mọi bận bịu lo toan của sinh hoạt của đời thường. Phút ấy, trong tâm hồn 
chỉ còn lại hứng khởi và sảng khoái với bao niềm vui sôi nổi hả hê. 

Bóng dá mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích về cả mặt thể chết lẫn tinh 
thần như vừa phân tích bên trên. Tuy nhiên cũng cần có một quan niệm chơi 
và xem bóng đá đúng đắn thì môn thể thao đặc biệt này mới hoàn toàn bổ 
ích không gây ra những điều phiền nhiễu lo âu. 

Nói cụ thể hơn, trong bóng đá phải có tinh thần thể thao không chơi xếu 
đá bóng thành đá người. Khi dó, sân cỏ dễ trở thành nơi xô xát, ấu đả. Đó 
là người chơi. Còn người xem không nên mượn bóng đá làm cuộc đỏ đen sát 
phạt nhau cháy túi. 

Chính vì thế, trong bóng đá mọi người đều ca ngợi các lối chơi đẹp cùa 
cầu thủ và cách thưởng thức thể thao có văn hóa của khán giả. 

Tóm lại, bóng đá là một môn thể thao có sức hấp dẫn đặc biệt mang lại 
cho con người nhiều lợi ích. Đó cũng là một môn thể thao đầy ý nghĩa hết 
sức phổ cập vượt qua dược các ranh giới giàu nghèo, dân tộc, màu da. Ở đây 
thì tài năng của các cầu thủ đều là tài năng đích thực không thể vay mượn 
của người khác hay giả mạo được. 
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9. Đề bài: Một trong năm điểu Đác Hổ dạy thiếu niên chúng ta là 
“khiêm tôn, thật thà, dùng cảm”. Thế nào là khiêm tốn, thật thà, dũng 
cảm? Tại sao thiếu niên chúng ta cần rèn luyện đức tính khiêm tốn, 
thật thà, dũng cảm? Để rèn luyện đức tính đó, chúng ta phải làm gì? 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trước bàn học của em có treo bức ảnh của Bác Hồ quàng khăn dỏ cho một 
bạn thiếu niên, kèm theo năm diều Eác dạy. Hằng ngày em thường ngÁrr 
nhìn bức ảnh và suy nghĩ về năm điều dạy dó. Điều thứ năm trong năm diều 
Bác dạy chính là “khiêm tốn, thật thà, dùng cảm”. Để thực hiện lời dạy của 
Bấc ta cần hiểu rõ thê nào là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. 

Theo em hiếu, khiêm tốn là không khoe khoang, không tự đề cao mình 
mà coi thường người khác. Khiêm tôn là phải luôn nghiêm khắc với bản 
thân, thấy nhừng mặt non yếu của mình đê rèn luyện, bố khuyết, đồng thời 
luôn có ý thức học hỏi bè bạn và nhừng người xung quanh. Thật thà là 
không gian dối trong khi làm việc cùng như trong quan hệ với mọi người. 
Thật thà còn có nghĩa là luôn nói đúng sự thực, ngay thẳng ở mọi nơi, mọi 
lúc. Còn mạnh bạo gan góc không một sợ sệt để làm nhừng việc tốt đẹp là 
dũng cảm. Như vậy khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là những dức tính quý 
báu của con người. 

Nhưng tại sao đội viên thiếu niên chúng ta cần rèn luyện ba đức tính ấy? 
Trước tiên vì dó là những đức tính rất cần thiết dôi với thiếu niên chúng ta. 
Có khiêm tôn, thật thà chúng ta mới được mọi người quý mến, tin yêu mới 
mong chóng tiến bộ. Trong việc học tập, công tác và rèn luyện, chúng ta gặp 
biết bao khó khăn, không có tinh thần dũng cảm làm sao có thể hoàn thành 
dược các nhiệm vụ đó. Không những thế các đức tính trên còn là cơ sở để 
khi lớn lên chúng ta sẽ rèn luyện những phẩm chất dạo đức cao hơn như 
lòng trung thành, tinh thần tận tụy, hi sinh vì đất nước và nhân dân, tác 
phong gần gũi và học hỏi quần chúng. Đọc truyện các anh hùng liệt sĩ cách 
mạng, các gương “người tốt việc tốt”, em thây các anh hùng liệt sĩ, các bạn 
U cháu ngoan Bác Hồ n và râ't nhiều tấm gương khác đều là những con người 
khiêm tốn, thật thà dũng cảm. Anh Kim Đồng đã dũng cảm hi sinh để bảo 
vệ tài liệu và cán bộ cách mạng. Anh Vừ A Dính khi bị giặc bắt đã không 
chịu khai báo còn lập mưu lừa dược giặc. Các anh Kpa Kơ-lơng, Nguyễn Bá 
Ngọc cũng đều là nhừng tấm gương tiêu biểu cho lòng dũng cảm của thiếu 
niên trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Gần gũi với chúng ta hơn 
còn có rất nhiều người là những học sinh giỏi đã từng đoạt được nhiều giải 
thưòng trong các cuộc thi học sinh giỏi các câ'p, song vẫn khiêm tốn học tập 
các bạn. Rồi còn biết bao bạn luôn nêu gương thật thà, trung thực trong cuộc 
sống hằng ngày. 
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Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là những đức tính quý báu nhưng không 
phải tự nhiên mà có dược, trái lại nó đòi hỏi phải được rèn luyện thường 
xuyên qua quá trình lâu dài. Là một đội viên đang phấn đấu trở thành (loàn 
viên Thanh Niên Cộng Sản, em luôn ghi nhớ những lời Bác dạy và có ý thức 
rèn luyện những đức tính đó trong những công việc nhỏ hằng ngày. Trong 
lớp em, có những bạn cảm thấy như xung quanh mình không có ai đán*/học 
tập, lại có nhừng bạn tự buông lỏng mình và nghĩ rằng sau này ra dời rèn 
luyện cùng vừa. Riêng em, em lại thây nếu mình có ý thức rèn luyện thì 
xung quanh mình ở trường lớp cũng như ở ngoài xã hội, có biết bao tấm 
gương dê mình có thể học tập được. Luôn có ý thức học hỏi các bạn học sinh 
giỏi; trung thực, nghiêm túc khi làm bài; sẳn sàng nhận lỗi khi mắc khuyết 
điếm với thầy giáo, cô giáo, với cha mẹ; thẳng thắn, trung thực trong mọi 
quan hệ với bạn bè... dó chính là nhừng điều em luôn phấn đâu thực hiện. 

Thế hệ chúng em không có may mắn được Bác trực tiếp dạy bảo, chăm 
sóc, nhưng những điều Bác dạy vẫn rất in đậm trong tâm trí em. Nghĩ tới 
công lao trời biển của Bác, nghĩ đến tấm lòng yêu thương vô hạn mà Bác đả 
giành cho các thế hệ, em luôn thầm hứa sẽ xứng đáng là cháu ngoan của Bốc 
trong mỗi công việc hàng ngày, cố gắng rèn luyện theo năm diều Bác dạy. 


10. Đề bài: Người ta thường nóỉ âẫ Sách là người bạn tốt của con 
ngườỉ \ Em hiểu câu nói đó như thế nào? 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong số những người từng “cắp sách” di học ai mà không đọc sách? Từ 
nhỏ đọc sách giáo khoa, sách tranh truyện, sách truyện rồi lớn lên đọc sách 
tham khảo, sách nghiên cứu. Sách và người không rời nhau, có khi cho đến 
suốt đời. Nói “sách là người bạn tốt của con người ” quả là rất đúng. 

“Bạn” là người gần gùi, người cùng làm việc, cùng vui chơi, cùng chia sẻ 
ngọt bùi. Sách gần gũi với người cũng như thế. Nó cung cấp kiến thức những 
khi ta cần. Sách giúp ta mua vui giải trí những khi rảnh rỗi. Sách mở mang 
hiểu biết những diều sâu xa và thầm kín. Sách dẩn dắt ta vào mọi miền 
kiến thức của nhân loại. Từ toán học đến thiên văn, từ sinh vật đến máy 
móc, diện tử. Sách dưa ta về với lịch sử xa xưa và gợi mở nhừng chân trời 
tương lai. Sách dưa ta vào nhừng cuộc phiêu lưu, thám hiểm xuống đáy đại 
dương sâu thẳm hay miền Bắc cực lạnh giá. Sách dưa ta tới nhừng miền xa 
lạ như rừng châu Phi nhiệt dới hay rừng Amazôn nguyên sinh bên châu Mĩ. 
Sách đưa ta vào thám hiểm vũ trụ, nhìn tới những vì sao xa xàm. 

Sách văn học dạy ta nhận ra vẻ dẹp của thế giới và con người, vẻ đẹp tao 
nhã: “Mai cốt cách tuyết tinh thần” của hai chị em Thúy Kiều; vẻ dẹp cổ 
kính: “Nét cười đen nhánh sau tay áo. Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa” 
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của hà mẹ trẻ. Sách dạy ta nhận ra bộ dạng giả dối: “Lặng nghe lẩm nhẩm 
gật dầu ” của Sở Khanh, thái dộ thiếu văn hóa của Mâ Giám Sinh: “G/iế trẽn 
ngồi tót sỗ sàng”. Sách dạy ta vẻ dẹp của phong cảnh: 

Long lanh dáy nước in trời 
Thành xảy khói biếc non phơi bóng văng. 

Sa ch là người bạn rất lớn, rất cởi mở nhưng không dễ dãi. Đọc vội vàng, 
cưới ngựa xem hoa thì sách chẳng cho ta điều gì. Sách sè quay lưng lại với ta 
và ta cùng chóng chán sách. Rất nhiều người cầm dến sách là hai mắt díp 
lại. Và khi cơn ngủ kẽo đôn thi quyển sách rơi phu xuông mặt gối. 

Síich yêu những người bạn kiên nhẫn, biết giữ gìn và nâng niu, biết dọc 
đi dọc lại những chỗ khó hiểu. Có khi sách dòi hỏi phải tra cứu và khi hiểu 
được rồi thì sè có một niềm vui vô hạn. 

Sa ch như con người, nó chờ đợi những người tri kỉ, tri âm. Đó là người 
dọc biết tìm ra chìa khóa để đi vào thế giới của sách. Đọc thơ không giống 
đọc truyện, đọc lịch sử không như đọc toán. Không phải sách gì ta củng dọc 
vào. Nhà văn Nga Mắcxim Gorki nói ông không thích đọc tiểu thuyết của 
Víchto Huygô, nhưng lại rất thích tác phẩm của Stăngđan, Bandắc, Phơlôbe. 
Các em thì thích đọc truyện cổ tích, truyện phiêu lưu, như Robinxơn một 
mình trên hoang đảo, thích Tây du kí của Trung Quốc. 

Síích như con người, con người cũng phải biết chọn sách làm bạn. Người 
ta chọn bạn theo trang lứa thì sách cũng vậy. Học sinh thường chọn sách 
theo thị hiếu tuổi trẻ của mình. Đổì với các em, sách triết học nom như cụ 
già râu tóc bạc phơ khó tính, khó hiểu. Sách nghiên cứu như những nhà bác 
học nghiêm nghị. Các em thích nhừng sách phổ cập, vừa sức, thú vị như 
khoa học vui, truyện lịch sử như “Những ƯÌ sao đất nước”. Những em không 
biết chọn bạn, tìm dọc nhừng sách vụ án, nhừng sách bạo lực và thiếu lành 
mạnh, kế nhừng tội ác với một thái độ dửng dưng, kể nhừng chuyện ăn chơi 
một cách khinh bạc, anh chị, nhừng “yêng hùng” phá quấy, những mối tình 
mùi mẫn, rẻ tiền. Như những người bạn xấu, những sách ấy không những 
làm ta mất thì giờ một cách vô ích, mà còn có thể đầu độc tâm hồn trẻ thơ 
trong trắng của các bạn. Khi người ta lớn lên, thị hiếu dối với sách cũng 
thay đối. 

DÍ 1 như thế nào thì sách cùng là bạn của con người. Nhà văn Nga Sêkhốp 
kế một câu chuyện như sau: Có một nhà buôn giàu sụ đánh cuộc hai triệu 
rúp cho ai tự giam mình dọc sách trong 15 năm không di ra khỏi nhà. Muốn 
đọc gì ông sẽ cung cấp. Một thanh niên chấp nhận cuộc chơi. Anh bắt đầu 
đọc từ sách văn nghệ, rồi đến sách lịch sử, sách khoa học, đọc hết loại này 
đến loại khác. Gần 15 năm nhà buôn kia phá sản, định lẻn vào nhà kia thủ 
tiêu người chấp nhận đánh cuộc đế khỏi mất hai triệu rúp. Khi vào nhà thì 
người kia đă bò đi rồi, để lại mảnh giấy, cho biết anh ta không cần nhận 
tiền, anh ta đi dể tìm cuộc sống dáng sống. Sách đă làm thay đổi con người. 
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Hiểu được giá trị của sách, em cũng râ't yêu sách. Em sè chọn sách phù 
hợp với mình và làm cho sách trở thành hữu ích. 

(Những bài vãn /lay lớp 8 - NXB Giáo dục 1998) 


11. Đề bài: Bác Hổ có bài thơ khuyên thanh niên: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bển 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí ẳt làm nên. 

Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Bác. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm giáo dục thanh niên Việt Nam. Trong 
một cuộc tiếp xúc với thanh niên, Bác Hồ dạy: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Đào núi và lấp biển 
Quỳết chí át làm nên. 

Lời dạy dó bao năm qua đã cổ vũ, khích lệ thanh niên phấn dấu khắc 
phục muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. 

Không biết ai đã nói rất đúng “sống là hành trình khắc phục khó khăn”. 
Con người ta muôn sông thì phải có ăn, có mặc, có chỗ ở, có kiến thức, có 
việc làm, được bảo vệ... Muốn có các thứ ấy con người phải vượt qua bao 
nhiêu khó khăn mới đạt được. Khó khăn trong bản thân, trong xã hội, trong 
tự nhiên. Các Mác từng nói: “ Sống tức là đấu tranh ”, cũng có nghĩa là đấu 
tranh khắc phục mọi khó khăn, trở ngại trên con đường đi tới. 

Nhưng người ta thường có thái độ khác nhau trước khó khăn. Có người 
thấy khó khăn thì run sợ, chùn bước, ngẳ lòng, né tránh. Kết quả là họ 
buông xuôi, mặc cho số phận rủi may xô dẩy. Trái lại, đối với những con 
người tích cực thì khó khăn không làm họ thôi chí, mà chỉ làm cho họ thêm 
mạnh mẽ. Lời khuyên của Bác Hồ nhằm tăng thêm sức mạnh cho tuổi trẻ. 

“Không có việc gì khó” - có vẻ như phủ nhận mọi khó khăn ở đời, nhưng 
thật ra khồng có ý xem mọi vật ở dời là bằng phảng và dễ dàng. Khó khôn 
ở đời là một thực tế không ai phủ nhận được. Nhưng khó và dễ là tương đối, 
phụ thuộc vào ý chí của con người. Con người có ý chí thì biến khó khốn 
thành cái có thể vượt qua, khắc phục mọi khó khăn, dù cho đó là việc tày 
trời như đào núi, lấp biển: 
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Chỉ sợ lòng không bển 
Dào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên. 

Lời dạy của Bác Hồ đề cao đến mức tuyệt vời vai trò sức mạnh ý chí của 
con người trong mọi việc, đặc biệt là ý chí của nhân dân, của tập thể, của 
người cách mạng. Người từng dạy quân đội ta: “ Nhiệm vụ nào củng hoàn 
thành, khó khăn nào củng vượt qua, kẻ thù nào củng đánh thắng”. Người 
từng khuyên cán bô ta: “Dễ trăm lần không dân củng chịu, khó vạn lần dân 
liệu củng xong”. 

Hoàn toàn không phải là Bác Hồ khinh thường khó khăn, chủ trương “ý 
chí luận”, mà là Người rất coi trọng yếu tó chủ quan của con người. Bởi vì 
nêu thiếu đi yếu tô đó thì dù điều kiện có thuận lợi đến đâu cũng dễ dàng bị 
bỏ qua, không dược tận dụng. 

Trong lời khuyên của Bác có một câu râ't quan trọng: “C/ủ sợ lòng không 
bển”. Không sợ khó mà lại sợ lòng không bền. Câu nói đó nói lên một nhược 
điểm thường gặp của con người là sợ gian khổ, dễ ngã lòng. Chính vì con 
người thường sợ khó cho nên việc khó lại càng khó! Đặc biệt là khi làm việc 
lớn, như đào núi lấp biển, kháng chiến chống giặc thì lại càng phải bền lòng 
hơn nữa. Có người nói: u Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi , mà 
khó vì lòng người ngại núi e sông ” cũng là nói về ý này. 

Bản thân Bác Hồ là một tấm gương nêu cao ý chí quyết tâm vượt mọi khó 
khăn dể hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Hồi còn thanh niên Bác từng rủ 
một người bạn đi sang Pháp. Khi người bạn hỏi lấy tiền đâu mà đi, Bác Hồ 
đà đưa hai bàn tay lên và trả lời: “Đây, tiền đây”. Nghĩa là Người sắn sàng 
làm bất cứ việc gì để có tiền ra đi cứu nước. Và Người đã làm bồi bàn, làm 
thợ ảnh, làm phụ bếp... dể hoạt động cách mạng. Khi bị chính quyền Tưởng 
Giới Thạch bắt giam tại nhà ngục Quảng Tây, Người lại tự khuyên mình 
bằng bài thơ Đi đường : 

Đi dường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao chập chùng, 

Núi cao lèn đến tận cùng , 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

Ở dây lại xuất hiện tinh thần khắc phục khó khăn: Nếu quyết tâm bền bỉ 
leo lên đến tận cùng, thì rừng núi chập chùng trùng điệp cũng bị khuất phục. 

Tóm lại, với một bài thơ ngắn năm chữ, dễ thuộc, Bác Hồ đă khuyên 
thanh niên ta nêu cao vai trò quyết định của nhân tố con người trong việc 
khắc phục khó khăn. Đó không phải là một lời khuyên lí thuyết, mà là lời 
khuyên đá được kiểm nghiệm bằng cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang 
của Người, bằng quá trình dấu tranh cách mạng anh hùng của nhân dân ta. 
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Vâng lời Bác Hồ dạy quân dân ta đả giành nhiều thắng lợi vẻ vang tìTơng 
hai cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và xâm lược Mĩ. Tiếp tục vâng theo 
lời Bác, nhất định nhân dân ta sè còn giành được nhiều thắng lợi hơn nữa 
trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. 


12. Để bàỉ: Một lẩn trả lời câu hỏi của các cô con gái: “Đức tỉnh OT 1 Ồ 
cha quỷ nhất là gì?” Các Mác đã trả lời bằng haỉ tiếng “ giản dt . Em 
hiểu thế nào vể đức tính ấy? 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Làm người như thế nào, sống như thế nào là câu hỏi lớn day dứt bao nìhiêu 
thế hệ xưa nay. Câu hỏi của các cô con gái của Các Mác là muôn tìm câui trả 
lời cho vấn đề đó. Hỏi về dức tính mà cha yêu quý nhất là gì cũng tức là; hỏi 
cha thích một con người có đức tính như thế nào, cha thích sống như thê nsào. 

Câu trả lời của Các Mác quả là nêu lên một dức tính quan trọng của con 
người: giản dị. Giản dị là một đức tính về phong cách sống. Người ta thuíờng 
nói: con người giản dị, tác phong giản dị, ăn mặc giản dị, lời văn giản dị... 
Đức tính giản dị đối lập với thói xa hoa, thói phô trương, kiểu cách, làim bộ 
làm tịch, bày vẽ ra nhiều thủ tục rắc rối, rườm rà. Giản dị là sống tự ahiiên, 
tìm một con dường ngắn nhất để đến với mọi người, mọi việc. 

Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng lớn về đức tính giản dị. Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Bình sinh Hồ Chủ tịch là một nguời rất 
giản dị, lào thực. Vĩ nhân, thật vĩ nhân bao giờ cũng giản dị, lão thực. Hồi 
còn sống ở chiến khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống chung, ăn chung vứi cún 
bộ, bộ đội. Đến bữa cơm Người lấy thìa chọn thức ăn cho mọi người. Gỉà ígiồi 
lao Người đánh bóng chuyền với mọi người, về Hà Nội, Người vẫn thích imặc 
bộ bà ba, đi dép lốp, ở nhà sàn. về ngôn ngữ tuy Người rất giỏi tiếng Phiáp, 
tiếng Nga, tiếng Trung Quô'c và nhiều thứ tiếng khác, nhưng Ngươi chủ 
trương nói tiếng Việt, không thích dùng từ nước ngoài khi không cần thúết, 
không ai hiểu. Bác Hồ rất ghét phô trương, xa hoa. Đến thăm nơi nào Người 
không muốn báo trước để người ta tổ chức đón rước mất công, mất vdệc. 
Trong Di chúc , Người không muốn sau khi mình mất nhân dân phải ti c>*hức 
phúng điếu linh đình. 

Nhưng giản dị không phải là đơn giản, thô sơ. Thơ của Bác Hồ :hiẳng 
hạn, là rất giản dị, nhưng không đơn giản chút nào. Ví như bài Đi đườig.y dễ 
hiểu, gợi cảm, không dùng điển cố nhưng lại rất sâu sắc. Giản di tức là sống, 
suy nghĩ một cách chân thật, trung thực. 

Không nên hiểu giản dị là không ăn mặc đẹp, không di giầy dép; nói măng 
cộc lốc, không thưa gửi, uống nước không đun sôi, ăn quả xanh. Có bạr Iniểu 
giản dị là ăn nói tùy tiện, thậm chí nói tục ở trong lớp, trước mặt mọi Igiười. 
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Như thê không phải là giản di, mà là thiếu vần hóa, thiếu tôn trọng người 
khác Một người học sinh giản dị, theo em, là người sống khiêm nhường, 
không khoe khoang, phô trương. Một học sinh giản dị là học sinh biết ăn mặc 
đẹp, lịch sự, sạch sẽ, nhưng không lố lăng. Dó là người hòa nhã, gần gùi với 
mọi người trong học tập và vui chơi. Đó là người hồn nhiên, học hết minh, 
không có thái dộ giả tạo. Chẳng hạn như: không hiểu mà không muốn hỏi 
bạn, sợ mang tiếng là dốt, hoặc khi biết mà bạn hỏi thì không bảo, giữ kè, giừ 
tủ. Che đậy mình hoặc khoe khoang mình tức là giả tạo, không giản dị. 

Tóm lại, câu trả lời của Các Mác đối với các ccn gái của ang có một ý 
nghĩa sáu sắc. Đức tính mà Các Mác quý nhất cùng chính là dức tính mà 
chung em yêu quý. Giản dị là một đức tính quý báu, đồng thời cùng là một 
phương hướng tu dưỡng, rèn luyện đế làm người của chúng em. Dẹp biết bao 
khi mọi người sông gian dị, chán thật, ấm áp dầy lòng tin cậy đối với nhau. 

(TRANG THANH HIẺN - Trường THCS Đống Đa Hà Nội) 


13. Để bà i: Em hiểu thê nào vể lời khuyên của nhãn dân thể hiện 
trong cảu ca dao: 

Đầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Người Việt Nam ta có một truyền thống rất quý báu, đó là tinh thần 
tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách ”, tinh thần đoàn kết giúp đờ nhau 
“thương người như thể thương thản”. Truyền thống ấy đả trở thành đạo lí 
củỉt dân tộc, được thể hiện trong tục ngữ, ca dao. Câu ca dao giàu hình ảnh 
dưdi đảy bát nguồn từ mạch ấy: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Nói đến lòng yêu thương lẫn nhau, đoàn kết với nhau, câu ca dao trên đã 
dưa ra hai hình ảnh so sánh giàu sức biểu cảm: “bầu” và “bí”. Bầu và bí tuy 
là khác giống nhau nhưng được trồng chung trên một mảnh đất, bác chung 
một giàn tre. Chúng thường có chung môi trường, điều kiện sống. Chính vì 
vậy, chúng càng gần gùi, thân thiết với nhau. Bầu thân mềm, bí cũng thân 
mềm. Bầu phải tựa vào giàn mới phát triển dược. Bí cũng như thế. Chung 
một giàn có nghĩa là bầu và bí tựa vào nhau, tựa vào giàn. Giàn dổ thì bầu 
gặp tai vạ, bí cũng gặp tai vạ. Bầu và bí cùng chung một phận. Vì thế bầu 
chớ chê bí xấu, bí cũng không nẽn chê bầu hoa trắng không được duyên rồi 
ghét bó, xa cách nhau. Vì sao bầu bí khác giống nhau mà vẫn phải thương 
yêu nhau? Nhân dân đưa ra lí do “i chung một giàn”. Chung một giàn là chung 
một địa điểm, chung nhau không gian. Bầu và bí cùng chịu mưa, chịu nắng, 
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cùng sông chung bằng những tấc đất bạc màu hay trù phú, cùng được tưới 
những dòng nước mát hay cùng chịu những ngày hạn hán. Như vậy cảnh ngộ 
của chúng không khác gì nhau. Lẽ nào một mình bầu tươi xanh khi bí thì 
khô héo? Bầu thương bí cũng chính là thương mình. Bí có sống thì bầu mới 
sống. Nếu bí cỗi cằn thì bầu cũng chẳng tươi xanh. 

Câu ca dao nói về bầu và bí nhưng nhân gian không chỉ nói chuyện cỏ 
cây. Hình ảnh bầu bí là hình ảnh ẩn dụ để khuyên nhủ người đời. Con người 
cũng như cây bầu, cây bí, tuy khác giống (không phải là anh em “Cùng 
chung bác mẹ một nhà cùng thân”) nhưng lại sống chung trong một làng, 
một xã. Hình ảnh cái giàn của bầu và bí chung nhau gợi cho người ta liên 
tưởng đến một đâ't nước, một tỉnh, một huyện, một vùng quê, một xầ, một 
, làng. Cũng có thể đó là một trường, một lớp học hay một xưởng máy, một 
cửa hàng. Bầu hãy thương lấy bí hay là những người gần gũi trong một đơn 
vị tổ, nhóm hãy đoàn kết gắn bó và yêu thương nhau. 

Không ai có thể sống đơn lẻ một mình không có mối liên hệ nào với 
những người khác. Ai cũng có quê hương nghĩa là có những người dồng 
hương chung làng, chung xóm. Ai cung phải làm việc nên cũng có những 
người đồng nghiệp. Khi còn bé đi học, bạn bè cùng lứa tuổi cùng chung 
trường lớp, thầy cô. Chính những nét chung nhất ấy của họ đả giúp họ gán 
bó với nhau hơn. Nhờ đó họ càng hiểu nhau, cảm thông cho nhau và giúp dở 
nhau, nhường nhịn nhau. Nhất định cuộc sống sẽ dẹp hơn nếu mọi người đều 
quan tâm, yêu quý nhau. Vì vậy lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, chia 
sẻ, nhường nhịn nhau là đức tính, phẩm chất quý báu cần có ở mỗi người. 

Lời khuyên nhủ, kêu gọi yêu thương đoàn kết không chỉ dược nhắc một 
lần qua câu ca dao trên. Chúng ta còn bắt gặp trong những câu ca dao khác: 

+ Nhiễu điểu phủ lấy giá gương • 

Người chung một nước phải thương nhau cùng 

+ Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 

Thực tế dã chứng minh sự đoàn kết gắn bó của nhân dân ta mỗi khi có 
giặc ngoại xâm. Trong những trận chiến đấu ấy, tình thương yêu, đoàn kết 
đã làm cho dân tộc ta có sức mạnh chiến thắng. Từ miền ngược tới miền 
xuôi, từ Bắc chí Nam, từ cụ già đến trẻ em, ai ai cùng đồng lòng giết giặc 
cứu nước. Bởi vì họ đều là dân của đất nước Việt Nam, cùng chịu chung nỗi 
khổ mất nước, chịu chung ách nô lệ. Chính vì vậy mà nhân dân ta đà đoàn 
kết, yêu thương nhau, cùng nhau chiến thắng kẻ thù. 

Hiện nay đất nước ta đã thông nhất nhưng không phải mọi miền đều 
giàu có như nhau. Cuộc sống của mọi người cũng khác biệt. Có những người 
quanh năm làm lụng vất vả nhưng không sao đủ cái ăn, cái mặc. Lại có 
những người rất giàu sang, đầy đủ. Theo truyền thống yêu thương của dân 
tộc, cần phải giúp đỡ người nghèo xóa đói giảm nghèo. Những người giàu có 
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giúp người nghèo vay vốn làm ăn, góp tiền ủng hộ quỷ từ thiện chính là thể 
hiện tin h thần “lả lành đùm lá rách ”, truyền thống nhân ái “nhường cơm xẻ 
áo n của cha ồng. Nếu không giúp đỡ nương tựa vào nhau như vậy làm sao 
con ngưòi có thể đồng đều vươn lên trong cuộc sông? 

Đọc lại câu ca dao kêu gọi lòng yêu thương đùm bọc, ta càng thấy ý nghĩa 
to lớn ciủa tình thương và sự sáng suốt của người xưa. Tình thương làm cho 
người tai sống nhân hậu, thân ái với mọi người. Tinh thương làm cho con 
người vượt qua được khó khản, hoạn nạn. Yêu thương, quan tâm giúp đỡ 
nhũng ĩiigười xung quanh, nhưng người hàng xóm, bạn bè la một phẩrn chất 
cần có của mỗi người chúng ta. Người Việt Nam sẽ truyền cho thế hệ mai 
sau đạo lí tốt đẹp đó để làm cho cuộc đời này thêm đẹp, thêm ý nghĩa hơn. 

(TẠ NGUYỀN PHƯƠNG LAN - Trường THCS Sơn Tây, Hà Nội) 

14. Đ'ề bài: Trong bài Tiếng ru, Tố Hữu có viết: 

Con ong làm mật yêu hoa Ị 

Con cá bơi yêu nưởc, con chìm ca yêu trời 
Con người muốn sống con ơi 
Phải yêu đống chi , yêu người anh em. 

Em hãy giải thích ỷ nghĩa nội dung đoạn thơ trên. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Tố H ữu là một nhà thơ lớn trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ ông 
tỏa sáng đến mọi tâm hồn vì dạt dào lòng nhân ái, vì chan chứa tình yêu 
thương giữa con người với con người mà tiêu biểu là bài Tiếng ru: 

Con ong làm mật yêu hoa 
Con cá bơi yêu nước , con chim ca yêu trời 

Con người muốn sống con ơi 
Phải yêu đổng chí yêu người anh em. 

Chúníg ta nên hiểu đoạn thơ trên như thế nào? Các loài sinh vật muốn 
tồn tại v/à phát triển phải gắn bó với môi trường mình sống. Cũng như: 

Con ong làm mật yêu hoa 
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời . 

Mỗi mùa hoa nở rộ, chắc hẳn các bạn đều thấy loài ong bay lượn khắp 
nơi bởi Uè hoa chính là nguồn sống của ong. Con ong làm mật để sống. Còn 
gì thích thú hơn khi ngắm nhìn dàn cá tung tăng bơi lội, thân hình lấp lánh 
dưới làni nước trong veo. Bầu trời xanh mênh mông và không khí thoáng 
dâng là môi trường sống của chim. Thật thanh bình khi trên nền trời chấp 
chới những đàn chim đang sải cánh và mỗi buổi hoàng hôn, ánh nắng hắt 
lên viềnu quanh cánh chim chiều thật rực rỡ. Cánh chim chắc phải yêu biết 
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mấy bầu trời tự do, yêu biết mâ'y nơi sống của nó. Phải chăng vì vậy mà đả 
có một lần, Tô" Hữu khóc thương con chim bị chết trong lồng vì mất tự do. 

Rõ ràng hai câu thơ mở đầu đả nêu lên mối quan hệ tự nhiên giừa sinh vật 
và môi trường sống. Các loài vật tách rời khỏi môi trường sống thì sẽ chết, đó 
là quy luật tất yếu của tự nhiên. Đủng vậy, con cá không thể sống trên cạn, 
con ong không thể sống thiếu hoa, con chim không thể cất cánh trong lổng 
chật hẹp. Chỉ qua hai câu thơ, Tố Hữu đá để lại trong chúng ta nhiều suy 
nghĩ về tình cảm yêu thương, gắn bó với môi trường sống của mỗi loài. 

Nếu hai câu đầu nói về quy luật của tự nhiên, hai câu thơ sau nhà thơ 
khéo léo chuyển sang nói về cuộc sống con người: 

Con người muốn sống con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em 

Đằng lời thơ ngọt ngào, tình cảm, tác giả đã khảng định rằng con người 
không thể sống cô độc mà phải có tình yêu thương, yêu thương đồng chí và 
anh em của mình. Vậy trước hết chúng ta phải hiểu đúng đắn thế nào là 
tình đồng chí, tình anh em. Nói dến tình dồng chí là nói đến tinh cảm của 
những người bạn bè, những người cùng chí hướng và lí tưởng với mình. Tình 
dồng chí thể hiện mối quan hệ xâ hội gắn bó mà chúng ta cảm thấy vừa 
thiêng liêng, vừa gần gũi. Nói đến dồng chí là nói đến những ngtlời luôn 
giúp đỡ nhau, yêu thương che chở cho nhau như những người ruột thịt. Cũng 
như thế, nói đến tình anh em, nhân dân ta ngày xưa đã cố câu: 

Anh em như thề tay chân 
Rách lành đùm bọc, dờ hay dỡ đần. 

Tinh cảm ấy từ xưa đã sâu nặng đối với mỗi người chúng ta. Đó chính là 
tình cảm của anh em ruột thịt trong gia đình, tình cảm anh em trong họ 
hàng, làng xóm. 

Tại sao con người muốn sống thì “phải yêu dồng chí, yêu người anh em*? 
Câu hỏi ấy được trả lời qua nhiều thế hệ từ xưa đến nay. 

Tình đồng chí, tình anh em rất cần thiết dốì với con người như con ong 
cần hoa, con cá cần nước, con chim cần bầu trời. Chúng ta phải hiểu con 
người muôn sống thì phải yêu đổng chí, yêu người anh em. Thật bất hạnh 
khi con người không có tình yêu thương. Chính tình yêu thương đã quyết 
định sự tồn tại của con người. Dường như tình cảm ấy dã thấm sâu trong 
máu thịt của mỗi người. Con người không có tình yêu thương sẽ cô độc biết 
bao. Người đó sẽ phải một mình chống lại tất cả khó khăn rồi cuối cùng sè 
gục ngã vì không có tình yêu thương hay nối đúng hơn là không được yêu 
thương. Như những năm đất nước ta còn bị chiến tranh, các chiến sĩ cách 
mạng sống cô đơn trong tù. Họ đã phải thốt lên: “Cô đơn thay là cảnh thân 
tù", nhưng khi nghĩ đến 'đổng bào, đồng chí anh em, đến Tổ quốc thì dường 
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như họ được tiếp thêm sức mạnh, giúp họ đứng vững trước khó khăn. Đọc 
tác phẩm Gió lạnh đầu mùa chúng ta thây Sơn là một em bé giàu tình yêu 
thương, luôn giúp đỡ bạn. Và khi làm được một việc tốt là cho bạn chiếc áo 
mặc cho đờ rét “lòng Sơn bồng thấy vui vuí n . Tình cảm dó thật cảm dộng. 
Không có tình thương thì làm sao mẹ của Sơn lại cho mẹ Hiên vay tiền. 
Không có tình yêu thương thì bà lão hàng xóm đã không thể cho chị Dậu 
gạo mặc dù bà lão rất nghèo khổ. Bé Hồng, một em bé mồ côi cha, xa mẹ, 
hàng ngày lại bị gieo rắc nhừng ý nghĩa xấu về mẹ mà vần luôn thương nhớ, 
kính trọng mẹ, khao khát được ò bên mẹ. Chắc hẳn bé Hồng phải >êu rnẹ 
lắm và tình cảm ấy phải vô cùng sâu nặng thì em mới dám một mình chống 
lại hú tục phong kiến. Những tình cảm ấy trong xã hội đen tối dáng quý và 
dáng kính biết bao. Và đây nữa, hành động của bác Bơ-men trong Chiếc lá 
cuối cùng của o Hen-ri là đỉnh cao của tình yêu thương. Chính vì yêu thương 
Giôn-xi, bác Bơ-men đã hi sinh cuộc sống của mình để cứu mạng sông của cô. 

Quả thật, tình yêu thương đã khiến con người đẹp hơn, vĩ đại và dáng 
kính trọng hơn. Rõ ràng để có được cuộc sống cao đẹp ấy, chúng ta phải biết 
yêu thương nhau, đùm bọc, che chở nhau, đoàn kết với nhau. Hãy giừ lấy tình 
cảm yêu thương giữa con người với con người bởi lẽ đó là nguồn gốc của mọi 
hạnh phúc cũng như con ong cần hoa, con cá cần nước, con chim cần bầu trời. 

Bản thân chúng ta cũng được hưởng tình yêu thương của người thân trong 
gia đình, của thầy cô, bè bạn. Đáp lại, chúng ta phải giúp đờ, chan hòa với 
bạn, yêu kính bố mẹ, thầy cô và nhừng người thân. Mỗi chúng ta hãy giữ gìn 
và trồn trọng những tình cảm trong sáng ấy để tâm hồn mải vui tươi. Bốn 
câu thơ mỏ đầu của bài Tiếng ru của Tố Hữu đă nêu lên một vấn đề xă hội 
rất lờn, dó là tình yêu thương của con người với con người, có lòng yêu 
thương con người sè tồn tại và hạnh phúc 

Cố gì đẹp trên đời hơn thế 
Người yêu người sống dể yêu nhau. 

(Tố Hữu) 

Tố Hữu dã gửi gắm vào những vần thơ lời ca ngợi, lời khuyên nhủ mọi 
người hãy sống để yêu thương bởi tình yêu thương là cô"t lõi của mọi tình 
cảm Cao đẹp khác, bởi tình yêu thương làm cho con người sống ngày càng có 
ý nghĩa hơn. Bài thơ đúng là Tiếng ru của mẹ và mãi măi lắng dọng trong 
tâm hồn mổi người chứng ta. 

(NGƯYẾN TUYẾT NHƯNG - Tniừng THCS Trần Đăng Ninh, Nam Định) 
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mâhrV. 

KIỂU BÀI GIẢI THÍCH 
CHỨNG MINH HỖN Hộp 


Những vấn để nêu lên trong đé bài để giải thích và chứng minh ở lớp 7 
chúng ta thường dơn giản. Do đó, các em có thể giải thích xong rói chửng 
minh hoặc ngược lại tùy theo yêu cẩu của bài. Chú ý trong phần giải thlch 
không cần có dẫn chứng minh họa nữa, và ở phán chứng minh thl cũng không 
cấn giảng giải bằng lí lẽ nữa. 

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG 

I. Dặt vấn đề 

- Dẫn vào dể. 

- Giới thiệu vấn dề cẩn giải thlch và chứng minh. 

II. Giải quyết vấn đề 

A. Giải thích: 

1. Cắt nghĩa làm rỗ vấn dể. 

2. Trinh bày lí lỗ dể giải thích: 

a. Ư lẽ đẩu. 

b. Lí lẽ thứ hai. 

B. Chứng minh: 

1. Khía cạnh một của vấn dề. 

2. Khla cạnh hai của vấn dổ. 

III. Kết thúc vấn đề 

- Khẳng định sự đúng đắn, ý nghĩa tầm quan trọng của vấn dể. 

- Rút ra bài học cho bản thân hoặc nêu cảm nghĩ của minh. 


1. Để bài: Hãy trình bày cảm nhận của em vổ tinh yêu thiên nhiiân của 
Bác Hổ qua các bàl thơ trích trong Nhật kí trong tù mà em đẵ dược 
học trong chương trình Iđp 7. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Đé có tính tự do, yêu cẩu học sinh nêu nhận xét, phâtn tích yêu 
thiên nhiên trong thơ của Bác Hổ (Nhật kí trong tù) mà em đã thọc trong 
chương trinh lớp 7. 
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2. Nội dung: Bên cạnh tình yêu nhân dân, đất nước, tình yêu thiên nhiên là 
nét đặc sắc trong tàm hổn thi sĩ của Bác Hổ. Các tình yêu này hòa quyện 
nhuần nhuyễn trong thổ Bác, dặc biệt là trong một số bài thơ trích từ Nhật kí 
trong tù. 

3. Tií liệu: Có thể chọn các bài sau: 

- Ngắm trảng. 

- Trên đường đi. 

- Đi đường. 

- Chiếu tối 

DÀN BÀI 

I. Đặt vấn dề 

Cỏ thể giới thiệu tác giả, tác phẩm rồi sau đổ nêu ra ý cần phải chứng 
minh: “ Nhật kí trong tù" là tập thơ được Bác Hồ viết nên trong một hoàn cảnh 
dặc biệt: Bác bị bọn phản động Tưởng Giới Thạch bắt, giải tới giải lui hơn một 
năm trởi qua mấy chục nhà lao ở tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, cảnh lao tù 
ấy không ngăn được nguồn cảm xúc dạt dào của Bác trước thiên nhiên. Bỏị 
vậy, trong tập thơ này, ta thấy rõ tình yêu thiên nhiên của Bác thật cao đẹp, 
một nét dẹp tâm hổn thi sĩ của người chiến sĩ cách mạng. 

II. Giải quyết vấn đề 

1. Nhận xét vể tình yêu thiên nhiên trong thớ Bác Hổ: 

- Trong trái tim mênh mông, ôm cả non sông mọi kiếp người (thơ Tố Hữu) 
của Bác, có tinh yêu nhân dân, tinh yêu đất nước. Chính vl tinh cảm lớn lao dó 
mà cả cuộc dời mình, Bác dã hoạt dộng cách mạng không phút nào ngừng nghỉ. 

- Tình yêu thiên nhiên - nguồn cảm xúc dạt dào của Bác - cũng là nét đặc 
sắc trong tâm hồn, tình cảm của Bác - một nhà thơ, một chiến sĩ cách mạng. 

- Trong “Nhật kí trong tù" một sô bài thơ là sự hòa quyện nhuần nhuyễn 
giữa tình yêu nhân dân, quê hương đất nước và tinh yêu thiên nhiên của Hổ 
Chủ tịch. 

2. Phân tích tỉnh yêu thiên nhiên trong một số bài thơ dó: 

- cảm nhận và hòa nhập với cái dẹp của thiên nhiên ngay cả trong lúc 
gian khổ nhất, thiếu thốn nhất: 

+ Trong tù không rượu cũng không hoa 

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 


(Ngắm trâng) 
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+ Mặc dù bị trói chân tay 

Chim ca rộn núi, hương bay ngát rl/h g. 

(Trên ơưởng đi) 

- Say sưa ngắm cảnh đẹp thiên nhiên: cả cảnh chiểu hôm chạng vạng: 

Chim mỏi vê rừng tìm chốn ngủ 
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không 

(Chiều tối) 

- Thơ Bác tái hiện nhiéu bức tranh thiên nhiên sống động: 

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi 

Lòng sông gương sáng bụi không mờ 

... Núi cao rối lại núi cao chập chùng 

Núi cao lên đến tận cùng 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non 

(Đi đường) 

3. Phát biểu cảm nhận của mình về tinh yêu thiên nhiên trong thơ Bác, đặc 
biệt là qua các bài thơ đả dẫn trên. 

m. Kết thúc vấn đề 

Tình yêu thiên nhiên trong thơ Bác Hổ vô cùng sâu sắc và phong phú, 
nguồn cảm xúc dạt dào ấy làm cho Bác thêm yêu cuộc sống. Suy cho cùng, 
cũng là một khía cạnh dặc sắc của tinh yêu dời, tinh yêu dân tộc. Ngày nay, 
dọc lại, ta càng thấy thôm yêu đất nước và thêm kính phục Bác hơn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Cố thể nối tâm hồn sáng ngời và cao đẹp của Hồ Chủ tịch được biểu hiện 
khá rõ nét qua thơ ca của Người, đặc biệt là qua tập Nhật kí trong tù. Trong 
“Mười bốn tháng gông cùm ”, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường ấy đă sáng 
tác để lại cho đời nay, đời sau những bài thơ bất hủ. Bên* cạnh việc thể hiện 
tinh yêu đất nước, nhân dán, những bài thơ dặc sắc này còn thể hiện 
tinh yêu thiên nhiên. Nhất là qua các bài thơ đă được học trong chương 
trình lớp 7, chúng ta thấy rõ điều đó. 

Đúng như lời nhà thơ Tố Hữu dă viết trong bài thơ “Theo chân Bác": 

Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta 
Thương cuộc dời chung thương cỏ hoa... 

Nói đến Hồ Chủ tịch ta nghĩ ngay đến một trái tim bao la “Ôm cả non 
sông mọi kiếp người ”, chứa chan, thấm đẫm tình yêu đất nước, tình yêu 
nhân dân. Cả cuộc đời mình, Bác đă miệt mài hoạt động vì tình cảm lớn đó. 
Trong tình cảm cao cả thiêng liêng này của Bác, tình yêu thiên nhiên không 
những là nguồn cảm xúc dạt dào mà còn là nét đặc sắc trong tâm hồn, tình 
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cỏm của một nhà thơ lớn, một chiến sĩ cách mạng lớn như Bác. Đặc biệt là 
trong hoàn cảnh lao tù nghiệt ngã, tình yêu ấy đã làm sáng ngời lên vẻ đẹp 
của một tâm hồn, một tấm lòng người chiến sĩ cách mạng. 

Không phải như phần lớn các thi nhân khác, cảm nhận nét đẹp của thiên 
nhiên trong những khi trà dư tửu hậu thư nhàn, Bác Hồ của chúng ta đả 
thưởng thức vẻ đẹp của đất trời từ núi non hùng vĩ đến những cảnh vật tầm 
thưrờng khác, trong những lúc gian khổ tột cùng, trong hoàn cảnh của một kẻ 
bị ilày. Bác vẫn say sưa nhìn ngắm thiẽn nhiên. Hẳn là người đọc không 
quên được cảnh trâng sáng t**ong tù: 

Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cảnh đẹp đêm nay khó hừng hờ 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

©ị giam cầm trong nhà ngục, mâ't hẳn tự do lại bị cách li với thế giới bên 
ngo»ài, nhưng Bác đâu cam chịu nhốt mình trong vòng chật hẹp đó mà đã để 
“...ljòng mình vời vợi mảnh trăng thu ”, Bác đã xúc động với ánh trăng soi 
qua khe cửa nhà tù. 

Trong một bài thơ khác: “Trên đường đỉ n kể lại cảnh mình bị áp giải từ 
nhà lao này sang nhà lao khác, ấy vậy mà Bác xem như một chuyến đi 
ngo*ạn cảnh: 

Mặc dù bị trói chân tay 

Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng 

Vui say ai cấm ta đừng... 

Câu thơ thứ hai và thứ ba nguyên văn là: Mán sơn điểu ngữ dừ hoa 
hưomg, Tự do lăm thưởng vô nhân cấm , nghĩa là đầy rừng tiếng chim và mùi 
hoai, tự do thưởng thức không ai cấm. Thật là cái đẹp của thiên nhiên, hương 
vị của cuộc sống dược phát hiện ra trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như đá 
nói,, hẳn đó phải là sự phát hiện của một tâm hồn lớn lao cao cả. Trên 
dườrng đi, bị áp giải, tâm hồn vĩ đại ấy vẫn lưu luyến nhìn theo một cánh 
chiim, một chòm mây trong cảnh trời chạng vạng tối, thật nên thơ: 

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ 
Chòm mây trôi nhẹ giừa tầng không 
Cô em xóm núi xay ngô tối 
Xay hết lò than đã rực hồng. 

Đọc bài Chiều tối , ta như thấy được cái vui của trời đất, của người lao 
dộmg. vẻ đẹp của cuộc sống bị thiếu thốn, vất vả mà vẫn ấm nồng hương vị 
dámg quý, dáng yêu. Những hình ảnh rất đỗi bình thường ấy không thiếu 
troing đời sông thường ngày, nhưng thông thường nó vẫn cứ trôi qua. Phải có 
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một tấm lòng sâu nặng với thiên nhiên, hết sức nhiệt thành yêu mến cuộc 
sống như Bác mới ghi nhận lại được. 

Bởi vậy, trong thơ Bác, thiên nhiên luôn luôn là bức tranh sinh động có hồn: 
Núi ấp ôm mẩy mây ấp núi 
Lòng sông gương sáng bụi không mờ 

Cái đẹp của thiên nhiên trong thơ Bác không phải chỉ có ở chốn núi nan 
hùng vĩ, cảnh sắc phi thường: 

Núi cao rồi lại núi cao chập chùng 

Núi cao lèn đến tận cùng 

Thu vào tẩm mát muôn trùng nước non. 

mà còn ở những cảnh vật bình thường như u khóm chuối trăng soi n hay “cô 
em xóm núi xay ngô tối”. 

Điều đáng chú ý nữa là qua thơ Bác, vẻ đẹp của thiên nhiên càng khởi 
sắc thắm tươi hơn nhiều. Với tâm hồn thi nhân sáng ngời, cao cả của mình, 
Bác như một phà nhiếp ảnh tài hoa đã nắm bắt được từng khung cảnh, đường 
nét đặc sắc của đất trời, thu gọn vào tầm mắt trong “ống kính” của mình. 

Tóm lại, tình yêu thiên nhiên trong thơ Bác, đặc biệt là qua Nhật kí 
trong tù, với các bài thơ đã học trong chương trình lớp 7 thật vô cùng sâu 
sắc và phong phú, biểu hiện được khá rõ nét tâm hồn sáng ngời cao đẹp của 
Người. Phải có tâm hồn nghệ sĩ nhạy bén, tinh tế, mới mô tả thiên nhiên 
tài tình dến như vậy. Do đó, đọc thơ Bác, lòng ta thêm yêu đất nước thiên 
nhiên và đặc biệt là thêm kính phục Bác. 


2 . Để bài: Ca dao xưa có bài: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nứởc trong nguổn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mởl là đạo con. 

Hãy giải thích ý nghĩa của bài ca dao trẽn. Dựa vào một số tác 
phẩm văn học, tìm những gương thiếu nhi hiếu thảo để chứng tò 
rằng: thiếu nhi mọi thời luôn có những em thực hiện được lời 
khuyên trên đây. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ca dao Việt Nam là tiếng nói tâm # tình của người dân lao động. Chỉ à 
trong ca dao, những lời tâm sự của họ mới dược cất lên một cách chân 
thành, tha thiết. Mỗi câu ca dao chứa chan bao tình cảm khác nhau nhưng 
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đềư nồng thắm và rất đỗi thân quen. Không ít câu đi vào tuổi thơ từ trong 
giấc Iign qua lời mẹ ru. Những câu đó thường gửi gắm nhừng lời khuyên ngọt 
ngào, thấm dần vào nhân cách của mồi con người. Bài ca dao sau đây là một 
trong những bài như thế: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chừ hiếu mới là đạo con. 

Người xưa đã ví công ơn cha với ngọn núi Thái Sơn, còn công ơn mẹ với 
nước tron,g nguồn. Nói đến núi cao ta nghĩ ngay đến một hình ảnh tượng 
trưng cho những gì lớn lao vĩ đại. Hơn nữa đó là ngọn núi Thái Sơn, ngọn 
núi cao nhất ở Trung Quốc, mà lâu dần trở thành biểu tượng chung của các 
dân tộc khi nói về cái gì vĩ đại nhất. Đúng vậy, cha là người trụ cột của gia 
đình, bỏ bao công sức ra nuôi dạy, che chở cho con cái. Vì thế tục ngữ xưa 
còn có câu: u Con có cha như nhà có nóc ”, cha luôn che chở bảo ban cho 
những đứa con non dại. Hình ảnh người cha như một ngọn núi vững chắc, là 
chỗ dựa cho các con. 

Còn hì nh ảnh “nước trong nguồn ” là tình mẹ yêu thương con vô hạn. 
Nưrôc tron g nguồn có khi chảy dồi dào, có khi lại chỉ nhỏ giọt tí tách và 
thầm lặngr, tượng trưng cho sự âm thầm nâng niu, vỗ về con bao năm tháng 
mà mẹ không bao giờ nói ra. Nước trong nguồn dù dòng to hay dòng nhỏ 
luôn là dòmg nước trong trẻo, mát lành, tinh khiết nhất, đó là những tinh 
túy của đíất trời, tụ thành nguồn mạch tự nhiên, nguồn nước ấy như dòng 
sữa thơm llành của mẹ dành cho con khi mới cất tiếng khóc chào đời. Cứ thế, 
tình mẹ tlhương con cứ âm thầm và vô tận, như nguồn mạch không bao giờ 
cạn kiệt. 

Hai iùmh ảnh khác nhau nhưtig lại phù hợp với vai trò của cha, của mẹ 
đối với :om và dều là những hình ảnh tượng trưng cho sự lớn lao vô tận. Đó 
là từ khi ta còn là một phần máu thịt của cha mẹ. Mẹ ta phải mang nặng 
chín th*nig, mười ngày, chờ mong đến ngày được trông thấy hình hài ruột 
thịt, thé rồi phải chịu bao đau đớn mới sinh ra ta. Thử hỏi bao nhiêu người 
tài, bao nlhiêu vị anh hùng, có ai lại không được sinh ra từ cha mẹ. Cha mẹ 
sinh ta rat là đă chia xẻ một phần máu thịt để ta có mặt trên đời. Vì thế 
không ứ cha mẹ thì cũng không có ta, cha mẹ cố công sinh thành ra ta. 

Nhưng liệu vừa dược sinh ra ta đã biết di đứng, nói cười, làm lụng chưa? 
Chưa! Lúc đó ta còn là một đứa trẻ oe oe đòi sữa. Cha mẹ ta phải mất bao 
năm thinig, sức lực nuôi ta đến ngày lớn khôn. Mẹ cho ta dồng sữa mát 
lành, cho ta lời ru cò lả, quạt cho ta lúc nóng, ấp ủ ta khi trời trở lạnh. Khi 
ta Ốm đau., hay khi ta buồn bực, cha mẹ lại có bên ta, hết lòng thuốc thang, 
an ủi. Kăim tháng qua đi, mẹ cha ta dâu có biết đến nổi vất vả của mình, mà 
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chỉ một mực cặm cụi nuôi ta, cặm cụi dạy ta bằng cả những lời ru, và sự hiểu 
biết cuộc sống. Cha mẹ chính là những thầy cô đầu tiên dạy ta thành người, 
rồi mới đến thầy cô giáo ở trường. Vì thế cùng với bài ca dao trên, nhân dân 
còn có bài: 

Ngày nào em bé cỏn con 
Bây giờ em đã lớn khôn thế này 

Cơm cha, áo mẹ chừ thầy 
Nghỉ sao cho bõ những ngày ước ao. 

Là người hạnh phúc dược lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, ai 
chẳng vô vàn yêu quý cha mẹ, nhưng như thế chưa đủ, ta còn phải làm gì để 
đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ? 

Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

Hai câu cuối nhắc nhở chúng ta bổn phận làm con. Khi còn nhỏ ta phải 
biết ngoan ngoăn, lễ phép và vâng theo những lời cha mẹ dạy dỗ, chỉ bảo, 
cùng với những sự quan tâm ân cần hỏi han của ta, sẽ giúp cha mẹ thêm vui 
lòng và dịu đi những buồn phiền, lo toan trong cuộc sống. Đến lúc ta được 
cha mẹ tạo điều kiện cho đi học và vui chơi, ta phải tự giác học tập thật tốt, 
rèn luyện đạo đức thật tốt. Những lúc rỗi rãi, ngoài công việc học tập, ta 
phải thường xuyên giúp dỡ cha mẹ những công việc vừa sức, giảm bớt nỗi 
mệt nhọc của cha mẹ. Và khi ta càng lớn lên thì cha mẹ càng ngày già yếu 
di. Vì vậy, khi ta trưởng thành có thể tự lo cho cuộc sống, ta phải hết lòng 
phụng dưỡng cha mẹ và luôn luôn đem lại niềm vui cho cha mẹ. Công ơn của 
cha mẹ rộng như trời biển nên những việc ta làm không thể đền đổp đủ 
được. Chính vì thế, bằng tình cảm biết ơn cha mẹ tự đáy lòng, ta phải cố 
gắng hết sức và chân thành tự nguyện phụng dưỡng cha mẹ. 

Lời khuyên trong bài ca dao của ông cha ta trên dây, đời này qua đời 
khác luôn có không ít những người con ngoan thực hiện được. Văn học của ta 
có nhiều tác phẩm đâ ghi lại được những nhân vệt hiếu thảo là những em 
nhỏ. Nhiều hình tượng nhân vật dã để lại những ấn tượng khó quên trong 
người đọc. 

Đó là nhân vật cái Tí trong tác phẩm Tát đèn (Ngô Tất Tố), một dứa bé 
rất mực thương yêu cha mẹ. Dầu hoảng sợ và đau khổ vì phải lìa xa cha mẹ, 
đi ở cho nhà cụ Nghị, mà mới nghe tên Tí đã chết khiếp, dầu khóc sướt 
mướt vì từ nay không được chơi với các em, nó vẫn vâng lời mẹ ra đi, để mẹ 
có tiền nộp sưu cho cha. Sự vâng lời đầy xót xa và quyết liệt trong dáng vẻ 
trẻ dại của cái Tí khiến ta phải cúi đầu cảm phục. 

Đó là cậu bé Hồng (Nhừng ngày thơ ấu của Nguyên Hồng) với tình 
thương yêu mẹ sâu sắc đã chiến thắng được dã tâm của bà cô, người dại diện 
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cho bao hủ tục phong kiến, luôn tìm mọi cách thâm hiểm hòng chia rẽ em 
với mẹ em. Trong tâm trí của em luôn thể hiện hình ảnh người mẹ thân yêu, 
với nét mặt hiền hậu và rầu rầu, và lúc nào em cũng nhớ mẹ, tin rằng mẹ sè 
về với em, dù mẹ em vì cuộc mưu sinh không trực tiếp chăm sóc em được và 
cùng không hề gửi về một đồng quà tấm bánh. Cũng chính vì yêu quý và 
kính trọng mẹ mà cậu bé chưa đầy mười tuổi ấy vẫn cảm hiểu nỗi khổ của 
mẹ, căm thù những hủ tục dã đày đọa đến mức giá nhừng hủ tục đó là một. 
vật cụ thể như hòn đá hay cục thủy tinh, em quyết vồ ngay lấy mà cán, mà 
ngh'ến, nhai cbo kì nát vụn mdi thôi 

Đó cũng là em Bé (trong truyện Mẹ vắng nhà của Nguyền Thi). Em sinh 
ra trong thời kì chiến tranh chống Mĩ, mẹ là du kích vừa chiến đấu vừa nuôi 
con. Bé rất thương mẹ nên đã đưa đôi vai bé nhỏ của em ra gánh vác việc 
nhà giúp mẹ. Mẹ đi vắng em vẫn luôn nhìn thây mẹ âu yếm em, mẹ về nhà, 
em cùng các em quấn quýt làm tan biến đi nhừng vất vả, hiểm nguy mà mẹ 
em vừa phải trải qua. Những đứa con ngoan là nguồn sức mạnh cho người mẹ. 

Đó là cậu bé Trần Đăng Khoa có tài làm thơ đã biểu lộ nỗi buồn lo của 
cậu bé khi mẹ ốm: 

Nắng mưa từ những ngày xưa 
Lặn trong dời mẹ đến giờ chưa tan 

và niềm vui khi thấy mẹ hồi phục sức khỏe, em những muốn làm nhiều điều 
vui cho mẹ chóng khỏe hơn: 

Mẹ vui, con có quản gì 
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca 
Rồi con diễn kịch giữa nhà 
Một mình con đóng cả ba vai chèo 
Vì con, mẹ khổ đủ điều 
Quanh dôi mắt mẹ đà nhiều nếp nhăn 
Con mong mẹ khỏe dần dần 
Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say 

(Trích Mẹ ốm) 

Những nhân vật thiếu nhi hiếu thảo trong văn học đả giúp ta hiểu thêm 
về tấm lòng bao la của tình mẹ cha và bển phận của người làm con. Qua câu 
ca dao, ta cũng thấu hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tấm lòng yêu thương con 
vố bờ bến của cha mẹ. Câu ca dao là hành trang dầu tiên về đạo lí làm người 
và sè theo ta mâi mãi trên đường đời. 

(NGUYỀN DIỆU LINH - Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Hà Nội) 
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3. Đề bài: Tục ngữ có câu: “Dì một ngày đàng, học một sàng khôn”. 
Em hãy giải thích và làm sáng tỏ câu tục ngữ trên bằng việc phân 
tích nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kT của 
nhà văn Tô Hoài. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

u Đi một ngày dàng , học một sàng khôn ”, câu tục ngữ hàm chứa một kinh 
nghiệm sống được đúc rút từ ngàn đời của cha ông ta. 

Trước hết câu tục ngữ là bài học về nhân sinh. Ở đây “đi” có nghĩa là đi 
đây, đi đó, “đi” còn có thể hiểu rộng ra là con người tự đặt mình trong xã 
hội, tham gia vào đời sống xã hội. “Khôn” là tri thức, là vốn hiểu biết, là sự 
trưởng thành chín chắn của một con người. Tóm lại, câu tục ngữ muốn nói 
rằng: Chỉ có ra ngoài xã hội mô rộng tầm mắt trước sự đa dạng phong phú 
của cuộc sống thì mới trở thành con người hiểu biết, mới biết cách sống 
đúng đắn. Những kẻ “ếch ngồi dáy giếng” chỉ là kẻ tri thức nghèo nàn, dốt 
nát, non nớt... 

Tri thức là cái quý nhất của mỗi con người. Người ta không ai không học 
hỏi, tìm tòi mà lại có tri thức, dù người thông minh bẩm sinh cũng vậy. 
Chính vì thế mà, để có tri thức, phải có sự học hỏi, tìm tòi. 

Học hỏi tìm tòi tri thức ở đâu? Chính ở cuộc đời - trường đại học chôn 
chính nhất. Muốn vậy phải “di”, khi đã “đi”, đã thực sự sống trong nhịp đập 
của dời sông, ta sẽ cảm nhận được những số phận, những cuộc đời và sẽ tự 
mình vươn tới ước mơ khao khát tha thiết nhất của loài người. “Đi” ắt chấp 
nhận thử thách, vấp ngã, nhưng sau mỗi thử thách, vấp ngã, đứng dậy ta sẽ 
thấy mình lớn khôn hơn, trưởng thành hơn. Sự cọ sát với cuộc sống làm con 
người thêm chín chắn. Nếu không đi nhiều thì tri thức sẽ hạn hẹp, thậm chí 
sẽ trở thành người lạc lõng với thời cuộc và khi bước vào đời không khỏi bỡ 
ngỡ, bất ngờ và sẽ không cảm nhận hết được ý nghĩa của cuộc sống. 

Đọc sách báo cũng là một cách hiểu biết thế giới, cũng là một cách bổ 
sung tri thức cho mình thêm phong phú, nhưng “trăm nghe không bàng một 
thấy”. Đọc mà không đi, không ứng dụng thì kiến thức sách vở cũng trở nên 
vô nghĩa. Ngược lại vừa “đọc” lại vừa “đi” thì rất có lợi. Khi ấy ta có dịp khắc 
sâu vào tâm khảm những diều mà sách vở không thể đem lại, ta có cơ hội 
thực nghiệm những bài học trong sách để từ đó chọn lựa những tinh hoa, 
những bài học quý giá cho mình. Sống là một nghệ thuật, một sự thử thách, 
mạnh dạn bước vào cuộc dời dù có thất bại cũng giúp ta trưởng thành hơn, 
khôn ngoan hơn. Nữa là ở đó ta thu hoạch học tập được rất nhiều. Những 
điều này hoàn toàn thực tế đôi với mọi người, vđi từng cá nhân, chẳng hạn 
như anh Dế Mèn trong chuyến “phiêu lưư” mà nhà văn Tô Hoài đã kể. 
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Sự trải nghiệm cuộc dời của Dê Mèn, những bài học Dê Mèn rút ra qua 
bao nhiêu hiểm nguy sóng gió để cuối cùng trở thành một chàng Dế Mèn 
nhân ái, cao thượng. Đó cũng chính là con đường mà mồi chúng ta đã và sè 
đi. Vì vậy cuộc đời Dê Mèn là một bài học “Đi một ngày dàng , học một 
sàng khôn'. 

Từ ngày đầu, Dế Mèn được mẹ cho ra ở riêng, sống độc lập để sau này ra 
đời khỏi bỡ ngỡ, Dế Mèn thấy được cuộc sống phức tạp như thế nào? Những 
suy nghĩ dầu tiên của chú là ý thức được rằng “Khổ quá, những kẻ yếu đuối, 
vật lộn cật lực mà cũng không sông nổi”. Thế nhưng, một sự kiện đau lòng 
xảy ra và là một bài học lớn cho Dế Mèn. Đó là cái chết của Dế Choắt. Dê 
Mèn, lần đầu tiên trong đời gây ra tội lỗi. Chỉ vì chú, vì sự trêu chọc của chú 
mà Dế Choắt chết oan. Những lời nói cuối cùng của Dê Choắt về thói hung 
hăng, không biết nghĩ của Dế Mèn là bài học đầu tiên không thể nào quên, 
ám ảnh suốt đời Dế Mèn. Những giọt nước mắt hối hận của Dế Mèn cũng là 
sự thức tỉnh lương tâm trên chặng đường vào đời của- Mèn. Rồi sự sôi nổi 
bổng bột của tuổi trẻ đả tưởng có thể làm lu mờ biến cố đầu tiên ấy. Nhưng 
cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của Mèn khi bị bọn trẻ bắt làm đồ chơi với sự xuất 
hiện của anh Xén Tóc dã cho Mèn thêm một bài học nữa. 

Làm trò cho trẻ con, Dế Mèn ngẫu nhiên ở vị trí một con dế cụ bách 
chiến bách tháng, đầy nông cạn, không suy nghĩ. Dế Mèn đã biến mình 
thành một thứ đồ chơi mà không biết. Dế Mèn trở nên nhỏ bé, ích kỉ và 
nhất là tàn nhẫn. Nó thẳng tay đánh cả những con dế nhỏ bé, yếu đuối để 
đổi lấy những lời khen ngợi. 

Thế rồi theo lẽ đời, những kẻ hay cậy sức đi áp bức kẻ khác thì sẽ có kẻ 
mạnh hơn trị lại. Dế Mèn dã được anh Xén Tóc thức tỉnh. Hai cái râu cụt là 
bài học đích đáng cho Mèn. Dế Mèn hiểu ra, nhận thức được lỗi lầm của 
mình và quyết tâm sửa chữa. Cuộc đời này, tuy không thuận lợi dễ dàng 
nhưng cùng đã đem đến cho Dế Mèn bao nhiêu bài học. Nó cũng nhận ra 
rằng cần phải đi nhiều. “Đời trai mà không biết bay nhảy , không biết đi đó 
di đây thì đời sống nhạt nhẽo lắm”. Trốn thoát, trở về quê, Dế Mền trở 
thành một chàng trai đứng đắn, làm nhiều việc nghĩa trừng tri những kẻ 
hay bẲt nạt chị Nhà Trò yếu ớt. Sau bao lầm lỗi, với việc làm nhân nghĩa, 
Dế Mèn đã lớn lên và nhận ra ích lợi của việc “đi” trong cuộc đời. Cuộc 
phiêu lưu lần thứ hai của Dế Mèn mà chú mong ước dã xảy ra, đem lại bao 
nhiêu bài học, bao nhiêu tri thức mới mẻ, thú vi trong cuộc đời. Đúng là 
càng di tầm mắt của Mèn càng được mở rộng. Những cuộc phiêu lưu dũng 
cảm đả nâng Mèn lớn lên, dần dần hoàn thiện tính cách tốt đẹp của Mèn. 

Nếu như Dê Mèn là người thích đi nhiều để học hỏi, để hiểu biết thì hai 
người anh của Mèn lại tiêu biểu cho những kẻ thiển cận theo kiểu “ếch ngồi 
đáy giếng”. Người anh hai sống cuộc đời vô nghĩa, nhàm chán “đớn hèn” và 
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ốm yếu. Người anh cả tuy khỏe mạnh, khá giả nhưng chỉ quanh quẩn chuyên 
bắt nạt những kẻ khác. Đó cùng là bài học của sự “không đi”. 

Ngạo mạn, khinh bỉ những kẻ không muôn mỏ mang trí óc, Dế Mèn lại 
ra đi. Lần này Dế Mèn có thêm người bạn đồng hành là Dế Trũi. Trũi tinh 
tình cũng thẳng thắn và hay đi đây đi đó. Lại trải bao sóng gió, Mèn càng 
lớn lên. Nhất là sau mười ngày lênh đênh trên nước, không ản. Mười ngày 
đáng nhớ đem đến cho Mèn ý thức quý mến cuộc sống, tinh thần vư<m lên 
để chống chọi khó khăn có khi tưởng không chịu nổi ở đời. Dế Mèn hiểu 
dược sức mạnh của tình bạn, của lòng kiên trì, lạc quan tin tưởng. 

Cuộc phiêu lưu của Dế Mèn còn đánh dấu những giây phút thiêng liêng 
của tình bạn. Dế Mèn bằng tất cả sức mình, cứu thoát Trui khỏi cái chết, 
diêu mà trước dây Mèn không thể làm được. Chính cuộc đời này, chính cuộc 
hành trình trên đường đời đả rèn luyện để Mèn có một trái tim cao thượng. 
Hành động anh hùng, lòng nhân ái nơi Mèn là sự phát triển nhân cách cao 
nhất sau những chuyến đi ấy. 

Những trang Tô Hoài miêu tả tâm trạng Mèn thương nhớ Trũi là những 
trang cảm động nhất. Rồi lòng tin tưởng vào cuộc sống đă giúp Mèn chiến 
thắng. Sau bao chặng đường đầy chông gai vết vả, Mèn và Trũi được gặp 
nhau. Sự hoàn thiện tính cách ở Trũi cũng được thể hiện sau chuyến đi này. 
Trũi không còn bồng bột nữa. Nó đã thành “người” chín chán sau chuyến 
phiêu lưu thứ hai. Dế Mèn, Dế Trui, Xén Tóc đã trở thành những “người* có 
tám hổn nhân ái, tấm lòng cao thượng và trái tim dũng cảm. Nghĩa là qua 
bao nhiêu “ngày đàng” Dế Mèn đã rút ra dược nhiều bài học thấm thìa. Mèn 
và các bạn dá lớn lên cả về thể xác và tâm hổn. Cuộc phiêu lưu thứ ba là sự 
nối tiếp của tính cách ham học hỏi hiểu biết của Dế Mèn, với mục đích cao 
quý hơn đó là làm một “sứ giả hòa bình”. 

Câu tục ngữ *Đi một ngày đàng, học một sàng khôn m đá được chứng mi&h 
thật sống động qua “Dế Mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài mà trước 
hết là ở nhân vật Dế Mèn. 

Thấm thìa câu tục ngữ này bao nhiêu, nhất là qua những chuyến di học 
khôn của Dế Mèn - Nhân vật văn học quen thuộc, thân yêu, ta nhận ra 
rằng: Phàm làm người, ngoài việc học hỏi qua sách vở còn phải “di” trong 
trường dời để rèn luyện nhân cách, mở mang tầm hiểu biết của cá nhân để 
bản thân vừa có tri thức phong phú, vừa có trái tim nhân ái, hành vi cao 
thượng. 

(HOÀNG THỊ HƯƠNG) 
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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 3971 4896; (04) 3972 4770 - Fax : (04) 3971 4699 


Chịu trảch nhiệm xuất bản : 

Giảm đốc : 
Tổng biên tập: 
Biên tập : 
Trình bày : 
Bìa : 

Dối tảc liên kết xuất bản : 


PHÙNG QUỐC BẢO 
PHẠM TH| TRÂM 
Thu Huyổn 
Diệu Tâm 

Cỡng ty Sách Hoa Hổng 
Công ty Sách Hoa Hổng 


NHỮNG BẢI VĂN MẪU 7 
Mã số : 2L-193 ĐH2009 

In 3000 cuổn, khổ 16 X 24cm tại Công ty In Hoa Mai. 

SỐ xuất bản: 466 2009/CXB/15-68/ĐHQGHN, ngày 28/05/2009. 
Quyết định xuất bản số : 193 LK-TN/XB. 

In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2009. 
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